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	1) LỰA VUA
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	6) QUÂN ĐỘI

	7) GIÁO DỤC
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	Quyển IV :
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CHƯƠNG I : XÃ-HỘI VIỆT-NAM QUA CÁC TRIỀU MINH-MẠNG, THIỆU-TRỊ, TỰ-ĐỨC

	1) TỔ-CHỨC CHÍNH-QUYỀN

	Xã-hội Việt-nam, thời bấy giờ gồm có hai hạng người ; một hạng đứng trong tổ-chức chính-quyền là những kẻ « Sĩ », một hạng đứng trong tổ-chức xã-thôn là khối cần-lao nông, công, thương.

	Những người đứng trong tổ-chức chính-quyền gọi là quan, lại. Các quan làm việc, thẳng chịu mệnh lệnh của nhà vua, gọi chung là « đình thần », tùy theo phẩm trật cao thấp mà phân công, lập thành các cơ-quan (bộ) tại kinh-đô 1. Mỗi tháng 2 lần, nhà vua triệu tập đình-thần vào điện (thiết triều) để bàn định việc nước. Tại Triều-đình, có việc gì quan hệ (hoặc việc do các tỉnh đệ về, hoặc việc do ai có sáng-kiến dâng lên), vua giao cho đình-thần chung xét, rồi vua có chuẩn y mới được thi hành.

	Nếu vua làm điều sai lầm, có Giám-sát ngự-sử trong Đô-sát-viện (một cơ-quan có tính-cách độc-lập) bày tỏ và can ngăn. Các quan làm điều sai lầm, Giám-sát ngự-sử đủ quyền đàn-hạch, và tâu vua trị tội.

	Ngoài các tỉnh, có Tổng-đốc, Tuần-phủ, Bố-chánh, Án-sát làm việc theo chỉ-thị của Triều-đình. Mỗi tỉnh chia làm nhiều phủ, huyện, có Tri-phủ, Tri-huyện trực tiếp trị dân, dưới sự kiểm-soát của cấp tỉnh.

	Để mở mang dân trí, và lựa người vào tổ-chức Chính-quyền, Triều-đình lập ra ngành Học-chính, có Đốc-học, Giáo-thụ và Huấn-đạo khắp các tỉnh, phủ, huyện.

	Đốc-học, Giáo-thụ và Huấn-đạo mở trường các nơi. Dân chúng ai đến học cũng được. Đến kỳ thi, các Quan Đốc học, Giáo-thụ và Huấn-đạo sát-hạch trước, học-sinh nào khá mới được đi thi Hương. Thi Hương đỗ Cử-nhân mới được thi Hội, thi Đình. Các quan ở Kinh ra chấm bài thi Hương, có treo biển đề 4 chữ « phụng chỉ cầu hiền » (phụng chỉ Vua, tìm người giỏi).

	3 năm mở một khoa thi : năm trước thi Hương, năm sau thi Hội. Thi Hương lấy Cử-nhân, Tú-Tài, thi Hội lấy Tiến-sĩ, Phó-bảng. Những người thi đậu, lần lượt được thu dụng làm « quan » nghĩa là gia-nhập tổ-chức Chính-quyền như trên đã nói.

	Trong Xã-hội Việt-nam, về thời này, chỉ có quan mới được ăn sung mặc sướng ; lại được ỷ vào quyền Vua trị vì quốc-gia, mọi người phải kính sợ. Bởi vậy, ai ai cũng muốn được làm quan.

	Xưa kia, học cho biết luân thường đạo lý, trau dồi tiết tháo, học để cách vật trí tri, tìm đường tế thế kinh bang, thì đời này một số đông theo lối học « từ chương », « cử nghiệp », cốt nhớ sách, chải chuốt câu văn, thi đậu để làm quan.

	Nghĩa lý không biết, xử thế mù quáng, hạng quan lại do bộ máy « cử nghiệp » tác thành này, đã là những ung nhọt của thời đại : ganh đua nhau xu nịnh nhà Vua ; cái gì trái ý Vua, thì hay mấy cũng chê bai cho thành dở, cái gì Vua yêu, thì dở mấy cũng vẽ vời cho hóa hay. Nếu có ai hiểu thời thế, hiến kế « phú dân cường quốc », thì lấy làm viển-vông, tìm cách gièm-pha cho không thành 2. Đối với dân chúng, hạch lạc đủ trăm đường bóc lột làm giàu. Tiền nhân làm quan giữ được thanh bần là quý, danh lưu thiên cổ, thì hạng quan đời này lại hãnh diện được « phú quý lưỡng toàn », dày xéo lên dư luận.

	2) TỔ CHỨC XÃ THÔN

	Xã, Thôn (thôn là những Xã nhỏ hay những xóm thuộc vào Xã, nhưng ở riêng ra một khoảng) cấu tạo nên bởi nhiều Họ (mỗi Họ có nhiều gia-đình do một ông Tổ sinh ra). 3, 4 hay 5, 6 xã thôn lân cận, liên lạc mật thiết với nhau, họp lại thành một Tổng. Nhiều Tổng liên khu kết thành một Phủ hay Huyện.

	Xã Thôn được quyền tự trị, đứng biệt lập ra ngoài tổ-chức Chính-quyền. Xã Thôn hoạt động theo tục-lệ riêng gọi là Hương-Ước, lập thành bởi ý kiến chung của dân chúng trong Xã Thôn. Xã Thôn tự cử lấy Hội-đồng kỳ-dịch (trong các Bô Lão) trông coi việc thi hành Hương-Ước. Ban Kỳ-dịch bầu lấy Xã-trưởng, Tổng-trưởng làm mối dây liên-lạc giữa hai tổ-chức Chính-quyền và Xã Thôn.

	Các quan của Triều-đình bổ ra tỉnh, phủ, huyện chỉ để lập sổ đinh, điền, thu thuế, tuyển binh, tìm cách giúp dân mở mang trí tuệ, nhưng không can-thiệp gì vào nội-trị của Xã Thôn. Thế cho nên có câu « Phép Vua thua Lệ làng ». Nếu dân chúng Xã Thôn không làm điều phạm vào quyền lợi quần chúng, không gây sự rối loạn hại đến chính-quyền, cung cấp đủ những cái Vua Quan đòi hỏi : sưu thuế, binh lính… thì Vua Quan không phiền nhiễu gì tới dân.

	Xã Thôn tự do mở trường học, tự do cày cấy, hội họp, đi lại, buôn bán hay theo công nghệ ; tự lập ban tuần-đinh (phiên) giữ lấy trật-tự và an-ninh.

	Tất cả dân chúng đứng trong tổ-chức xã thôn theo đuổi 3 nghề : Nông, Công, Thương. Ngoài ra có một số « Sĩ » thi hỏng (không được gia nhập tổ-chức chính-quyền) theo nghề dạy học, làm thuốc, thầy tướng, số, cúng…

	Tổ chức Xã Thôn (xưa gọi là chế độ Lão-quyền) có tinh-thần « dân-chủ », cũng như chính-thể « địa-phương tự trị » bây giờ, chỉ hiềm về thời đại « Quân-chủ chuyên chế », dân xã thôn không được tham dự chính-quyền, không được phát biểu ý kiến gì, vua quan làm gì cũng phải chịu, cho nên tinh thần ấy đã không có đất mà nảy nở 3. Dân tộc Việt-nam, bởi thế, đã phải trải qua một giai-đoạn vô cùng suy nhược về phương-diện xã-hội và kinh-tế.

	3) TÌNH TRẠNG XÃ-HỘI VÀ KINH-TẾ

	Dân thường mà xây nhà có gác, hay kiểu chữ Công là có tội. Dân thường mà quần là áo lượt, ra giầy vào dép, cũng có tội…

	Để phủ-nhận cái chính-sách ấy là « chuyên chế » phản tự-do, phản dân-quyền, triều-đình nói « muốn dân tiết kiệm, để dành tiền ». Nhưng bắt dân để dành tiền làm gì, một khi triều-đình không tìm cách nâng đỡ các nghề nông, công, thương và không mưu cầu việc ích chung lớn lao phải cần vốn để khuếch trương ?

	Trước kia nhà Lý đã khuyến kích dân buôn bán với Ai-lao. Đời Tây-Sơn (Nguyễn-Huệ) tổ chức ngoại thương với Trung-hoa. Đời Lê áp dụng phép « quân điền » để dân chúng ai cũng có ruộng mưu sinh. Bao chính sách ấy đều theo cái đích chấn hưng nông, công, thương : tăng gia sản xuất ở trong, tìm nơi tiêu thụ ở ngoài. Hoạt-động như thế mới cần tiền giúp cho công cuộc xã-hội mỗi ngày một mở mang.

	Trái lại, về đời này, không ngoại quốc nào được thông thương với Việt-nam, Việt-nam không chịu thông thương với nước nào 4. Vậy thì công nghệ phát tiển làm sao được mà có tiền. Đã không có tiền, lấy gì để dành ? Phải chăng bắt dân ăn mặc cực khổ chỉ là để làm bật hẳn cái giá-trị đặc-biệt của quan-lại, tự cho mình phải sung sướng hơn đại-chúng một cách rõ rệt ? Nhưng gián-tiếp cái chính-sách ấy đã soạn sửa đất cho bọn tham quan ô lại có nơi dọa nạt mà bóc lột làm giàu ; và lũ bất lương có nơi dòm dỏ để trộm ngày cướp đêm.

	Hoàn-cảnh xã-hội đã khiến dân chúng không cần lam lũ làm ăn, miễn sao đủ sống : có bát cơm ăn, có túp lều ở, thêm bộ quần áo nâu dành khi ra ngoài, ở nhà đóng khố cũng xong. Như thế yên thân đã tránh được sự dòm dỏ của bọn tham ô, còn không bị trộm cướp hoành hành.

	Những kẻ học mà không đạt đạo lý, nắm giữ chính quyền như thế, đã đưa lại cho xã-hội một cái tai hại : mọi nghề đều bị rẻ rúng, để rồi mai một dần trong xã thôn bùn lầy nước đọng.

	Nếu có ai đeo đuổng công nghệ (tuy có nhiều nghề, dân chúng đã học được từ lâu và đã làm được khá tinh xảo) 5 cũng chỉ là tạo tác lặt vặt những cái cần thiết cho đời sống đơn giản của dân chúng địa-phương. Nghề thương cũng vậy. Một số ít gánh hàng loanh quanh mấy chợ gần thôn xã, bán được đồng nào hay đồng ấy, không cần phấn-đấu cạnh-tranh. Công, thương bị coi thường đến nỗi, nếu người làm nghề cần nguyên-liệu, ai mang nguyên-liệu đến bán tận xã thôn mới mua ; nếu muốn bán sản-phẩm gì, ai tìm sản-phẩm ấy tận xã thôn mới bán.

	Chỉ còn một nghề « nông » là trọng yếu làm căn-bản cho nền kinh-tế quốc-gia.

	Xưa kia, lẽ cố nhiên, ai cũng có một phần ruộng, dăm ba sào, một đôi mẫu… cày cấy, sinh sống và cung phụng vua quan. Tuy nhiên, đã bao thế-kỷ trôi qua, cày bừa vẫn với những khí cụ thô sơ truyền lại từ thượng cổ ; cách bón xới, lấy nước, cũng chưa canh tân 6. Mùa màng hoàn toàn chịu sự điều khiển của thời tiết thiên nhiên. Năm nào mưa thuận, gió hòa, mùa màng khá khá, ấy là dân chúng được no ấm. Nhược bằng gặp hồng-thủy, hạn-hán, hay hoàng-trùng tàn phá, là chịu nạn đói kém khổ sở, vì không còn biết bám vào kế gì khác để sinh nhai. Mối nguy cơ không tránh được nữa là số nhân khẩu mỗi ngày đông thêm, diện tích thì nhất định 7. Nhân khẩu càng tăng lên, điền thổ càng phải chia nhỏ mãi ra. Như thế chỉ những bờ phân giới hạn đã làm hụt dần đất đi kể biết là bao 8. Đã vậy, triều-đình còn thả lỏng cho ruộng đất được mua bán tự do. Thành thử hạng quan lại sẵn tiền, ỷ thế, thu hút dần các ruộng của dân để đồng thời trở nên « điền-chủ ». Nghề không có, ruộng lại hết, dân chúng phải đi « lĩnh canh », khó nhọc nhiều, hưởng lợi ít.

	Tóm lại, về thời này, trước chính-sách « bế môn tỏa cảng » của triều-đình, dưới sự bóc lột hà hiếp của quan liêu, dân chúng đói khổ vô cùng. Đó, lý do xô đẩy dân chúng hùa theo đảng phái tìm cảnh sống an nhàn hơn, bằng cách « làm giặc » chống lại triều-đình.

	Nước Việt-nam đã như cây cổ-thụ, khô khan thiếu nhựa sống, lại bị mọt từ trong lõi mọt ra, phỏng cái cây ấy có đứng vững chăng, giữa lúc Tây-phương, vì sự tiến bộ của khoa-học ầm ầm xô nhau đi như giông tố, vin bất cứ vào cớ nào, để gây chiến tranh, chiếm thuộc địa, thị trường khắp bốn phương ?

	4) VIỆC GIAO-THIỆP VỚI PHÁP DƯỚI TRIỀU TỰ-ĐỨC

	Nguyên do từ đời Minh-Mệnh dân theo đạo Gia-tô đã bị tàn sát rất nhiều. Qua đời Thiệu-Trị, chính-sách « bài đạo » cũng được tiếp tục thi hành làm dư luận sôi-nổi và thủy-binh Pháp đã bắn phá Đà-nẵng thị uy hôm 14-4-1847 (Xem bài 26-27 quyển III).

	Sau khi Triệu-Trị chết, Tự-Đức lên ngôi lại cũng cho tàn sát dân công-giáo (xem bài 28 quyển III).

	Từ khi những giáo-sĩ Augustin Schoeffler, Bonard, Char-bonnier, Matheron (Pháp), Diaz (Y-pha-nho) bị giết, các giáo-sĩ khác phải đào hầm trốn tránh. Báo chí bên Pháp ngày ngày thuật lại những thảm-trạng của tín-đồ Gia-tô ở Việt-nam, khiến lòng người náo động khắp Âu-châu. Và chính-phủ Pháp phải đứng ra can-thiệp.

	Montigny (Lãnh-sự Pháp tại Thượng-hải, đang ở Paris vào tháng 11 năm 1855) được cử sang công cán bên Tiêm-la, thay mặt Pháp-hoàng (Napoléon III) ký thương-ước với nước ấy. Nhân tiện, Pháp-hoàng giao cho Montigny trách-nhiệm ghé lại Việt-nam thu xếp việc « bài đạo » và, nếu có thể, cũng ký với Việt-nam một thương-ước thay Pháp-hoàng.

	Nhưng vì bị lưu lại Tiêm-la lâu ngày, Montigny phái Le Lieur tới Việt-Nam trước, với chiến thuyền Catinat.

	Hôm 16 tháng 9 năm 1856, chiến thuyền Catinat tới Đà-nẵng. Le Lieur đệ lên triều-đình Huế một bức thư của vị Khâm-mạng Pháp-hoàng trách Việt-nam về việc giết đạo. Le Lieur không thấy Việt-nam nói gì, mà lá thư của Montigny bị đặt trả lại trên bãi cát, còn giáp nguyên 9. Le Lieur cho thế là Việt-nam làm bỉ mặt Pháp-hoàng, hạ lệnh bắn phá các đồn lũy men bể (26-9-1856). Rồi cho 50 tên quân đổ bộ chiếm Đà-nẵng.

	Đến 23-1-1857, Montigny từ Tiêm-la mới cập vịnh Đà-nẵng. Montigny đưa thư xin triều-đình Việt-nam cho người Pháp vào thông thương, đặt lãnh-sự ở Huế và cho các giáo-sĩ đi truyền đạo tự do.

	Với nhóm quan lại « thủ cựu », tự hào, văn hay chữ tốt, tài giỏi hơn người, không thèm giao hảo với « bạch-quỷ » (chỉ người Âu-châu) man-di, triều-đình Huế nhất thiết không chịu nhận một điều nào của Montigny. Sau 15 ngày tranh luận cuộc thương-nghị Việt-Pháp bị cắt đứt.

	Montigny cho rút quân xuống tầu về Pháp, nhưng không quên để lại một tờ bá-cáo : « Nếu còn tàn-sát dân Công-giáo, Việt-nam sẽ chịu trách-nhiệm về những sự phản ứng sau đây… »

	Thế là việc giao-thiệp Việt-Pháp đã gay go từ đây, càng gay go thêm.

	Xét qua thế cuộc hồi bấy giờ thì then-chốt của sự gay go này không phải là vấn-đề tôn-giáo, mà là quyền lợi kinh-tế.

	Các dân-tộc Âu-Mỹ, sau những cuộc khủng hoảng về chính-trị, đã đi đến chính-thể « Dân chủ », kỹ nghệ hóa, xây dựng một nền văn-minh vì khoa-học. Trên đường tiến, cuộc cách-mệnh kỹ-nghệ đã thúc đẩy sự sản-xuất mỗi ngày mỗi tăng gia. Do lẽ đó, Âu-Mỹ cần tìm thị-trường tiêu thụ sản-phẩm và khai tầm nguyên-liệu. Mà ngoài Âu-Mỹ còn thị-trường nào lợi hơn Đông-Á với số dân đông đúc lại chưa biết kỹ-nghệ là gì ? Âu-Mỹ bèn rủ nhau đem quân đội qua đàn áp Trung-hoa ; thế là quyền-lợi kinh-tế, bắt nguồn từ nền văn-minh kỹ-nghệ hóa, đã hướng dẫn Âu-Mỹ đến địa hạt « đế quốc » bằng sức mạnh.

	Bắt đầu, người Anh gây ra « nha-phiến chiến-tranh » 10 bắt hiếp Trung-hoa ký hòa-ước Giang-ninh năm 1842 cắt Hương cảng cho Anh và mở 5 cửa bể (Quảng-châu, Hạ-môn, Phúc-kiến, Ninh-ba, Thượng-hải) cho ngoại-quốc vào buôn bán. Tiếp sau, cả Anh Pháp tổ-chức liên-quân bắt Trung-hoa ký hòa-ước Thiên-tân hôm 26, 28 tháng 6 năm 1858 rồi đến hòa-ước Bắc-kinh năm 1860, mở nhiều thương-phủ cho Âu-Mỹ đi lại tự do, và đặt công-sứ hưởng quyền lãnh-sự tài-phán. Nhận thấy Trung-hoa chịu lép vế Âu-Mỹ, Nga bắt Trung-hoa ký hòa-ước Ái-quân xẻ một phần đất Hắc-long-giang cho Nga và để Nga thông thương ở Tân-cương.

	Trong lúc thi đua xâu xé cái thị-trường vĩ-đại Trung-hoa, các nước Âu-Mỹ chen nhau tìm căn-cứ quân-sự ở chung quanh cho tiện đường lui tới, ngõ hầu bảo vệ kiều-dân và quyền lợi kinh-tế ở Trung-hoa.

	Anh đã chiếm được Ấn-độ và Mã-lai, để ý tới Diến-điện có sông Irraouddi thông nhập đất Trung-hoa 11. Nga dòm ngó Tây-bá-lợi-á. Nhật đặt tham vọng vào Triều-tiên và Mãn-châu. Tây-ban-nha có Phi-luật-tân, Bồ-đào-nha có Áo-môn. Mỹ nhận phần mấy đảo Thái-bình-dương. Pháp thì đặc-biệt chú ý đến Việt-nam có sông Mékong 12 thông lên Trung-quốc.

	Thế cho nên trên đường ngoại-giao, Pháp cố tình gây sự, để kéo quân qua chinh-phục nước Việt-nam. 13

	
CHƯƠNG II : NHỮNG GIAI ĐOẠN CHINH PHỤC

	
A) GIAI ĐOẠN THỨ I : PHÁP LẤY NAM-KỲ LÀM THUỘC ĐỊA

	1) QUÂN PHÁP VÀ Y-PHA-NHO ĐÁNH ĐÀ-NẴNG

	Hôm 25-11-1857, Triều-đình Pháp ra lệnh cho hải-quân trung-tướng Rigault de Genouilly sang hải-phận Việt-nam phô trương lực-lượng (nghĩa là lệnh này ban ra sau khi Montigny về tới Paris được 10 tháng) 14. Song vì Pháp đang có chiến-tranh với Trung-hoa, Rigault de Genouilly phải hoãn việc ấy lại. Mãi tận 27 tháng 6 năm sau (1858), khi hòa-ước Thiên-tân ký xong giữa Trung Pháp 15, trung-tướng Rigault de Genouilly mới bắt tay vào việc Việt-nam.

	Hôm 31 tháng 8, Rigault de Genouilly đến cửa Đà-nẵng với 14 chiếc chiến thuyền và 3.000 quân cả Pháp lẫn Y-Pha-nho. Ngày 1-9, trung-tướng hạ tối-hậu-thư ngang nhiên bắt Việt-nam phải giao thành trì cho Pháp. Không thấy Việt-nam trả lời ra sao, trung-tướng hạ ngay lệnh bắn vào các đồn lũy.

	Được tin, triều-đình Huế sai Đào-Trí cùng tổng-đốc Nam-nghĩa là Trần-Hoằng vào kháng cự quân Pháp. Nhưng Đào-Trí, Trần-Hoằng vào tới nơi, thì quân Pháp đã đổ bộ, hạ mất hai thành là An-hải và Tôn-hải, rồi chiếm luôn Đà-nẵng. Hữu quân Lê đình-Lý phải cấp tốc đưa 2.000 cấm binh vào án ngự. Chống nhau với Pháp một trận ở Cam-lệ, Lê đình-Lý bị đạn chết. Nguyễn tri-Phương vào cầm quân thay. Nguyễn tri-Phương cho lập đồn Liên-trì và đắp lũy dài từ Hải-châu đến Phúc-ninh, rải binh phòng giữ, kháng cự ráo riết, quân Pháp không dám tiến.

	Rigault de Genouilly không hiểu tình thế trong nước ra sao. Phần thì các Giáo-sĩ hứa hễ quân Pháp đến đánh Việt-nam, dân theo Đạo bên trong sẽ nổi lên đánh giúp, mà nay không thấy tin tức gì. Rigault de Genouilly bèn sửa soạn rút quân vào Gia-định, vì đã dò xét biết Gia-định dễ đánh và trù-phú hơn.

	2) QUÂN PHÁP LẤY GIA-ĐỊNH

	Giao một đạo quân cho Đại-tá Toyon ở lại giữ Đà-nẵng, trung-tướng Rigault de Genouilly kéo 2.000 quân vào Nam-kỳ hôm 2-2-1859 (tháng giêng năm Kỷ-mùi), có mấy người dân Quảng-nam theo làm hướng-đạo.

	Sau khi đánh phá các pháo-đài ngoài cửa bể Vũng-tàu, và bắn chết được thống-chế Trần-Đồng, quân Pháp kéo vào cửa Cần-giờ hôm 11-2-1959, hạ các đồn dọc theo bờ sông Đồng-nai.

	Lúc quân Pháp tiến đến Nhà-bè, Cố-đạo Lefèbvre bị quan Việt-nam truy nã, trốn xuống tàu Pháp, chỉ vẽ đường lối, đồn trại cho Rigault de Genouilly tiến đánh Gia-định (Saigon).

	Sau hai ngày bị quân Pháp công phá, thành Gia định vỡ, quan Hộ-đốc Võ duy-Ninh tử trận. Quân Pháp và Y-pha-nho vào thành hôm 18-2-1959, lấy được 200 súng đại-bác, 8 vạn rưởi kilos thuốc súng và độ 18 vạn phật-lăng cả tiền lẫn bạc, thóc gạo thì không biết bao nhiêu mà kể.

	Trung-tướng Rigault de Genouilly cho đốt hết thóc gạo 16 và san thành làm bình địa, chỉ để một cái đồn ở phía nam. Đoạn sai thủy-quân trung-tá Jauréguiberry với một đạo binh ở lại chống giữ với quân Tôn-thất Hiệp đóng tại Biên-hòa, trung-tướng Rigault de Genouilly trở ra Đà-nẵng.

	Tới Đà-nẵng, trung-tướng dẫn quân đánh đồn Phúc-ninh. Quân Nguyễn tri-Phương thua, phải lui về Nại-hiên và Liên-trì. 

	Nhân nhịp thắng trận, trung-tướng Rigault de Genouilly muốn cùng Việt-nam giảng hòa. Song Triều-đình Huế bàn tính giằng-giai, người muốn hòa, kẻ muốn đánh, lôi thôi mãi không xong. Quân Pháp ở Đà-nẵng rất khổ sở, nhiều người bị bệnh, Rigault de Genouilly cũng đau, phải xin về Pháp nghỉ.

	Chính-phủ Pháp cử Hải-quân thiếu-tướng Page sang thay Rigault de Genouilly, chủ trương việc giảng-hòa cho xong.

	Tháng 10 năm 1859 (năm Kỷ-mùi), thiếu tướng Page đến Đà-nẵng, đưa thư bàn hòa, cũng yêu sách như Montigny năm trước : « không đòi bồi thường binh-phí ; không lấy đất ; chỉ xin cho truyền Đạo tự-do, đặt lãnh-sự ở các cửa bể và sứ-thần ở Huế để trông coi việc buôn bán ».

	Triều-đình Huế vẫn chưa tỉnh ngộ trước võ-lực của Pháp, vẫn chưa hiểu gì về ngoại giao, nên việc lại không xong.

	May hồi này Pháp và Anh có chiến-tranh với Tàu ở mạn Hoàng-hải. Thiếu-tướng Page được lệnh rút quân ở Đà-nẵng đi theo trung-tướng Charner lên đánh Tàu, chỉ để lại một đạo cho Đại-tá D’Ariès giữ Gia-định.

	Thấy quân Pháp rút khỏi Đà-nẵng, Triều-đình Huế cho là Pháp đã núng thế trước sức mạnh của quân đội Việt-nam mà kéo đi, liền sai Nguyễn tri-Phương và Phạm thế-Hiển vào Nam-kỳ diệt trừ nốt toán quân D’Ariès (tháng 7 năm 1860).

	Nguyễn tri-Phương cùng Phạm thế-Hiển vào Nam đắp đồn Kỳ-hòa (tức Chí-hòa) để chống giữ quân Pháp. Quân D’Ariès có chừng 1.000, quân Nguyễn tri-Phương tới hơn một vạn.

	Đến khi chiến-tranh Trung-Pháp đã kết-liễu 17 trung-tướng Charner đem cả 70 chiếc tầu và 3.500 bộ binh vào Gia-định phá đồn Kỳ-hòa. Quân đôi bên đánh nhau rất kịch-liệt từ 24 đến 28-2-1861 : về bên Pháp, thiếu-tướng Vassoigne và đại-tá Y-pha-nho Palanca bị thương, binh sĩ chết hơn 300 người ; bên Việt-nam, Nguyễn tri-Phương bị thương 18, em ngài là Nguyễn-Duy tử trận, quan tham-tán Phạm thế-Hiển cũng chết, quân lính thiệt hại rất nhiều. Kết quả cuối cùng là quân Việt-nam chịu bỏ đồn Kỳ-hòa, chạy sang Biên-hòa.

	3) QUÂN PHÁP LẤY ĐỊNH-TƯỜNG (MỸ-THO)

	Phá được đồn Kỳ-hòa rồi, trung-tướng Charner truyền cả thủy bộ quân chia làm 2 đạo : một mặt trung-tá Bourdais tiến theo sông đánh các đồn, một mặt thiếu tướng Page quanh đường bể vào cửa sông Mékong. Cả hai đạo ập vào Mỹ-tho. Quân Pháp tới Mỹ-tho hôm 12-4-1861 thì quan hộ-đốc Nguyễn công-Nhàn đã rút lui, bỏ thành trống không.

	Thấy đồn Kỳ-hòa và Mỹ-tho đều đã mất, triều-đình sai thượng-thư bộ-hộ Nguyễn bá-Nghi làm Khâm-sai đại-thần vào kinh-lý Nam-kỳ.

	Nguyễn bá-Nghi nhận thấy Việt-nam không thể đánh bại Pháp, dâng sớ xin giảng hòa. Nhưng trong triều, bọn Trương đăng-Quế không chịu. Vả chăng người Pháp lúc này cũng không để ý đến việc giảng hòa nữa, nhưng chăm lo tổ chức cách cai trị để giữ lấy đất đã chiếm vì Pháp bắt được một đạo dụ của vua Tự-Đức kêu gọi dân chúng Việt-nam nổi dậy kháng-chiến. 19

	Tháng 10 năm Tân-dậu (1861), chính-phủ Pháp cử Hải-quân thiếu-tướng Bonard sang thay trung-tướng Chaner, chỉ huy quân đội, kiêm chức thống-đốc Nam-kỳ.

	Bonard qua tới Gia-định ngày 21-11-1861.

	4) QUÂN PHÁP LẤY BIÊN-HÒA VÀ VĨNH-LONG

	Qua tới Gia-định được một tháng, thiếu-tướng Bonard thấy tại các vùng chung quanh Mỹ-tho, Gia-định quân đội Việt-nam vẫn thường thường hăng hái đột kích quân Pháp, Bonard bèn chia quân làm 3 đạo tiến theo 3 ngả đánh châu vào Biên-hòa. Hạ được thành Biên-hòa rồi, quân Pháp chiếm lấy cả đồn Bà-rịa vào cuối năm 1861. Tháng 3 năm sau (Nhâm-thìn, 1862) Bonard sai 11 chiếc tàu và hơn 1.000 quân đánh lấy Vĩnh-long (22-3-62) (Tổng-đốc Trương văn-Uyển kháng cự không nổi, rút quân về phía tây sông Mékong).

	5) HÒA ƯỚC 1862 NHÂM-TUẤT (VIỆT-NAM NHƯỜNG 3 TỈNH NAMKỲ CHO PHÁP)

	Việt-nam đã bị Pháp đánh lấy mất cả thảy 4 tỉnh (Gia-định, Mỹ-tho, Biên-hòa, Vĩnh-long) mà ngoài Bắc-kỳ có nhiều giặc-giã 20, triều-đình Huế lấy làm lo sợ, bèn sai Phan thanh-Giản và Lâm duy-Tiếp vào Gia-định xin giảng hòa với Pháp.

	Sau 15 hôm thương-nghị (từ 26-4-1862 đến 9-5-1862) Thiếu-tướng Bonard đã dùng quân-sự cưỡng bách Sứ-thần Việt-nam Phan thanh-Giản và Lâm duy-Tiếp ký một tờ hòa-ước có 12 khoản đại khái : 

	- Nước Việt-nam phải để cho giáo-sĩ nước Pháp và Y-pha-nho đi giảng đạo tự do, và để cho dân Việt-nam tự do theo đạo.

	- Nước Việt-nam nhường đứt cho Pháp 3 tỉnh Biên-hòa, Gia-định, Định-tường (Mỹ-tho) và đảo Côn-lôn chiến thuyền Pháp được tự do ra vào sông Mékong.

	- Nước Việt-nam không được đem binh khí thuốc đạn đi qua những tỉnh đã nhường cho Pháp.

	- Hễ nước Việt nam có giao thiệp với nước nào phải cho chính phủ Pháp biết, và khi nào muốn nhường đất cho nước nào phải tùy ý nước Pháp có thuận cho mới được.

	- Người Pháp và Y-pha-nho được ra vào buôn bán tự do ở cửa Đà-nẵng, cửa Ba-lạt và cửa bể Quảng-yên.

	- Nước Việt-nam phải chịu tiền binh phí cho nước Pháp 4.000.000 nguyên (20.000.000 phật lăng) giả làm 10 năm.

	- Nước Pháp trả lại cho Việt-nam tỉnh Vĩnh-long, nhưng quân Pháp cứ đóng ở tỉnh-lỵ cho đến khi nào dẹp yên giặc giã ở tỉnh Gia-định và Định-tường, mới rút đi… 21

	Hòa-ước trên đây được Chính-phủ Pháp thông quá hôm 5-6-1862.

	Ngày 16-4-1863 (tháng 2 Quí-hợi), thiếu tướng Bonard và đại-tá Palanca vào Huế triều yết vua Tự-Đức để công nhận sự giảng hòa của 3 nước theo điều-ước trên đây. Đoạn thiếu tướng Bonard về Pháp nghỉ, Hải-quân thiếu tướng De la Grandière sang thay.

	6) VIỆT-NAM VẬN-ĐỘNG CHUỘC LẠI 3 TỈNH ĐÃ NHƯỜNG

	Rất bất bình về những khoản khắt-khe của hòa-ước 5-6-1862, vua Tự-Đức khiển trách sứ-thần Phan thanh-Giản, và bắt Phan thanh-Giản thương-lượng lại với Pháp.

	Cuộc vận-động ở trong nước không đưa kết quả gì lại. Tự-Đức sai Phan thanh-Giản cùng Tả-tham-tri bộ Lại Phạm phú-Thứ và Án-sát-sứ tỉnh Quảng-nam Nguyễn khắc-Đản sang vận-động tại Paris.

	Sứ-đoàn xuống tàu Écho vào Gia-định, rồi sang tàu « Européen » qua Pháp hôm 4-7-1863.

	Ngày 7-11-1863, sứ đoàn Việt-nam vào yết kiến Pháp hoàng (Napoléon III) tại điện Tuileries (có Aubaret làm thông-ngôn) để xin chuộc lại 3 tỉnh đã nhường. Pháp hoàng nói : « nước Pháp vẫn tỏ ra khoan-hồng với tất cả các dân tộc và lo bảo-hộ những kẻ yếu » 22, rồi hứa « sẽ giao việc ấy cho đình nghị để sửa lại hiệp-ước 1862 ».

	Tin là sẽ được như ý, sứ-đoàn Việt-nam sang Y-pha-nho, rồi cuối năm, xuống tàu « Japon » về nước.

	7) CHUỘC 3 TỈNH ĐÃ NHƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC LẠI MẤT THÊM 3 TỈNH NỮA

	Một số chính-khách và thủy-sư đô-đốc Bonard tỏ ý muốn cho Việt-nam chuộc lại 3 tỉnh theo lời yêu cầu của Sứ-đoàn Phan thanh-Giản. Pháp hoàng thì thấy đường xá xa xôi cũng ngại, không muốn giữ. Pháp đình bèn sai trung tá Aubaret sang điều-đình với triều-đình Huế cho chuộc. 

	Tự-Đức cử Phan thanh-Giản, Trần tiễn-Thành và Phan huy-Vịnh 23 hội thương với Sứ-thần Pháp.

	Aubaret đưa bản thảo Hòa-ước đại lược nói : « Nước Pháp sẽ trả lại 3 tỉnh Gia-định, Biên-hòa và Mỹ-tho cho Việt-nam, chỉ giữ Sài-gòn, Mỹ-tho (tỉnh-lỵ), Thủ-dầu-một để đóng quân. Nhưng nước Việt-nam phải để nước Pháp bảo-hộ cả 6 tỉnh Nam-kỳ. Việt-nam lại phải chịu mỗi năm 2.000.000 nguyên tiền thuế ».

	Hôm 15-7-1862, Sứ-thần hai nước đã đi đến chỗ thỏa-thuận ở Huế, thì tại Paris, quan thượng-thư hải-quân-bộ là hầu-tước Chasseloup Laubat 24 dâng sớ xin Pháp-hoàng nhất định không cho Việt-nam chuộc lại 3 tỉnh đã nhường cho Pháp, Pháp hoàng đổi ngay ý kiến, xuống chỉ chuyền cho De La Grandière cứ chiếu tờ hòa ước 1862 mà thi hành.

	Thấy Pháp không chịu cho chuộc lại 3 tỉnh đã mất, triều-đình sai Phan thanh-Giản vào làm Kinh-lược trấn nhậm Vĩnh-long để tìm kế phòng giữ những tỉnh còn lại (tháng 1 năm 1866). Trong lúc này, bên Pháp, trung-tướng Rigault de Genouilly lên giữ Bộ Hải-quân, coi cả thuộc-địa, muốn giúp De La Grandière mở rộng phạm-vi quân sự ở Nam-kỳ. Trung-tướng Des Varannes, bởi vậy, được Pháp-hoàng cử sang điều tra tình hình Việt-nam.

	Khi Des Varannes giở về tới Paris, De La Grandière tại Gia-định nhận ngay được lệnh chuẩn bị để tấn công 3 tỉnh miền tây Nam-kỳ.

	De La Grandière sai trung-tướng Monet de la Morek ra Huế yêu cầu triều-đình Huế nhường nốt cho Pháp 3 tỉnh còn lại để tránh chiến-tranh. Lẽ cố nhiên triều-đình Huế từ chối, còn phản kháng thái-độ « được đằng chân lân đằng đầu » của Pháp. De La Grandière lập tức hội quân tại Mỹ-tho định ngày đánh Vĩnh-long, An-giang và Hà-tiên.

	Lúc mới vào tới Nam, Phan thanh-Giản biết là Pháp sẽ đánh nữa, mà Việt-nam không đủ sức chống cự, đã dâng sớ xin từ chức. Tự-Đức không cho, còn quở trách. Nay thấy tình thế nguy ngập đến nơi, Phan thanh-Giản bảo các quan chịu nộp thành-trì cho Pháp, tránh sự tai hại cho dân. Rồi tuyệt thực, sau khi giao di-sớ, triều-phục, ấn, 23 đạo sắc cho tàu Mân-thỏa đưa về Kinh 25 và dặn con cháu cày ruộng mà ăn, không được nhận chức tước gì của Pháp. Tuyệt thực đã 7 ngày chưa chết, cụ bèn dùng thuốc độc để kết liễu tính mệnh. 26

	Từ đấy (tháng 8 năm 1867) toàn đất Nam-kỳ thuộc về Pháp.

	8) GIẶC GIÃ Ở TRONG NƯỚC

	Trong đời Tự-Đức, nhiều giặc giã hơn các đời trước. Có người tưởng nhớ đến nhà Lê mà làm loạn, mong khôi phục nhà Lê. Có người mạo nhận là dòng dõi nhà Lê để khởi binh. Có kẻ vì theo đạo thấy triều-đình tàn-sát dân công-giáo, mà lập đảng chống lại vua quan. Lại bên Tàu có giặc Thái-bình-thiên-quốc. Nhà Thanh dẹp yên thì dư đảng tràn qua Việt-nam, cướp phá mạn thượng-du. 27

	Ngoài sự giặc giã tàn hại, dân chúng còn bị nước lụt hoành hành : Đê Văn-giang ở Hưng-yên 18 năm vỡ liền. Ấy là nguyên nhân gây thế-lực cho giặc mỗi ngày mỗi mạnh thêm, và lại cũng là nguyên nhân làm cho triều-đình bận-rộn, yếu thế trước sức xâm lăng của ngoại quốc.

	Năm 1851, giặc Tam Đường đánh phá Thái-nguyên. 28

	Năm 1854, Lê duy-Cự có Cao bá-Quát giúp, dấy binh ở Sơn-tây. 29

	Năm 1861, quân Pháp và Y-pha-nho sang đánh Đà-nẵng, có mấy người theo vào làm lính mộ. Trong bọn ấy có tên Tạ văn-Phụng (có nơi chép Lê-Phụng), trước đã theo giáo-sĩ ra ngoại quốc học đạo, sau lại theo trung-tướng Charner về đánh Đà-nẵng.

	Đến tháng chạp, tên Phụng ra Bắc-kỳ mạo xưng là Lê duy-Minh dòng dõi nhà Lê, dấy binh ở Quảng-yên cùng đồ đảng tên Ước, tên Đỗ, có Đạo-trưởng tên là Trương làm mưu-chủ.

	Năm 1862 (tháng 3 năm Nhâm-tuất) ở Bắc-ninh có tên Nguyễn văn-Thịnh tức Cai-tổng Vàng xưng Nguyên-súy, lập tên Uẩn làm minh-chủ, cũng mạo xưng con cháu nhà Lê, rồi nhập đảng tên Phụng, chia binh đánh phủ Lạng-giang, huyện Yên-dũng, vây thành Bắc-ninh, phá Hải-dương.

	Triều-đình phải tốn công dẹp giặc ngoài Bắc, từ 1861 đến 1866 mới tạm yên, thì lại có việc nội biến tại Kinh-thành.

	Nguyễn hồng-Bảo (anh vua Tự-Đức) không được làm vua đã mưu khởi loạn, không thành, bị bắt giam, rồi phải uống thuốc độc mà chết 30. Con Hồng-Bảo được tha, nhưng phải đổi tên là Đinh-đạo. Nhân năm 1866, nhà vua cho xây Vạn-niên-cơ (tức Khâm-lăng bây giờ), bắt quân sĩ làm lụng khổ sở ; nhiều người oán giận. Tên Đoàn-Trung, cùng với em là Đoàn hữu-Ái, Đoàn tư-Trực và bọn Trương trọng-Hòa, Phạm-Lương, kết làm « Sơn-đông thi tửu hội » mưu lập Đinh Đạo lên ngôi thông tư với lính ở Vạn-niên-cơ, có quan Hữu-quân Tôn-thất-Cúc làm nội ứng. Đến hôm mồng 8 tháng 8, bọn này đem quân vào cửa tả-dịch, định xông vào điện giết vua Tự-Đức. May nhờ quan Chưởng-Vệ là Hồ Oai đóng kịp cửa điện lại, hô quân bắt được cả bọn phản nghịch. Đinh-bảo bị tội giảo, Tôn-thất-Cúc tự tử.

	Ở mặt Quảng-nam lại có giặc mọi Đa-Vách quấy nhiễu. Ngoài Bắc, giặc khách vẫn mạnh.

	Dư đảng của « Thái-bình » là Ngô-Côn chiếm giữ thành Cao-bằng năm 1868. Năm 1869 cả quân ta lẫn quân Thanh hiệp lực mới đánh lấy lại được Cao-bằng. Nhưng năm 1870, Ngô-Côn lại đem quân vây Bắc-ninh. Nhờ quan Tiêu-phủ Ông ích-Khiêm bắn chết được Ngô-Côn, giặc ấy mới tan. Tuy nhiên đồ đảng của Ngô-Côn là bọn Hoàng sùng-Anh (hiệu cờ vàng) Lưu vĩnh-Phúc (hiệu cờ đen), Bàn văn-Nhị, Lương văn-Lợi (hiệu cờ trắng) vẫn cứ quấy nhiễu ở mạn Tuyên-quang, Thái-nguyên. Lại thêm bọn Tô Tú nổi lên giữ thành Lạng-sơn, bọn Hoàng Tề phá Quảng yên.

	Giặc giã khắp nơi, Triều-đình đánh dẹp mãi, tổn hại vô cùng, vẫn không yên.

	Khi đảng Cờ-đen (Lưu vĩnh-Phúc) và bọn Cờ-vàng (Hoàng sùng-Anh) trở nên thù nghịch lẫn nhau, đảng Cờ-đen về hàng với quan ta, được nhà vua cho ở Laokay thu quyền lợi vùng ấy, để chống giữ với Cờ-vàng ở Hà-giang.

	Năm 1872, nhà vua sai Nguyễn tri-Phương làm Tuyên-sát đổng-sức đại-thần ra Bắc-kỳ tính kế trừ loạn. Nhưng loạn chưa trừ xong, thì sự giao-thiệp với nước Pháp đã sinh ra lắm mối khó khăn : dậu đổ bìm bìm leo !

	
B) GIAI ĐOẠN THỨ II : ĐÃ VỮNG CHÂN Ở NAM PHÁP RA ĐÁNH BẮC

	1) JEAN DUPUIS GÂY HẤN

	Lấy xong Nam-kỳ, Pháp cho người dò đường để mở mang thương mại.

	Năm 1866, thiếu-tướng De La Grandière sai trung-tá Doudard de Lagrée cùng với đại-úy Francis Garnier (ta gọi là Ngạc-nhĩ) và mấy người Pháp nữa, theo sông Mékong tìm đường giao-thông với miền nam Trung-hoa. Năm 1868 (non hai năm sau) Doudard de Lagrée mới sang đến Vân-nam. Chẳng may bị bệnh chết, thi-hài Doudard de Lagrée được bọn Francis Garnier đem xuyên qua lục-địa Trung-hoa, xuống tàu thủy về Saigon.

	Năm 1870 xẩy ra chiến-tranh Pháp-Phổ. Pháp thua. Vua Napoléon III bị bắt ; nước Pháp lập nền « Dân Chủ Cộng Hòa ». Mặc dầu tình thế bên Pháp, quân Pháp ở Viễn-đông vẫn giữ vững Nam-kỳ. Vả chăng Triều-đình Huế bận dẹp giặc giã ở Bắc-kỳ cũng không sinh sự lôi thôi với Pháp.

	Thủa ấy có Jean Dupuis (Đồ-phổ-nghĩa) đi buôn bán ở bên Tàu. Jean Dupuis nhận bán khí giới cho quan tỉnh Vân-nam, nhưng chưa biết chuyển vận bằng đường nào cho tiện. Đi đường bộ thì xuyên sơn hiểm trở, ngựa không tải được khí cụ nặng nề. May có Francis Garnier (người kế tiếp công cuộc thám-hiểm Doudard de Lagrée) nói cho Jean Dupuis biết sông Hồng-hà có thể là đường giao-thông tiện lợi nhất. Vào tháng 2 năm 1871, Jean Dupuis liền xuống Vân-nam, Mongtseu, Manhao : Từ đấy, xuôi dòng Hồng-hà (Nhị-Hà) ghé Laokay gặp Lưu vĩnh-Phúc (tướng cờ đen), rồi xuống tận Yên-báy. Từ Yên-báy xuống bể, Jean Dupuis tin chắc là sự đi lại theo Hồng-hà sẽ rất dễ dàng, nên Dupuis quay lên bàn cùng bạn là Millot buôn bán ở Thượng-hải, đoạn về Pháp mua hàng.

	Trở sang Saigon, Jean Dupuis xin Súy-phủ giúp thanh-thế để tải hàng qua Bắc-kỳ. Thống-đốc Nam-kỳ lúc bấy giờ là lục-quân thiếu-tướng D’Arhaud, hứa cho tàu Bourayne ra Bắc bảo vệ Jean Dupuis.

	Ngày 26-10-1872, Jean Dupuis sang Hương-cảng cùng Millot đem 3 chiếc tầu Hồng-giang, Lao-kay và Sơn-tây chở binh khí cùng hàng hóa khác vào Quảng-yên. Trong lúc ấy Hải-quân Trung-tá Sénès từ Nam-kỳ đã đem tàu Bourayne đến vịnh Bắc-kỳ, qua Hải-dương, Hà-nội, lên đậu ở Bắc-ninh.

	Được tin Dupuis đã chở hàng đến Quảng-yên, Sénès rời Bắc-ninh xuống bàn cùng quan Khâm-sai Lê-Tuấn về việc mở sông Hồng-hà cho thông thương. Lê-Tuấn không dám tự tiện cho phép, nói đợi vài mươi hôm có lệnh vua sẽ hay.

	Jean Dupuis và Millot, đợi lâu không thấy có lệnh ở Huế ra, lại nghe tin Việt-nam đang cho xây nhiều đập để ngăn cản sự giao thông trên dòng sông, bèn cứ đem tầu lên đậu ở Hà-nội, hôm 22-12-1872, rồi thuê thuyền chở đồ lên Vân-nam. Thuyền của Jean Dupuis đi qua các đồn quan ta, Cờ-vàng, Cờ-đen đều được vô sự. Khi lên đến Vân-nam, quan nhà Thanh cho chở đồ khoáng-vật xuống. Hôm 30-4-1873, Jean Dupuis và Millot lại trở về đến Hà-nội, đem theo một bọn lính Cờ-vàng. Millot vào ngay Sài-gòn nói cho Súy-phủ biết tình hình ở Bắc-kỳ, và nhân thể đem đồ khoáng-vật sang bán bên Hương-cảng. Còn Jean Dupuis ở lại Hà-nội (đóng tại Phố Mới) cùng mấy người khách là Bành lợi-Ký, Quan tá-Đình mua muối đưa lên Vân-nam.

	Luật Việt-nam bấy giờ cấm không cho bán muối sang Tầu, mà việc thông thương trên sông Hồng-hà cũng chưa định rõ ra sao, nhưng Jean Dupuis tự xưng là có lệnh của quan Tầu, không cần theo luật nước Việt-nam là nước chư-hầu của Tầu.

	Quan ta, sợ có bất hòa với Súy-phủ Sài-gòn, phải dùng lời ôn hòa giảng giải can ngăn Jean Dupuis, lại nhờ cả giám-mục Puginier ở Kẻ-sở nói giúp cũng không được. Bất đắc dĩ, quan ta bắt mấy tên khách Bành lợi-Ký và Quan tá-Đình về tội tải muối lên Vân-nam. Jean Dupuis hung-hăng đem người bắt quan Phòng-thành Hà-nội và quan huyện Thọ-xương giam lại dưới thuyền.

	Quan ta không biết tính sao ? Jean Dupuis cố tình gây sự, mà mệnh Vua ra không được lôi thôi điều gì !

	Triều-đình sai quan Hữu-tham-tri bộ Binh là Phan đình-Bình làm Khâm-phái ra giao trách-nhiệm cho ông Nguyễn tri-Phương phải thu xếp cho yên chuyện. Nguyễn tri-Phương mời Jean Dupuis đến hội quán Quảng-đông thương-nghị. Khi hai bên hội diện, quan ta nói : « sự giao-thiệp Việt-Pháp đã có hòa-ước 1862. Sự đưa muối lên Vân-nam đã trái với hòa-ước ấy, lại trái với cả luật nước Việt-nam nữa ».

	Jean Dupuis cãi rằng : « có lệnh của quan Tầu là đủ, không cần xin phép gì nữa », rồi đứng dậy ra về.

	Triều-đình Huế thấy việc lôi thôi mãi, mới sai Lê-Tuấn, Nguyễn văn-Tường và Nguyễn tăng-Doãn vào sứ Sài-gòn, nhờ Súy-phủ bắt Jean Dupuis rời khỏi Bắc-kỳ nhân thể thương-nghị về việc ba tỉnh phía tây Nam-kỳ.

	2) PHÁP CÓ CƠ HỘI DẪN QUÂN RA BẮC

	Thống-đốc Nam-kỳ hồi này là Hải-quân thiếu-tướng Dupré vốn có ý lấy Bắc-kỳ. Trước đã viết thư cho viên thượng-thư thuộc địa ở Paris rằng : « Đất Bắc-kỳ tiếp giáp với Hoa-nam. Ta giữ lấy, thì sự cai-trị của ta ở Viễn-đông này mới chắc chắn ».

	Vì mới có chiến-tranh với Phổ, bên Pháp không muốn gây chuyện hao người tốn của ở Việt-nam, mà giả lời Dupré : « không được sinh sự ở Bắc-kỳ ».

	Nhưng khi Millot (xem đoạn trên – Jean Dupuis gây hấn) vào đến Saigon, kể công việc Bắc-kỳ, thiếu-tướng Dupré lại điện về Paris : « việc Jean Dupuis ở Bắc-kỳ đã thành công. Cần phải lấy Bắc-kỳ mở đường sang Tàu. Không cần phải viện binh, thành công chắc-chắn ». Ngày hôm ấy, thiếu-tướng Dupré viết thêm một lá thư nói rõ lẽ, và xin Chính-phủ cho thiếu-tướng được tự-tiện, nếu có việc gì, thiếu-tướng xin chịu lỗi.

	Nhận thấy triều-đình Huế sai Sứ vào nhờ điều-đình cho yên việc Jean Dupuis, Dupré gọi ngay Hải-quân đại-úy Francis Garnier ở Thượng-hải về, dẫn quân ra Hà-nội, ngoài mặt nói là ra phân xử việc J. Dupuis, trong lòng định kế lấy Bắc-kỳ.

	Đến Hải-phòng, Francis Garnier tiến vào ở Kẻ-sặt, báo tin cho Jean Dupuis biết. Jean Dupuis đem tàu Manhao xuống đón F. Garnier lên Hà-nội. Francis Garnier đem mấy người ra mắt Nguyễn tri-Phương và đòi đóng quân ở trong thành (giám-mục Puginier ở Kẻ-sở làm thông-ngôn). Quan ta nói mãi Francis Garnier mới thuận đóng quân ở Trường-thi ; rồi hiểu dụ cho dân biết : « bản-chức ra Bắc-kỳ cốt dẹp giặc, và mở mang sự buôn bán ».

	3) QUÂN PHÁP HẠ THÀNH HÀ-NỘI NĂM 1873 (QUÍ-DẬU)

	Quan ta thấy Francis Garnier không nói gì đến việc Jean Dupuis, lại trắng-trợn tuyên bố : « Mở rộng sông Hồng-hà cho ngoại quốc ra vào buôn bán », kế thấy quân đội ở Sài-gòn kéo ra tiếp thêm, mới hiểu dã tâm của Pháp muốn nhân cơ hội xâm lăng đất Bắc. Nhưng biết ra thì sự đã rồi, tìm cách phòng bị cũng không kịp.

	Vào đầu tháng mười, tự-nhiên Francis Garnier gửi thư cho Nguyễn tri-Phương : « trách Việt-nam làm ngăn trở công việc của Jean Dupuis. Vì quyền lợi của người Pháp, Súy-phủ Sài-gòn sai ông ra mở mang việc thương mãi. Quan Việt-nam thuận hay không cũng mặc ».

	Thế rồi hôm 5-11-1873, Francis Garnier gửi tối-hậu-thư bắt quân ta giải giáp. Không được như ý, 15 hôm sau, quân Pháp bắn vào thành Hà-nội. Nguyễn tri-Phương bị thương 31, con là Phò-mã Nguyễn-Lâm trúng đạn chết. Hà-thành thất-thủ ngay hôm ấy. Ngoài các tỉnh, quan lính Việt-nam, đâu đấy nghe tin Pháp đến là trốn tránh. Cho nên với một số quân không đáng kể, bọn Francis Garnier, De Trentinian, Balny d’Avricourt, trong 20 ngày, chiếm được cả Ninh-bình, Phủ-lý và Nam-định.

	4) ĐẠI-ÚY FRANCIS GARNIER CHẾT

	Được tin Pháp đã hạ thành Thăng-long, triều-đình Huế vội vàng sai ông Trần đình-Túc, Nguyễn trọng-Hiệp, Trương gia-Hội cùng giám-mục Bohier (cố Bình) và linh-mục Dangelzer (cố Đăng) ra Hà-nội để điều-đình với Francis Garnier. Lại sai ông Lê-Tuấn làm toàn-quyền và Nguyễn văn-Tường làm phó vào thương-thuyết với Súy-phủ Saigon. Đồng thời cử Hoàng kế-Viêm ở Sơn tây làm tiết-chế quân-vụ phòng giữ các nơi.

	Hoàng kế-Viêm gọi đảng Cờ-đen (Lưu vĩnh-Phúc) về giúp. Lưu vĩnh-Phúc được vua phong làm đề-đốc kéo quân về đóng ở Hoài-đức.

	Trong khi Trần đình-Túc và Nguyễn trọng-Hiệp đang thương thuyết với Francis Garnier, Lưu vĩnh-Phúc, ngoài Hoài-đức, khiêu chiến với quân Pháp. Francis Garnier đem binh ra Hoài-đức, sục sạo mấy làng, bị Cờ-đen phục kích gần Cầu-giấy, bắt được giết đi. 32

	Được Sứ-thần Việt-nam vào báo cho biết Françis Garnier đã đánh Hà-nội, thiếu-tướng Dupré sai Philastre (Hoắc-đạo-sinh) hải-quân đại-úy kiêm chức thống-soái việc hình-luật ở Nam-kỳ, cùng Phó-sứ Việt-nam Nguyễn văn-Tường đi chiếc tàu « D’Estreés » ra Bắc dàn-xếp mở đường cho một hòa-ước Pháp-Việt lần thứ 2.

	Ra đến cửa Cấm, Philastre và Nguyễn văn-Tường được tin Francis Garnier bị giết. Philastre định giở về Nam, nhưng Nguyễn văn-Tường nói khéo, Philastre mới chịu tiếp tục việc điều-đình.

	Lên đến Hải-dương, nghe lời Nguyễn văn-Tường, Philastre truyền quân Pháp giả lại thành cho Việt-nam. Tới Hà-nội, Philastre ra lệnh giả nốt những thành khác, còn quân đội Pháp phải rút cả về Hà-nội, để xuống Hải-phòng, vào Nam (năm 1874). 

	Jean Dupuis thấy Philastre làm hỏng việc của ông ta và Francis Garnier đã gây nên, liền vào Sài-gòn đòi tiền phí-tổn một triệu nguyên.

	5) HÒA-ƯỚC 15-3-1874 NĂM GIÁP-TUẤT (DỌN ĐƯỜNG CHO CUỘC BẢO-HỘ TRUNG, BẮC-KỲ SAU NÀY)

	Thu xếp xong mọi việc ở Bắc-kỳ rồi, Súy-phủ Sài-gòn sai Rheinard (Lê Na) ra thay Philastre, để Philastre và Nguyễn văn-Tường giở vào Nam, định sự hòa-ước cho kịp ngày thiếu-tướng Dupré về Pháp.

	Hôm 15-3-1874 (ngày 27 tháng giêng năm Giáp-tuất) thiếu-tướng Dupré và 2 ông Lê-Tuấn, Nguyễn văn-Tường ký một tờ hòa-ước có 22 khoản, đại lược có những khoản này quan trọng :

	« Khoản II : Quan Thống-lĩnh nước Pháp nhận quyền độc-lập của nước Việt-nam không phải thần phục nước nào nữa, và khi nào Việt-nam cần đến gì để đánh giặc thì nước Pháp sẵn lòng giúp mà không yêu cầu điều gì.

	« Khoản III : Nước Việt-nam phải đoan nhận y theo chính-lược ngoại-giao của nước Pháp, và chính lược ngoại-giao hiện lúc bây giờ thế nào phải để nguyên như thế, không được đổi khác đi. Quan Thống-lĩnh nước Pháp lại tặng vua Việt-nam 5 chiếc tàu có đủ máy móc súng ống ; 100 khẩu súng đại-bác và mỗi khẩu có 200 viên đạn ; 1.000 khẩu súng tay và 5.000 viên đạn.

	« Khoản IV : Quan Thống-lĩnh nước Pháp hứa cho quan binh sang giúp vua nước Việt-nam, dạy tập lính thủy, lính bộ ; cho những kỹ-sư sang dạy làm mọi việc, và cho những người giỏi việc tài-chính sang tổ-chức việc thuế má và việc thương-chính, v.v…

	« Khoản V : Vua Việt-nam phải thuận nhường đứt đất 6 tỉnh Nam-kỳ cho Pháp. 33

	« Khoản IX : Vua Việt-nam phải để cho giáo-sĩ đi giảng đạo tự do, và để cho dân trong nước được tự do theo đạo.

	« Khoản XI : Vua Việt-nam phải mở cửa Thi-nại (Qui-nhân), cửa Ninh-hải (Hải-phòng), thành Hà-nội và sông Hồng-hà cho ngoại quốc vào buôn bán.

	« Khoản XIII : Nước Pháp được quyền đặt lãnh-sự ở các cửa bể và các thành-thị đã mở ra cho ngoại quốc buôn bán.

	« Khoản XV : Người nước Pháp hay người ngoại quốc có điều gì kiện tụng tại đất Việt-nam, đều do lãnh-sự Pháp phân xử.

	« Khoản XX : Khi nào tờ hòa-ước này ký xong quan Thống-lĩnh nước Pháp đặt Sứ-thần ở Huế, để chiếu những điều đã giao ước mà thi hành. Vua nước Việt-nam cũng được quyền đặt Sứ-thần ở Paris và ở Saigon ».

	Hòa-ước trên đây ký xong thì quan Chánh-sứ Lê-Tuấn mất, Nguyễn văn-Tường về Huế. Thiếu-tướng Dupré về Pháp, giao việc cho Hải-quân thiếu-tướng Krantz quyền lĩnh.

	Tháng 6, triều-đình Huế sai Hình-bộ thượng-thư Nguyễn văn-Tường và Lại-bộ thị-lang Nguyễn tăng-Doãn vào Sài-gòn cùng thiếu-tướng Krantz định các lệ về sự buôn bán. 20 tháng 7, một thương-ước được lập xong.

	Qua năm sau (1875), chính-phủ Pháp cử Rheinart làm Khâm-sứ ở Huế. De Kergaradec và Turc làm Lãnh-sự ở Hanoi và Haiphong. Ở Huế được 1 năm, Rheinart cáo bệnh về Pháp (1876), Philastre qua thay.

	
C) GIAI ĐOẠN THỨ III : THÀNH LẬP CUỘC BẢO-HỘ BẮC KỲ VÀ TRUNG-KỲ

	1) PHÁP TÌM CỚ ĐÁNH BẮC-KỲ LẦN THỨ 2

	Giặc giã đã dẹp yên. Việc cai-trị Nam-kỳ đã ổn định. Người Pháp để ý đến việc lập cuộc bảo-hộ Bắc-kỳ.

	Nhân có những người I-ta-li, Y-pha-nho, Anh-cát-lợi và Hoa-kỳ muốn thông thương với Việt-nam, mà lại không chịu cho Pháp phân sử những việc liên can tới người các nước ấy, nước Pháp càng quyết định lập cuộc bảo-hộ Bắc-kỳ cho mau, mới sai quan văn sang sung chức thống-đốc Nam-kỳ để trù tính công việc. Ông Le Myre de Vilers được cử sang Sài-gòn hôm 14-5-1879 và ông Rheinart sang giữ chức Khâm-sứ Huế thay ông Philastre.

	Việc giao-thiệp Pháp Việt bắt đầu lại gay go !

	Năm 1881, triều-đình Huế cho Lễ-bộ thị-lang là Phan-Bình đem 12 đứa trẻ đi học trường Anh-cát-lợi ở Hương-cảng, lại sai Sứ sang Tàu và Tiêm-la nữa, mà không cho Sứ-thần Pháp biết. Quan Pháp vin vào mấy việc ấy, trách triều-đình Việt-nam không theo hòa-ước 1874. Và soạn sửa tìm thêm cớ để gây sự ! Nhân có hai người Pháp là Courtin và Villeroi được giấy thông hành lên Vân-nam (cuối năm Tân-tỵ) nhưng tới Laokay bị quân khách làm ngăn trở, không đi được, thống-đốc Le Myre de Vilers liền vin vào cớ ấy để gây sự :

	- Một mặt viết thư vào Huế nói : « đất Bắc-kỳ loạn lạc, luật nhà vua không ai theo. Người nước Pháp có giấy thông-hành của quan Việt-nam cấp mà đi đến đâu cũng bị quân khách ngăn trở. Ở Huế thì quan Việt-nam thất lễ với quan Khâm-sứ Rheinart. Vậy nước Pháp phải dụng binh bênh vực quyền lợi của người Pháp ».

	- Một mặt sai đại-tá Henri Rivière đem 2 chiếc tàu và 400 quân ra Hải-phòng, lên Hà-nội đóng tại Đồn-thủy. Ngoài ra, Le Myre de Vilers còn điện về Pháp : « trước sự suy-nhược của triều-đình Việt-nam và thái-độ ngang-ngạnh của quân Cờ-đen, tôi thiết tưởng cần tăng trưởng võ lực ở Hà-nội. Có lẽ không cần đến chiến-tranh, và cũng không cần ngân sách nữa ».

	2) HÀ-NỘI THẤT THỦ LẦN THỨ II

	Henri Rivière kéo quân ra tới Hà-nội, hôm 2-4-1882.

	Quan tổng-đốc Hà-nội là Hoàng-Diệu thấy quân Pháp tự nhiên ra Bắc-kỳ – tuy sai quan tuần-phủ là Hoàng hữu-Xứng tiếp đãi tử tế – trong lòng nghi kỵ nên ra lệnh sửa sang thành trì để phòng bị sự bất trắc. Rồi cùng các quan án-sát-sứ Tôn-thất Bá, bố-chính Phan văn-Tuyển, tuần-phủ Hoàng hữu-Xứng, đề-đốc Lê văn-Trinh… uống máu thề quyết giữ thành nếu xẩy ra chiến-tranh.

	Quả nhiên tổng-đốc Hoàng-Diệu dự đoán đã không sai !

	Hôm 25-4-1883, 5 giờ sáng, Henri Rivière đột nhiên hạ tối-hậu-thư hẹn đến 8 giờ, Việt-nam phải giải binh giao thành, và các võ quan phải ra đợi lệnh ở Đồn-thủy.

	Nghe lời Án-sát-sứ Tôn-thất Bá, tổng-đốc Hoàng-Diệu sai Tôn-thất Bá bỏ thang trèo xuống đất (vì cửa thành đã đắp ụ chắn lối ra vào) đi thương thuyết với Pháp.

	Đúng 8 giờ đã hẹn trong tối-hậu-thư, Pháp xả súng vào thành. Các cửa thành đã đổ sụp, mà Hoàng Diệu chẳng thấy Tôn-thất Bá đưa tin tức gì về, vì không ngờ Tôn-thất Bá xuống đến đất rồi, thì chạy thẳng ra nằm ngoài Ngọc-sơn, chứ không tìm Pháp để điều đình. Các quan bỏ trốn hết, lại có người làm phản đốt kho thuốc đạn. Hoàng-Diệu liền về Dinh viết tờ di-biểu « quyết chết theo thành », xong đến Võ-miếu thắt cổ tự tử. 34

	Được tin Hà-nội đã thất-thủ, triều-đình ra lệnh cho Kinh-lược Chánh-phó-sứ là Nguyễn Chính và Bùi ân-Niên lui binh về mặt Mỹ-đức để cùng Hoàng kế-Viêm tìm cách chống giữ. Nhưng viên Khâm-sứ Rheinart nói : « nước Pháp không chủ tâm lấy thành Hà-nội ; xin vua quan ra giữ lấy thành » ; triều-đình bèn sai nguyên Hà-ninh tổng-đốc Trần đình-Túc làm Khâm-sai đại-thần, quan Tĩnh-biên phó-sứ Nguyễn hữu-Độ làm phó-khâm-sai, ra Hà-nội nhận lại thành. Đại-tá Henri Rivière trả thành cho quan ta, nhưng vẫn đóng quân ở trong hành-cung và đòi 4 khoản :

	- Nước Việt-nam phải nhận nước Pháp bảo-hộ.

	- Phải nhường thành-thị Hà-nội cho nước Pháp.

	- Đặt thương-chính ở Bắc-kỳ.

	- Sửa lại việc thương-chính ở các nơi và giao quyền cho người Pháp cai quản.

	Triều-đình Huế không chịu nhận những điều-kiện của Henri Rivière. Nhiều người nói bên trong có Lưu vĩnh-Phúc ngoài còn có nước Tàu, sợ gì mà bó tay.

	Tháng 10, Trần đình-Túc về Huế, Nguyễn hữu-Độ ở lại làm Hà-ninh tổng-đốc.

	3) VIỆC CẦU CỨU VỚI TÀU

	Triều-đình Việt-nam vẫn tưởng nước Tàu mạnh lắm, nên thấy Pháp có ý chiếm đất Bắc-kỳ, liền sai Phạm thận-Duật sang Thiên-tân cầu cứu. Có ngờ đâu Tàu tự giữ lấy mình còn chưa đủ lực (xem cước-chú trên Chương II), giúp sao được Việt-nam nữa. Vả chăng nước Tàu từ thượng cổ, lúc nào cũng có ý muốn lấy nước Việt-nam, chứ có khi nào thật tâm giúp đỡ Việt-nam đâu.

	Chả thế, mới thấy Pháp lấy thành Hà-nội, tổng-đốc lưỡng Quảng là Trương thụ-Thanh làm ngay mật sớ tâu vua nhà Thanh rằng : « nước Việt-nam và nước Tàu tiếp giáp với nhau, mà thế lực Việt-nam hiện rất suy hèn, không thể tự chủ được nữa. Vậy ta nên mượn tiếng sang đánh giặc mà đóng quân giữ lấy mấy tỉnh thượng-du. Đợi khi có biến, ta chiếm lấy những tỉnh ở về phía bắc sông Hồng-hà ».

	Bởi vậy triều-đình Thanh mới nhân dịp Việt-nam cầu cứu, sai bọn Tạ kính-Bửu, Đường cảnh-Tùng kéo quân qua đóng ở Bắc-ninh và Sơn-tây ; sau lại sai Bố-chánh Quảng-tây là Từ diên-Húc đem binh sang tiếp ứng.

	Pháp thấy triều-đình Việt-nam không nhận những điều kiện giảng hòa do Henri Rivière đưa ra, mà quân Tàu lại kéo sang đóng ở các tỉnh, lập tức phái thêm 750 quân ra tiếp viện cho Henri Rivière (thống-đốc Nam-kỳ Le Myre de Vilers hồi này đã về Pháp, Charles Thomson qua thay).

	4) HENRI RIVIÈRE CHẾT

	Tổng-đốc Bắc-ninh là Trương quang-Đản với Phó Kinh lược Bùi ân-Niên đem binh về đóng ở Giốc-gạch (thuộc Gia-lâm) chực sang đánh lấy lại Hà-nội. Đại úy Berthe de Villers dẫn quân sang đánh, đốt sạch các làng từ Gia-lâm đến tả ngạn sông đào Đức-giang. Quân Việt-nam phải lui về phía Bắc-ninh. Quan tiết-chế Hoàng kế-Viêm bấy giờ lấy quân Cờ-đen làm tiên-phong, về Hoài-đức đánh Pháp.

	Đại-tá Henri Rivière thân dẫn 500 binh sĩ ra Hoài-đức phá quân cờ đen. Henri Rivière bị quân Cờ-đen đột kích ở gần Cầu-giấy, mà chết hôm 19-5-1883. Đại-úy Berthe de Villers và non 100 lính đều bị thương.

	Được tin Henri Rivière tử trận, chính-phủ Pháp liền lập quỹ chiến tranh, truyền cho lục quân thiếu-tướng Bouёt ở Nam-kỳ ra thống-đốc quân vụ ngoài Bắc, sai hải-quân thiếu-tướng Courbet đem một đội chiến-thuyền sang tiếp ứng, và cử Harmand (là sứ-thần Pháp ở Tiêm-la) sang làm Toàn-quyền, đuổi lãnh-sự Việt-nam ở Sài-gòn là Nguyễn thành-Ý về Huế.

	Ngày mồng 3 tháng 5, thiếu-tướng Bouёt đem 200 lính tây, 300 lính tập (người Nam-kỳ) ra Bắc giữ Hà-nội và Nam-định. Lại sai Georges Vlavianos (ông Kiều) là người theo Jean Dupuis ngày trước, mộ lính Cờ-vàng đi làm tiền-quân.

	Quân ta tấn công quân Pháp khắp cả Hà-nội, Hải-phòng và Nam-định. Song lực lượng thua Pháp quá xa, đâu đấy đều thất bại.

	Việc nước đang bối rối như thế, thì vua Tự-Đức mất.

	Tự-Đức mất ngày 16 tháng 6 năm Quí-mùi (19-7-1883), trị vì được 36 năm, thọ 55 tuổi, niên-hiệu là Dực-Tông Anh-hoàng-đế.

	5) SỰ PHẾ LẬP Ở HUẾ (NGUYỄN VĂN-TƯỜNG VÀ TÔN-THẤT-THUYẾT CHUYÊN QUYỀN)

	Vua Tự-Đức không có con, nuôi 3 người cháu (con em) làm con nuôi :

	- Dục-Đức phong Thụy-quốc-công.

	- Chánh-Mông phong Kiến-giang-quận-công.

	- Dưỡng-Thiện.

	Tự-Đức muốn lập Dưỡng-Thiện, có đức-tính, lên nối ngôi, nhưng Dưỡng-Thiện còn ít tuổi mà việc nước rối-reng, nên trước khi chết, Tự-Đức để di-chiếu lập Dục-Đức, cho Trần tiễn-Thành, Nguyễn văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết làm Phụ-chánh.

	Được 3 ngày, Nguyễn văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết đổi tờ di-chiếu, bỏ Dục-đức, đem giam vào Dục-Đức giảng-đường cho nhịn đói mà chết, hôm 21-7-1883. Rồi lập em Tự-Đức là Lạng-quốc-công lên làm Vua.

	Triều-thần đều sợ không ai dám nói gì, duy có Ngự-sử Phan đình-Phùng can rằng : « Tự-quân chưa có tội gì, mà làm sự phế lập như thế, sao phải lẽ ». Nguyễn văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết truyền giam ngay Phan đình-Phùng, rồi cách chức đuổi về.

	Lạng-quốc-công, húy Hồng-Dật, lên ngôi đặt niên-hiệu là Hiệp-hòa.

	6) PHÁP ĐÁNH THUẬN AN

	Hiệp-hòa vừa lên ngôi thì viên Toàn-quyền Harmand từ Tiêm-la sang đến Hải-phòng, sai thiếu-tướng Bouёt dẫn quân lên đánh đồn Hoài-đức.

	Ngày 12 tháng 7 (1883) Bouёt giao chiến với quân Cờ-đen ở mạn làng Vòng. Cờ-đen chống giữ rất hăng hái, nhưng sau ba ngày, cũng bị quân Pháp dồn lui lên Đồn Phùng. Trong lúc Bouёt đánh Cờ-đen, thì Trung-tá Brionval dẫn quân từ Hải-phòng lên chiếm được tỉnh Hải-dương.

	Tuy quân Pháp thắng thế, lực-lượng Cờ-đen vẫn mạnh Bouёt phải điện về Paris xin thêm quân cứu viện.

	Toàn-quyền Harmand nhận thấy dùng võ-lực uy hiếp triều-đình Huế mới có thể bình trị được Bắc-kỳ mau chóng. Ý-kiến của Harmand được Chính-phủ Pháp chuẩn y. Lập tức, hôm 18-8-1883, trong khi Bouёt và Brionval đánh Bắc-kỳ, toàn-quyền Harmand và thiếu-tướng Courbet đem 7 chiếc tàu chiến vào đánh cửa Thuận-an phá vỡ thành Trấn-hải. Quan trấn-thành là Lê Sĩ, Lê Chuẩn tử trận, Lâm Hoành và Trần thúc-Nhân thì nhảy xuống sông tự vẫn.

	Khiếp sợ trước thái-độ hung-hãn của quân Pháp, triều-đình Huế, sáng ngày 21-8-1883, sai sứ-thần xuống Thuận-an xin giảng hòa với Harmand.

	7) HÒA ƯỚC HARMAND 25-8-1883 NĂM QUÍ-MÙI (THÀNH LẬP CUỘC BẢO-HỘ TRUNG VÀ BẮC-KỲ)

	Sứ-thần Việt-nam xuống đến Thuận-hóa thì toàn quyền Harmand bắt giải binh cả mọi nơi, rồi cùng ông De Champeaux lên Huế hội-nghị với Trần đình-Túc làm Khâm-sai toàn-quyền và Nguyễn trọng-Hiệp làm phó.

	Ngày 25-8-1883 (23 tháng 7 năm Quí-Mùi) thì hòa-ước lập xong, có 27 khoản, đại lược :

	- Nước Việt-nam chịu nhận nước Pháp bảo hộ, có việc gì giao thiệp với ngoại quốc thì phải do nước Pháp chủ trương.

	- Tỉnh Bình-thuận thuộc về Nam-kỳ.

	- Quân Pháp đóng giữ ở Đèo-ngang và ở Thuận-an.

	- Từ tỉnh Khánh-hòa ra Đèo-ngang, quyền cai-trị thuộc về triều-đình Huế.

	Những khoản sau nói rằng : Viên Khâm-sứ ở Huế được quyền tự do ra vào yết kiến nhà vua. Còn đất Bắc-kỳ kể từ Đèo-ngang trở ra, nước Pháp đặt Công-sứ ở các tỉnh để kiểm soát những công việc của quan Việt-nam. Nhưng người Pháp không dự vào việc cai-trị ở trong hạt của Việt-nam.

	Hòa-ước ký xong, De Champeaux ở lại giữ chức Khâm-sứ tại Huế. Toàn-quyền Harmand ra kinh-lý ngoài Bắc. Triều-đình Huế cử Lại-bộ thượng-thư Nguyễn trọng-Hiệp làm Khâm-sai đại-thần, Công-bộ thượng-thư Trần văn-Chuẩn và Lại-bộ tham-tri Hồng Phi làm Phó Khâm-sai ra Bắc-kỳ cùng với toàn-quyền Harmand hiểu dụ nhân dân và bãi quân thứ các nơi. Mặc dầu, chiến tranh vẫn không dứt. Các quan, nhiều người muốn cùng quân Tàu cảnh-Tùng đóng trên Sơn-tây, Từ-diên-Húc đóng bên Bắc-ninh, Lưu vĩnh-Phúc đóng tại Đồn-phùng, quyết tâm đánh Pháp.

	8) VUA HIỆP-HÒA BỊ GIẾT

	Vua Hiệp-hòa muốn nhận cuộc bảo-hộ của Pháp cho yên ngôi vua, nhưng các quan có nhiều người không chịu. Nhân thấy Nguyễn văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết chuyên chế thái quá, bèn đổi Nguyễn văn-Tường sang làm Binh-bộ thượng-thư, Tôn-thất-Thuyết sang giữ chức thượng-thư bộ-Lại, để bớt binh quyền của Thuyết.

	Nguyễn văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết thấy Hiệp-hòa có lòng nghi, sợ để lâu thành vạ, bèn vào tâu Bà Từ-dụ thái-hậu, lập Dưỡng-thiện (con nuôi thứ 3 của Tự-Đức) lên ngôi, bắt Hiệp-hòa uống thuốc độc chết ở Phủ Dục-đức hôm 30-11-1883.

	Quan Phụ-chánh Trần tiễn-Thành tỏ ý không theo. Nguyễn văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết sai người giết nốt.

	Dưỡng-thiện, húy là Ưng-Đăng, mới 15 tuổi, lên ngôi đặt niên-hiệu là Kiến-Phúc. Mọi việc đều do Tường, Thuyết định đoạt.

	Thu xếp xong việc lập vua, Nguyễn văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết liên lạc với Hoàng kế-Viêm và Lưu vĩnh-Phúc, cho tu tạo khí giới ở Thanh-hóa, Nghệ-an, sửa sang thành trì, đào hầm trú-ẩn, định cuộc tổng tấn công quân Pháp, khi thuận tiện.

	9) QUÂN PHÁP LẤY CÁC TỈNH BẮC-KỲ

	Từ Huế ra đến Bắc-kỳ, toàn-quyền Harmand sửa sang mọi việc, lập đội tuần-cảnh (khố xanh) để phòng giữ các nơi, bãi bỏ lính Cờ-vàng của thiếu-tướng Bouёt đã mộ, vì lính này đi đâu phá phách đấy.

	Thiếu-tướng Bouёt bất bình với Harmand, xin về Pháp, giao binh quyền lại cho lục-quân đại-tá Bichot.

	Nhận được quân tiếp viện ở Sài-gòn ra, Bichot đánh lấy tỉnh Ninh-bình.

	Ngày 25 tháng 9 năm 1883, thiếu-tướng Courbet được cử làm thống-đốc quân-vụ kiêm chức toàn-quyền ở Bắc-kỳ, thay cho Harmand về Pháp, từ đấy, cả việc binh nhung, cai trị, đều trong tay thiếu-tướng Courbet.

	Bên Pháp gửi thêm quân qua tiếp ứng. Courbet có cả thảy tới 9.000 người chia làm 2 đạo thủy bộ đều tiến ngược sông Hồng-hà, đánh luôn từ 13 đến 16-12-1883, hạ được thành Sơn-tây. Quân Việt-nam và Cờ-đen phải rút lên thượng-du. Pháp chết mất 83 người, bị thương 319 người.

	Một lữ-đoàn viện-binh lại được gửi thêm sang Bắc-kỳ, đồng thời trung-tướng Millot qua làm thống-đốc quân-vụ thay cho Courbet. Quân Pháp bấy giờ lên đến 1 vạn 6 nghìn, chia làm hai lữ-đoàn : 1 đóng ở Hà-nội do thiếu-tướng Brière de l’Isle chỉ huy, 1 đóng ở Hải-dương do thiếu-tướng De Négrier điều khiển. Thống tướng Millot hạ lệnh cho cả 2 lữ-đoàn từ Hà-nội theo sông Đuống đi về phía đông, từ Hải-dương lên Phả-lại, rồi hội nhau theo sông Cầu (Nguyệt-đức) tiến đánh Đáp-cầu, ngày 12-3-1884 hạ thành Bắc-ninh, ngày 17-3-1884 chiếm Phủ-lạng-thương và Kép. Từ Bắc-ninh, thiếu-tướng Brière de l’Isle đem quân đánh Yên-thế, lấy được thành Thái-nguyên hôm 19-3-1884.

	Hạ xong Bắc-ninh, Thái-nguyên, quân Pháp quay về đánh Hưng-hóa và Tuyên-quang. Brière de l’Isle và De Négrier đoạt được Hưng-hóa hôm 16 tháng 3. Quân Cờ-đen phải rút lên rừng núi. Hoàng kế-Viêm vòng lên thượng-đạo vào Kinh. Trung-tá Duchesne đem quân từ Hưng-hóa theo Lô-giang lên lấy thành Tuyên-quang hôm 1-6-1884.

	10) HÒA ƯỚC FOURNIER 11-5-1884 (KÝ GIỮA PHÁP VÀ TRUNG-HOA VÌ VIỆC VIỆT-NAM)

	Tuy các tỉnh trung-châu Bắc-kỳ đều đã thuộc về quân Pháp cả, quân Tàu còn đóng ở mấy tỉnh thượng-du : Lạng-sơn, Cao-bằng, Lao-kay. Chính-phủ Pháp muốn dùng cách giao-thiệp với Tàu, cho Tàu nhận cuộc bảo-hộ của Pháp ở Việt-nam, đỡ phải chiến tranh hao phí. Nhân lúc bấy giờ có Hải-quân trung-tá Fournier quen một người Đức tên là Détring làm quan với Tàu, coi việc thương-chính ở Quảng-đông, mà Détring lại thân với quan tổng-đốc Trực-lệ Lý hồng-Chương. Chính-phủ Pháp mới giao việc ấy cho Fournier dàn xếp. Fournier tìm gặp Détring để nói chuyện về ý-kiến của Pháp. Détring điện về cho Lý hồng-Chương biết, được Lý hồng-Chương thuận ngay. Thế là ngày 11-5-1884 (18 tháng 4 năm Giáp-thân) lập xong tờ hòa-ước Thiên-tân, giữa Lý hồng-Chương thay mặt chính-phủ Tàu và Fournier thay mặt chính-phủ Pháp. Hòa ước này nói đại khái : « nước Tàu thuận rút quân đóng ở Bắc-kỳ về, và công nhận tờ giao-ước của nước Pháp lập với Việt-nam, nghĩa là nước Tàu để nước Pháp tự do xếp đặt mọi việc ở Việt-nam ».

	Kiến-Phúc lên ngôi vua được 6 tháng, đến ngày mồng 6 tháng 4 năm Giáp-thân (1884) thì phải bệnh mất, miếu-hiệu là Giản-Tông-Nghi Hoàng-Đế.

	Vua Kiến Phúc mất, đáng lẽ con nuôi thứ 2 vua Tự-Đức là Chánh-Mông lên nối ngôi. Nhưng Nguyễn văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết không muốn lập Chánh-Mông đã lớn tuổi, sợ mình mất quyền, bèn chọn em Chánh-Mông là Ứng-lịch mới 12 tuổi, mà lập lên làm vua, đặt niên-hiệu là Hàm-nghi (2-8-84). Vậy là trong một năm đã thay đổi tới 4 vua.

	Khi nhận chức Khâm-sứ Huế, Rheinart đã tư giấy sang cho triều-đình rằng : Nam triều có lập ai lên làm vua, thì phải xin phép nước Pháp mới được. Nhưng Nguyễn văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết cứ tự tiện lập vua, không cho tòa Khâm biết.

	Rheinart thấy vậy, viết thư ra Hà-nội, thống-tướng Millot bèn sai đại-tá Guerrier đem 600 quân và một đội pháo binh vào Huế bắt triều-đình phải xin phép lập ông Ứng-lịch lên làm vua. Nguyễn văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết làm tờ xin phép bằng chữ nôm gửi sang, Rheinard không chịu, bắt phải làm bằng chữ nho. Đến ngày 27 tháng 6, Đại-tá và Khâm-sứ (Guerrier và Rheinart) đi cửa chính vào Điện làm lễ phong vương cho vua Hàm-Nghi. Xong rồi, quân Pháp lại trở ra Hà-nội.

	11) CHIẾN-TRANH PHÁP – HOA VÌ VIỆT-NAM

	Chiếu theo hòa-ước Fournier 11-5-1884 (nói ở đoạn trên) ký tại Thiên-tân, thống-tướng Millot sai trung-tá Dugenne đem 1.000 quân lên thu lại các thành do quân Tàu chiếm trên thượng-du. Nhưng khi quân Pháp lên đến Bắc-lệ, vừa qua sông Thương, thì quân Tàu đánh chặn lại, lấy cớ chưa được lệnh rút về nước ; trung-tá Dugenne không chịu, cứ tiến. Bị phục-binh của Tàu bắn riết, và kéo ra vây cả bốn mặt. Quân Pháp phải chạy về bên này sông, chết mất 28 người, bị thương 46 ; thống-tướng Millot ở Hà-nội phải cử thiếu-tướng De Négrier đem 2 đại đội quân lộ, 2 đội pháo-binh và 1 toán công-binh lên tiếp ứng cho Dugenne. Trong lúc ấy, chính-phủ Pháp truyền Hải-quân trung-tướng Courbet đem tàu sang đóng gần thành Phúc-châu (tỉnh-lỵ Phúc-kiến) và lại truyền cho Patenôtre (công-sứ Pháp ở Bắc-kinh) đòi nước Tàu giả Pháp 250 triệu tiền binh-phí. Sau một thời gian thương-thuyết, chính-phủ Pháp rút số tiền bồi thường xuống 80 triệu, giả làm 10 năm. Tàu không chịu, chiến thuyền Pháp (hôm 3 tháng 7 năm Giáp-thân : 1884) bắn lên các pháo-đài và phá xưởng làm khí-giới ở Phúc-châu ; lại đánh cả các chiến-thuyền của Tàu đậu trong sông Mân-giang. Đoạn ra vây đảo Đài-loan.

	Trong lúc quân Pháp đang đánh Phúc-châu, vây Đài-loan thì quân Tàu từ Quảng-đông Quảng-tây kéo qua Bắc-kỳ càng ngày càng nhiều.

	Đợi quân tiếp viện mãi không thấy, thống-tướng Millot cáo bệnh xin về, giao quyền lại cho thiếu-tướng Brière de l’Isle.

	Chả bao lâu thiếu-tướng Brière de l’Isle tiếp được 6 nghìn quân từ Pháp sang hợp cùng quân đã có, thành cả thảy non 2 vạn, chia làm 4 đạo : một đạo do thiếu-tá Servière lên mạn Đông-triều ; một do trung-tá Donnier theo sông Lục-nam ; trung-tá Defoy dẫn một đạo lên mạn sông Thương ; thiếu-tá Mibielle và thiếu-tướng De Négrier hiện đóng ở Lạng-thương. Cả 4 đạo cùng tiến đánh đồn Chũ hôm 20 tháng 8, rồi lên đồn Bảo-lạc, đồn Kép. Tại Kép, quân Tàu chết tới hơn 2.000, bên Pháp thì thiếu-tướng De Négrier với 109 lính bị thương, chết mất 27 người.

	Thua, quân Tàu phải rút lên Lạng-sơn và Quảng-yên.

	Thiếu-tướng Brière de l’Isle sai đại-tá Duchesne đem 700 quân lên đánh quân Cờ-đen ở Tuyên-quang ; trung-tá Berger thì dẫn binh giữ Thái-nguyên.

	Trung tuần tháng 11, thiếu-tướng De Négrier đem quân theo tả-ngạn sông Lục-nam đánh toán quân Tàu đóng ở núi Bọp. Được thêm hơn 1.000 viện-binh từ Pháp gửi sang, qua tháng chạp, De Négrier cùng đại-tá Giovanninelli lên đánh lấy được Lạng-sơn hôm 3-2-1884 (mồng 8 tháng 1 năm Ất-dậu), trong lúc quân Tàu và Cờ-đen ở mạn Hồng-hà và Lô-giang kéo về vây Tuyên-quang. Trung-tướng Brière de l’Isle giải vây được cho Tuyên-quang thì Lạng-sơn lại bị quân Tàu từ Long-châu qua đánh vào đầu tháng 2 năm Ất-dậu (1885). Thiếu-tướng De Négrier bị thương nặng trong trận này, giao binh quyền lại cho trung-tá Herbinger. Quân Tàu qua đông quá, Herbinger chịu bỏ Lạng-sơn lui về đồn Chũ và đồn Kép.

	Brière de l’Isle điện về Pháp báo tin lại mất Lạng-sơn, và xin thêm viện-binh ; tin này làm náo động lòng người ; thủ-tướng Pháp là Jules Ferry phải xin từ chức.

	12) PHÁP HOA ĐÌNH CHIẾN (HÒA ƯỚC PATENÔTRE 1885)

	Nhận được điện-tín của Brière de l’Isle, chính-phủ Pháp gửi thêm binh qua Bắc-kỳ ngay. Tuy nhiên chính-phủ Pháp nhận thấy chiến-tranh kéo dài mãi không lợi gì, bèn điện cho sứ-thần Pháp ở Bắc-kinh là Patenôtre đề-nghị đình-chiến với Tàu. Chính-phủ Tàu, cũng thấy chiến-tranh kéo dài chỉ có hại, cử ngay Lý hồng-Chương ký với Patenôtre, hôm 9-6-1885 (27 tháng 4 Ất-dậu) một hòa-ước ở Thiên-tân ; và sai quan qua Hà-nội truyền lệnh cho quân Tàu phải rút về nước. Tờ Hòa-ước này đại lược nói : « nước Tàu nhận cuộc Bảo-hộ của Pháp ở Việt-nam và lại hòa-thuận buôn bán như cũ. Nước Pháp trả lại các chỗ mà hải-quân đã chiếm giữ ở mặt bể, và thuận bỏ khoản đòi bồi thường binh-phí ».

	Chiểu theo Hòa-ước này, hải-quân Pháp soạn sửa rút ở Tàu về, thì trung-tướng Courbet phải bệnh, mất ở gần đảo Đài-loan.

	13) SỰ LOẠN Ở TRUNG-KỲ (TÔN-THẤT-THUYẾT ĐÁNH PHÁP, HÀM-NGHI XUẤT NGOẠI)

	Việc đánh nhau với Tàu êm, tức là công cuộc bảo hộ của Pháp ở Việt-nam thành. Nhưng ở các nơi, các quan cũ còn chống nhau với Pháp, mà trong triều, quan Phụ-Chánh Tôn-thất-Thuyết và Nguyễn văn-Tường cũng ngấm ngầm dự bị đánh Pháp (như đã nói ở đoạn trên : vua Hiệp-Hòa bị giết).

	Người Pháp biết ý Tôn-thất-Thuyết và Nguyễn văn-Tường, nên chiếm thành Mang-cá và bắt hạ hết đại-bác trên thành xuống.

	Tháng 6 năm 1885 (tháng 4 Ất-dậu), thống-tướng de Courcy sang tới Bắc-kỳ, được người Pháp ở Hà-nội và những người Việt-nam làm việc theo Pháp cho biết tình hình rối-reng ở Huế. De Courcy bèn đem 800 quân vào Huế, hôm 27-6-1885, định bắt buộc triều-đình phải nhận quyền bảo-hộ của Pháp theo hòa-ước Harmand đã ký.

	Tới Huế ngày 1-7-1885, thống-tướng De Courcy cho đòi hai quan Phụ-Chánh Nguyễn văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết sang bên Khâm-sứ để định việc vào yết-kiến vua Hàm-Nghi. Nguyễn văn-Tường giỏi về ngoại-giao sang ra mắt De Courcy, Tôn-thất-Thuyết cáo bệnh. De Courcy bảo : Thuyết đau cũng phải khiêng qua.

	Tôn-thất-Thuyết và Nguyễn văn-Tường lấy làm tức giận vô cùng trước thái-độ đường-đột, kiêu-ngạo của De Courcy, nhưng chưa biết tính sao ?

	De Courcy định hôm vào yết kiến Hàm-Nghi, triều-đình phải mở cửa chính cho cả quan lính Pháp cùng đi. Triều-đình cho thế là trái với quốc lệ, xin để De Courcy đi cửa giữa theo như Sứ Tàu ngày trước, còn quân lính đi hai cửa bên. De Courcy không chịu. Bà Từ-dụ thái-hậu sai quan đem đồ lễ-vật sang tặng De Courcy, De Courcy cũng khước đi, không nhận.

	Các quan thấy De Courcy làm dữ dội, cố tình gây sự như thế, đều ngơ-ngác. Bọn Tường Thuyết càng thêm tức giận, sống chết, bèn nhất quyết liều một phen với Pháp.

	Tối hôm ấy, 4-7-1885, các quan Pháp vừa tan tiệc ở dinh Khâm-sứ (Thống tướng ở đấy), thì quãng 1 giờ sáng, súng trong thành nổ ra, những nhà chung quanh dinh Khâm-sứ bốc cháy rực trời. Quân Pháp yên lặng chống giữ, đợi sáng sớm, mới mở thế công thì quân ta thua chạy.

	Nguyễn văn-Tường cho người rước vua và các bà thái-hậu lánh lên Khiêm-lăng (lăng Tự-Đức). Xa-giá đi đến chùa Thiên-mụ thì Tôn-thất-Thuyết đem quân chạy theo truyền rước Xa-giá quay về Trường-thi (ở làng Đa-Chũ cách kinh thành 10 cây số).

	Lúc bấy giờ vương tôn công tử, người đi ngựa, kẻ đi chân, dân gian thì trẻ cõng già, đàn bà dắt con, ai nấy hoảng hốt tìm đường chạy trốn.

	Xa-giá đến Trường-thi, vừa nghỉ được một lúc, Tôn-thất-Thuyết lại giục lên đường, nói quân Pháp đuổi gần tới nơi. Ngày 6-7-1885, tới Quảng-trị, Xa-giá được ông Tuần Quảng-Trị là Trương quang-Đản trước làm tổng-đốc Bắc-ninh khởi binh đánh Pháp, về Kinh bị giáng xuống tuần-phủ, ra giữ thành Quảng-trị).

	Trận đánh úp này chỉ giết được quân Pháp 16 người, bị thương 80. Quân Việt-nam thiệt hại rất nặng.

	Quân Pháp, quãng 8 giờ sáng, đã làm chủ tình thế. Các quan, người chạy theo xa-giá, kẻ trốn các nơi. Duy Nguyễn văn-Tường lẩn trở về tìm giám-mục Caspard nhờ đưa ra thú với thống-tướng De Courcy. De Courcy giao Tường cho đại-úy Schmitz coi giữ và hẹn trong 2 tháng phải thu xếp mọi việc cho yên.

	Nguyễn văn-Tường viết sớ ra Quảng-trị xin rước xa-giá về Kinh. Tôn-thất-Thuyết dìm bỏ sớ đi, viết thư mắng Tường là kẻ phản bội.

	Nhân hôm 9-7-1885, Tôn-thất-Thuyết nghe tin tàu Pháp sắp đến nơi, rước Hàm-Nghi lên Tân-sở, Đức Từ-dụ và các bà thái-hậu ở lại Quảng-trị, được biết Nguyễn văn-Tường mới về, bèn quay giở lại Kinh-đô.

	Đến khi hết 2 tháng hẹn cho Nguyễn văn-Tường, mà vua Hàm-Nghi vẫn chưa về, các tỉnh còn rối loạn, De Courcy bắt Nguyễn văn-Tường cùng Hộ-bộ thượng-thư Phạm thận-Duật và Tôn-thất Đinh (thân sinh ra Tôn-thất-Thuyết) đày ra Côn-lôn. 35

	Đày bọn Nguyễn văn-Tường đi rồi, De Courcy đem Nguyễn hữu-Độ ở Bắc-kỳ vào cùng với Phạm đình-Bình coi việc triều-chính, sai Nguyễn trọng-Hiệp ra quyền Kinh-lược Bắc-kỳ, lập ông Chánh-Mông là Kiến-giang-quận-công lên làm vua.

	Hôm 14-9-1885, Chánh-Mông được rước vào điện, rồi thân hành sang nhận lễ thụ phong bên Khâm-sứ. 6 ngày sau làm lễ đăng-quang, Chánh-Mông đặt niên hiệu là Đồng-khánh. Đồng-Khánh đã 23 tuổi, là vị vua thứ hai thụ phong với Pháp.

	Đồng-Khánh hiền lành, rất được lòng người Pháp, lại có Nguyễn hữu-Độ và đình thần mềm-dẻo theo chính-sách Bảo-hộ, nên mọi việc đều êm thắm, tuy nhiên, ngoài các tỉnh, phong trào chống Pháp càng ngày càng hăng hái (Chương IV sẽ nói đến).

	Bên Pháp lúc này, nhiều người lại không muốn giữ Bắc-kỳ. Ngân-sách về việc « viễn-chinh » phải rút từ 75 triệu phật-lăng xuống 18 triệu. Thủ-tướng Pháp là Brisson thấy phe phản-đối trong nghị-trường khá đông, xin từ chức để ông Freycinet lên thay.

	Freycinet thấy De Courcy làm nhiều việc lôi thôi ở bên Việt-nam, bèn triệu hồi De Courcy về Pháp, giao binh quyền cho trung tướng Warnet, và cử Paul Bert (quan văn) sang sung chức thống-đốc để kinh-ký mọi việc Việt-nam.

	
CHƯƠNG III : CÔNG-CUỘC ĐÔ-HỘ CỦA PHÁP TẠI VIỆT-NAM

	Như Chương II ở trên chứng tỏ, Pháp đã thu được kết-quả mỹ-mãn với chính-sách « Tàn thực » (tằm ăn dâu) về phương-diện quân-sự : chiếm hết Nam rồi lan ra Trung, Bắc.

	Nhưng Pháp còn có thâm-tâm thi-hành chính-sách ấy về cả phương-diện chính-trị : lấn dần vào quyền nội-trị Việt-nam để những xứ bảo-hộ Trung-kỳ, Bắc-kỳ biến dần thành thuộc-địa không cần « Hòa-Ước » nhiên hậu có toàn quyền thâu đoạt mọi nguồn lợi về kinh-tế. Muốn được như vậy, Pháp chủ ý vào việc lựa chọn Vua, Quan, Lính và đào-luyện học-sinh, sao cho tất cả các phần-tử giúp việc đều ngoan-ngoãn trung-thành. Và như thế mỗi khi cần đến, lấy người Việt-nam trị người Việt-nam.

	1) LỰA VUA

	28-1-1888 (27 tháng chạp năm Mậu-tý) vua Đồng-Khánh (xem ở trang cuối Chương II) phải bệnh chết, Đồng-Khánh làm vua được 3 năm, thọ 25 tuổi.

	Rheinart bấy giờ làm Khâm-sứ Trung-kỳ, thấy con vua Đồng-Khánh còn nhỏ, lại nhớ Dục-Đức ngày trước hay đi lại với người Pháp, bèn truyền lập con Dục-Đức là Bửu-Lân lên ngôi.

	Bửu-Lân mới 10 tuổi, đang cùng mẹ bị giam trong ngục. Bửu-Lân làm vua đặt niên-hiệu là Thành-Thái.

	Giữa năm Thành-Thái lên ngôi, Pháp bắt triều-đình ký giấy nhường đứt cho Pháp hải-cảng Đà-nẵng, thành-phố Hà-nội và Hải-phòng. Đến năm 1898, Pháp bắt Thành-Thái ký 2 đạo Dụ giao quyền thu thuế, kiểm-soát tài chính cho các Công-sứ Pháp đặt tại các tỉnh. 36

	Đứng trước chính-sách « lấn quyền nội-trị » của Pháp, Thành-Thái lấy làm lo-lắng cho tiền-đồ của dân-tộc, mà tỏ ý ủng-hộ phong-trào cách-mệnh « DUY-TÂN » 37. Pháp biết, bắt Thành-Thái thoái vị hôm 3-9-1907 và đầy qua đảo Réunion.

	Con thứ 5 của Thành-Thái là Vĩnh-San, mới 8 tuổi, được Pháp lựa, lập lên ngôi thay Thành-Thái, đặt niên-hiệu là Duy-Tân.

	Năm 1916, Duy-Tân đã 17 tuổi, nối chí vua cha, thông tư với hai nhà chí-sĩ Thái-Phiên, Trần cao-Vân, mưu cùng lính mộ (Pháp mộ lính Việt-nam qua đánh Đức hồi thế-giới đại-chiến thứ I) lật đổ chính-phủ bảo-hộ. Việc bị vỡ lở 38, Pháp bắt Duy-Tân đầy sang Réunion cùng nơi Thành-Thái.

	Đầy Duy-Tân đi rồi, Pháp lựa con vua Đồng-Khánh là Bửu-Đảo, lập lên ngôi tức Khải-Định.

	Khải-Định tính ôn-hòa, khéo-léo, rất được lòng Pháp.

	Tháng 3 năm 1922, Khải-Định qua chơi Hội-chợ Marseille, luôn tiện giao hoàng-tử Vĩnh-thụy cho Pháp để Vĩnh-thụy theo học bên ấy.

	Khải-Định mất hôm 6-11-1925. Vĩnh-thụy lên ngôi, tức Bảo-đại.

	Bảo-Đại làm vua từ 8-1-1926 đến 24-8-1945 thì thoái vị.

	(Xem tiếp ở CHƯƠNG dưới)

	2) TỔ-CHỨC CÁCH CAI-TRỊ

	Từ lúc lấy xong 3 tỉnh miền đông Nam-kỳ cho tới lúc chiếm nốt 3 tỉnh phía tây, Pháp đi đến đâu, tổ-chức ngay cách cai-trị an dân đến đấy.

	Bắt đầu mở 2 trường học tại Saigon :

	- 1 luyện những thanh tra Pháp (Inpecteurs des affaires indigènes).

	- 1 luyện Việt-nam làm thông ngôn.

	Quân đội Pháp chiếm được vùng nào, dẫn ngay thanh-tra đến thay quan tỉnh cũ, cùng mấy viên thông-ngôn coi việc cảnh-bị, từ-tụng, thu thuế. Phủ, huyện, tổng, xã vẫn giữ nguyên tổ-chức xưa. Các viên thanh-tra chịu dưới quyền điều-khiển của 1 thượng sĩ-quan tại Saigon, gọi là thống-đốc từ 1-12-1864.

	Cơ-sở, khi đã lập được vững-vàng, Pháp bổ quan văn giữ chức thống-đốc. Le Myre de Vilers là người đầu tiên sung chức ấy. Le Myre de Vilers sang Nam-kỳ năm 1879.

	Le Myre de Vilers lập ra hội-đồng thuộc-địa 39 hôm 14-5-1879. Tới 8-2-1880 lại có hội-đồng hàng tỉnh 40 và hội-đồng thành-phố 41 Chợ-lớn ra đời.

	Le Myre de Vilers tổ-chức cả cơ-quan tư-pháp dịch Hoàng-luật để áp-dụng cho dân chúng không thấy có gì khác nhau giữa Đông Tây.

	Để giữ thăng bằng hai số thu tiêu, Le Myre de Vilers định lại các thứ thuế thân, điền thổ, và lập ngân-sách cho toàn xứ.

	Đến lúc cuộc bảo-hộ Trung-kỳ và Bắc-kỳ đã thành lập với Hòa-ước 1884, Chính-phủ Pháp đặt một viên Khâm-sứ tại Huế trông coi việc ngoại-giao.

	Thời kỳ này, 6 tỉnh miền nam thuộc bộ Pháp quốc hải-ngoại (thuộc-địa), mà Trung, Bắc-kỳ thuộc Bộ Ngoại-giao ở Paris. Việt-nam, như thế, về phương-diện chính-trị đã bị chia làm 2 nước.

	Ngày 31-1-1886, quan văn đầu tiên được bổ sang trông coi việc cai-trị cả Trung và Bắc-kỳ là Paul Bert, Thống-đốc toàn-quyền Paul Bert đặt 1 viên Khâm-sứ ở Huế, và 1 viên Thống-sứ ở Hà-nội. Viên Khâm-sứ Huế làm việc bên cạnh vua Việt-nam, nhưng viên Thống-sứ Hà-nội thì hợp tác với Kinh-lược Việt-nam thay quyền vua định đoạt mọi việc. Kinh-lược chỉ cần vào Huế tâu vua biết những việc đã làm, mỗi năm một hai lần thôi. Trung Bắc, từ đấy, đã bị chia ra làm hai mảnh với cách cai-trị mỗi nơi một khác.

	Năm 1887, Chính-phủ Pháp muốn thống nhất đất đai ở Viễn-đông, cử Constant qua làm toàn-quyền coi cả 3 xứ Trung Nam Bắc-kỳ của Việt-nam, và nước Cao-mên, gồm lại gọi là cõi Đông-Pháp (Indochine Française). Năm 1893, gồm thêm nước Ai-lao 42 và năm 1900 Kouang-Tchéou-wan 43. Cõi Đông-pháp thuộc về Bộ Thuộc-địa Paris.

	Năm 1897, toàn quyền Pháp bãi bỏ chức Kinh-lược Bắc-kỳ, giao quyền định-đoạt mọi việc cho viên thống-sứ. Quan lại Việt-nam từ đấy, ở Bắc-kỳ, trong việc làm chỉ biết thượng-cấp có thống-sứ và công-sứ mà thôi. Bắc-kỳ đã biến thành « thuộc-địa » của Pháp « không hòa-ước ».

	Thu-xếp công việc ngoài Bắc xong rồi, người Pháp vào dàn-xếp công việc ở Trung. Ngày 27-9-1898 và 15-8 cùng năm ấy, vua Thành-Thái đã phải ký 2 đạo Dụ giao cho Pháp trách-nhiệm thu thuế và kiểm soát tài-chính. Ý-nghĩa của 2 đạo Dụ này đã mở đường cho Pháp, theo chính-sách ngoài Bắc, đặt công-sứ khắp các tỉnh.

	Kế ngày 11-11-1925, đã ký giữa toàn quyền Monguillot và Hội-đồng Phụ-Chánh (Conseil de Régence) một thỏa-hiệp giao quyền quyết đoán tất cả mọi việc ở Trung-kỳ cho viên Khâm-sứ Pháp, ngồi chủ-tọa viện Cơ-mật của triều-đình Việt-nam.

	Các Bộ làm việc dưới sự kiểm-soát của 3 viên Hội-biện Pháp. Từ ngày này, việc nội-trị ở Trung-kỳ cũng hoàn toàn lọt vào tay người Pháp, nghĩa là, với cách cai-trị khôn-khéo, đặt nền tảng ở Nam-kỳ, người Pháp đã dần dần lôi cuốn được cả Bắc-kỳ lẫn Trung-kỳ vào vòng « thuộc-địa », những hòa-ước 1874, 1884 đã ký giữa Việt Pháp đều không có giá-trị thực-tế nữa. 44

	Dần dần xâm lấn vào quyền nội-trị của Việt-nam đến đâu, người Pháp khai sinh đến đấy những cơ-quan chính-trị có bộ mặt « dân chủ ».

	Ngoài Bắc-kỳ, chức Kinh-lược bị bãi bỏ, thì có những hội-đồng hàng tỉnh xuất hiện. 1907, lại lập ra Hội-đồng Dân-biểu (mỗi tỉnh được 1, 2 nghị-viên do hội-đồng hàng tỉnh và kỳ-dịch bầu cử). Thêm vào những tổ-chức ấy, ở Hà-nội và Hải-phòng, mỗi nơi có một phòng thương-mãi và canh-nông. Năm 1925, chương-trình « cải-tổ hương thôn » được ban bố.

	Tại Trung-kỳ, khi Cơ-mật viện mất quyền, Hội-đồng Dân-biểu cũng được thành lập như ngoài Bắc.

	Mỗi năm một lần, những đại-biểu của tất cả các tổ-chức nói trên, họp cùng các vị giám-đốc các sở, được viên toàn-quyền triệu tập vào Đà-lạt, Sài-gòn, Hà-nội, hay Pnom-penh để hỏi ý-kiến, gọi là « Hội-nghị kinh-tế và lý-tài Đông-dương ».

	Tuy nhiên, những tổ-chức trên đây đều chưa có thật quyền, vì chỉ được triệu-tập để « giả lời » chứ tuyệt nhiên không được « đòi-hỏi ». Vì thế, những kẻ tri-thức ít người tham-gia, rút lại chỉ là những cơ-quan dành riêng cho số đông vì quyền lợi riêng mà gia nhập : điền-chủ, thương-gia…

	3) THÁM HIỂM

	Đồng thời tổ-chức cách cai-trị, Pháp tổ-chức « thám hiểm » để khảo sát địa-thế.

	Đoàn thám-hiểm đầu tiên do Doudard de Lagrée dẫn đầu năm 1866, theo sông Mékong (Cửu-long-giang) lên tận Vân Nam, mất hai năm trường. Doudard de Lagrée bị bệnh chết thì Francis Garnier kế chân. Thấy Mékong không tiện lợi về việc giao-thông, Francis Garnier đã chỉ dẫn cho Jean Dupuis dùng sông Hồng-hà tải khí giới sang Hoa-nam, năm 1871, để rồi Jean Dupuis gây sự cho quân Pháp ra hạ thành Hà-nội.

	Tiếp theo Doudard de Lagrée và Francis Garnier, có đoàn thám-hiểm Pavie. Nhờ tài liệu thu thập được trong 15 năm hoạt động của Pavie (1879-1895), mà Pháp đặt được nền bảo-hộ nước Ai-lao 45, và có một bản-đồ Đông-Pháp.

	Về sau, Pháp đã mở ra :

	- Sở Địa-dư, nối theo vết Pavie, vẽ địa-đồ đầy đủ cho từng địa-phương.

	- Sở Địa-chất và Sở Mỏ, để nghiên-cứu việc khai thác các tài nguyên.

	- Trường Viễn-đông bác-cổ để khảo cứu về lịch-sử, tông-giáo, phong-tục, ngôn-ngữ các dân-tộc.

	- Đài Thiên-văn Phủ-liễn nhận xét khí hậu.

	4) KINH TẾ

	Khi đã thông-thạo địa-thế, hiểu suốt nhân sự, Pháp tổ-chức kinh-tế để thu lợi.

	Với nước Việt-nam là một kho nhân-công rất lợi (người nhiều, công rẻ) Pháp đã khai được nhiều mỏ : mỏ than ở Hon-gay, Uông-bí, mỏ vàng ở Bồng-miêu… mỏ sắt ở Cao-bằng, mỏ chì ở Boneng và Phontiou 46 ; khai khẩn đất hoang giồng café, cao-su ; dẫn thủy nhập điền để tăng gia sản xuất ngũ cốc.

	Ngoài ra, Pháp dựng nhiều nhà máy : máy giấy, máy đường, máy xi-măng, máy sợi, máy rượu, máy điện, máy nước, máy diêm, máy thuốc-lá…

	5) CÔNG CHÍNH

	Người Pháp khi đã nắm được trọn quyền xuất cảng đi ngoại quốc những tài-nguyên khai thác ở trong nước, và quyền nhập cảng những sản-phẩm của Pháp vào bán cho Việt-nam. Pháp rất chú ý về công cuộc mở mang các đường giao-thông để vận-tải : Đắp đường, khai sông. Việc to-tát nhất là làm đường xe-hỏa.

	Toàn-quyền De Lanessan mở đường tàu-hỏa Phủ-lạng-thương lên Lạng-sơn từ năm 1891 đến 1894 mới hoàn-thành. Các vị toàn-quyền khác đã kế tiếp mở thêm các đường : Hà-nội nối lên Phủ-lạng-thương Na-chàm ; Hải-phòng suốt lên Lao-kay tiếp với đường Lao-kay Vân-nam ; Hà-nội vào Sài-gòn ; Sài-gòn lên Mỹ-tho. Mở đường hàng-hải.

	Mới đây, lại mở đường « hàng-không ».

	Các đường giao-thông không những chỉ cốt giúp cho sự khuếch-trương kinh-tế, mà còn tối cần cho sự vận-chuyển quân đội, mỗi khi có biến. 47

	6) QUÂN ĐỘI

	Pháp đã tổ-chức ra hai thứ lính với người Việt-nam :

	- Lính tập hay là « khố xanh » (lính này mặc quần áo có buông la-đáp xanh, giải mũ cũng xanh, nên gọi là « khố xanh ». Lính khố xanh dùng canh gác các công-sở, đóng đồn ở các phủ huyện hoặc vùng quê hẻo lánh, dưới quyền chỉ huy của các viên giám-binh Pháp làm việc với quan văn.

	- Lính « khố đỏ » (có lá-đáp đỏ) do sĩ-quan Pháp chỉ huy, đóng đồn ở những nơi hiểm yếu, chuyên đi đánh dẹp các nơi.

	Cần phải có quân đội hùng-cường để giữ vững địa-vị « đô hộ » và bảo vệ quyền lợi kinh-tế, Pháp đã phải gây một ngân-sách to lớn về tổ-chức này. Do đó, nhiều thứ thuế đã chữa lại và mới lập rất nặng : thuế thân, thuế thổ trạch, thuế muối, thuế lâm-sản, độc quyền bán nha-phiến, độc quyền nấu rượu… 48

	7) GIÁO DỤC

	Dân chúng không được phép mở trường-học tự do như thủa xưa. Trường công chỉ mỗi tỉnh có 1, 2 trường thôi. Sự học, gián-tiếp, đã bị hạn-chế chỉ cốt số biết chữ vừa phải, đủ cung cấp cho các sở công tư của Pháp.

	Trường Đại-học, được toàn-quyền Beau hứa hẹn từ năm 1906, mãi tận 1917 toàn-quyền Sarraut mới mở.

	Trường học từ Trung lên Đại, đã rất ít, mà dân chúng muốn được vào học, còn chịu chui qua mấy lần « lưới lọc » rất gay go. Trước hết học-sinh phải là con cháu những gia-đình sung-túc, nếu không cũng chịu, vì chỉ ở tỉnh mới có trường, mà ra tỉnh học rất tốn kém. Ấy là cái « lưới lọc » mà nền kinh-tế quốc-gia do Pháp điều-khiển khéo-léo đã chăng ra. Nếu học-sinh nào đủ sức ra tỉnh thì phải chui qua những chặng « lưới lọc » sau này mới hy-vọng được vào trường : Cường-hào và tham-quan 49 có chứng nhận cho là tính nết rất hiền hậu không ? Rồi tới sở Liêm-phóng có chứng nhận là không thuộc dòng-dõi « cách-mệnh », không hề tham gia phong-trào « cách-mệnh » nào không ? 50

	Như vậy cũng chưa hết sự khó-khăn luôn luôn phô bày trước mắt lớp thanh-niên : Trong lúc đi học, hay lúc đã hết khóa, nếu biết đôi chút bổn-phận làm người, mà tỏ ý « thương nòi yêu nước », lập tức cửa ngục Lai-châu, Sơn-la, Lao-bảo, Côn-lôn mở rộng để đón vào.

	8) Y-TẾ

	Năm 1902, toàn-quyền Doumer mở Y-tế cục, và nhà thương công cộng. Nhưng mỗi tỉnh mới có một nhà thương. Cho nên dân quê vẫn dùng thuốc bắc, đã rẻ tiền, mời thầy lại dễ.

	Về công-cuộc xã-hội này, có một điểm mà dân-tộc Việt-nam ghi nhớ mãi : những bệnh dịch Hạch, Tả, Đậu là những bệnh truyền-nhiễm đáng sợ cho tất cả các giống người, đã nhờ thuốc tây-phương mà biến đi gần hết.
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CHƯƠNG IV : NHỮNG PHONG-TRÀO CÁCH-MỆNH

	Từ khi Pháp chiếm Nam-kỳ làm thuộc-địa (1862) rồi lập cuộc bảo-hộ Bắc, Trung-kỳ, cho tới năm 1945 (thời kỳ Pháp bị Nhật cướp mất chính-quyền) không lúc nào dân-tộc Việt-nam chịu yên thân trong xiềng xích nô-lệ, mà không nuôi chí quật-cường đòi lại quyền « Tự-chủ » : 83 năm thuộc Pháp là 83 năm tranh đấu không ngừng !

	Nếu người Pháp lo tổ-chức trị dân một cách khắc-nghiệt mà khôn khéo để củng-cố địa-vị « thống trị Việt-nam », thì dân-tộc Việt-nam đã kế tiếp nhau hoạt-động « Cách-mệnh » hoặc bí-mật, hoặc công-khai, mong lật đổ địa-vị ấy.

	Hòa theo sự biến chuyển của thời đại, những hoạt-động cách-mệnh của Việt-nam đã liên-tiếp gây nên 3 phong-trào :

	- Cần-vương cứu-quốc 51

	- Duy-Tân

	- Dân-tộc giải phóng

	Tuy khác nhau về hình-thức, nhưng cùng chung một mục-đích : Dành quyền độc-lập cho tổ-quốc.

	
A) PHONG TRÀO « CẦN-VƯƠNG CỨU-QUỐC » (BẮT NGUỒN Ở TRIẾT-LÝ ĐẠO KHỔNG : TRUNG NGHĨA)

	1) PHONG TRÀO NỔI DẬY Ở NAM

	Phần đông sĩ-phu Việt-nam lấy « Trung, Nghĩa » trong đạo Khổng làm gốc đạo xử thế : thấy quyền vua (kẻ đứng làm tượng-trưng tinh-thần quốc-gia) bị xâm phạm, thấy đất đai của tổ-quốc bị xâm lăng, xuất đầu giúp vua cứu nước, ấy là trung nghĩa vậy.

	Thế cho nên liền khi triều-đình Huế bị Pháp ép ký hòa-ước 5-6-1862 nhường cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam-kỳ 52 các sĩ-phu đua nhau mộ binh đánh Pháp với khẩu-hiệu « Cần-vương cứu quốc ».

	Trước hết, Trương-Định, nguyên phó-quản giúp Nguyễn tri-Phương giữ đồn Kỳ-hòa, bỏ chức, khởi binh chống Pháp ở vùng Chợ-lớn, Tân-an và Gò-công. Ông đã tổ-chức ban ám-sát Việt-gian theo Pháp, và dùng chiến-thuật du-kích làm Pháp tổn hại rất nhiều. Pháp đã phải yêu cầu triều-đình mời ông về cai-trị Phú-yên. Nhưng ông không chịu, quyết kháng chiến đến cùng. Chẳng may bị tên phản-tướng Huỳnh công-Tân dẫn Pháp đến phục-kích mà ông trúng đạn, chết tại trận Kiến-phước đêm 19-20 tháng 8 năm 1864.

	Sau Trương-Định, có Nguyễn trung-Trực chỉ huy dân quân vùng Tân-an và Rạch-giá. Trung-Trực đã đánh một trận oanh-liệt là phá tàu « Espérance » của Pháp đậu tại Nhựt-tảo. Sau ông bị bắt tại trận Rạch-giá và chịu hành hình hôm 27-10-1868.

	Nối gót Trương-Định và Trung-Trực, dân chúng các nơi ồ-ạt theo tiếng gọi của Văn-thân, đoàn-kết thành quân-đội chống xâm-lăng. Quân Pháp rất vất-vả, đi đến đâu cũng gặp quân « Cần-vương » đánh chặn :

	- Ở Mỹ-tho, Tân-an, ông thủ-khoa Nguyễn hữu-Huân lãnh đạo nhóm văn-thân dấy nghĩa năm 1868.

	- Ở Ba-tri, ông Phan Tòng khởi binh năm 1869-1870.

	- Ở vùng Ba-điểm, Hốc-môn, Gò-vấp, Vĩnh-long, Cần-thơ và Long-xuyên, dân chúng tự động kháng chiến năm 1871-1872.

	- Ở Trà-vinh, Đoàn công-Bửu, Nguyễn xuân-Phụng xướng nghĩa năm 1874.

	Khắp Nam-kỳ, trong lúc Pháp thi hành chính-sách « vết dầu loang », phong-trào « Cần vương » nổi dậy rất mạnh-mẽ, phá tỉa các đồn lẻ của Pháp, chiếm đoạt các đoàn vận-tải, và đường giao-thông. Oanh-liệt nhất là trận « Đồng-tháp-mười » và « Thập bát phù-viên » (18 vườn trầu) do hai ông tri-huyện Toại và thiên-hộ Dương (hay lãnh-binh Dương) cầm đầu, tung-hoành luôn trong 2 năm 1865-1866. Cũng không kém phần oanh-liệt, mấy lời di-huấn của Phan thanh-Giản để cho con trước khi tuẫn-tiết : « bất hợp-tác với Pháp » 53. Bởi thế, các con ông là Phan-Liêm, Phan-Tôn và Phan-Ngữ đã sốt-sắng mộ binh đánh Pháp trong vùng Vĩnh-long, Sa-đéc, Trà-vinh và Bến-tre. 54

	Sau khi Pháp đã chiếm được cả 6 tỉnh Nam-kỳ, gây thành căn-cứ quân-sự vững chãi, phong-trào « cần vương » địa-phương bị ngừng trệ, để lại nổi dậy ngoài Trung và Bắc-kỳ.

	2) PHONG-TRÀO CẦN-VƯƠNG NỔI DẬY Ở TRUNG, BẮC-KỲ

	Thu-xếp xong việc cai-trị ở Nam-kỳ, Pháp đem quân ra Bắc, và hiếp triều-đình ký hòa-ước 1874 55. Ấy là cái nguyên-nhân làm cho phong-trào « cần-vương » nổi dậy ở Nghệ-an dưới sự lãnh-đạo của hai ông tú-tài Trần Tân và Đặng như-Mai, với khẩu-hiệu « Bình tây sát tả » (trừ Pháp diệt Gia-tô). Cả thảy chừng 3.000 văn-thân, cho là Pháp đánh Việt-nam chỉ vì dân theo đạo giúp Pháp, kéo nhau đốt phá những làng công-giáo.

	Từ Nghệ-an, phong-trào « cần-vương » lan ra Bắc. Hoàng kế-Viêm đóng quân ở Sơn-tây, Trương quang-Đản ở Bắc-ninh, Đề-đốc Nam-định là Tạ Hiển hợp với « Cờ-đen » đánh Pháp. 56

	Thấy lực-lượng « Cần vương » rất mạnh, người Pháp khôn-khéo qua điều-đình với Tàu, ký hòa-ước Thiên-tân 57 để quân Tàu rút về, cho Pháp dễ dẹp quân khởi-nghĩa Việt-nam.

	Pháp ký hòa-ước Thiên-tân với Tàu rồi, đem binh vào uy-hiếp triều-đình Huế, bắt phải nhận cuộc Bảo-hộ của Pháp.

	Sự ỷ vào sức mạnh áp-chế Việt-nam của Pháp đã như dầu đổ vào ngọn lửa « cần-vương » đang bồng bột cháy, lại càng bốc cháy mạnh thêm. Tôn-thất-Thuyết đánh úp quân Pháp, rồi rước vua Hàm-Nghi xuất ngoại. 58

	Ra Quảng-bình Tôn-thất-Thuyết truyền hịch « Cần-vương ». Sĩ dân các nơi, suốt từ Bình-thuận ra Thanh-hóa, nổi dậy đổ lỗi cho dân theo đạo đã gây ra chiến-tranh, mà giết tín-đồ Gia-tô kể tới hàng vạn.

	Ở Quảng-nam, bọn thân-hào lập ra Nghĩa-hội có quan Sơn-phòng-sứ là Trần văn-Dự làm chủ ; những tỉnh Phú-yên, Bình-định, Bình-thuận đều noi theo Nghĩa-hội, nổi lên ; ở Quảng-trị, bọn ông Trương đình-Hội, Nguyễn tự-Như ; Quảng-bình có quan nguyên tri-phủ Nguyễn phạm-Tuân, Hà-tĩnh thì cậu ấm Lê-Ninh (con nguyên Bố-chánh Lê-Kiên ở La-sơn), Nghệ-an có bọn ông nghè Nguyễn xuân-Ôn và quan Sơn-phòng-sứ Lê doãn-Nhạ, lại bọn Hà văn-Mao ngoài Thanh-hóa : tất cả đều xướng lên việc « Cần-Vương », đem quân đánh các tỉnh, phủ, huyện, đốt phá những làng theo đạo.

	Được ít lâu, Tôn-thất-Thuyết coi chừng không đánh lại Pháp, để vua Hàm-Nghi lại Quảng-bình, nói sang cầu cứu với Tàu, ông theo đường thương-đạo lên Lai-châu, sau chết già tại Thiều-châu (thuộc Quảng-đông).

	Vua Hàm-Nghi ẩn núp ở vùng huyện Tuyên-hóa (Quảng-bình) tiếp tục đánh phá mạn Quảng-bình và Hà-tĩnh.

	Năm 1886, vua Đồng-Khánh, có đại-úy Billet đi hộ-giá, ra Quảng-bình dụ vua Hàm-Nghi và Văn-thân cho êm chuyện, nhưng không có hiệu quả gì. Bọn Văn-thân ở Phú-yên và Bình-định là Cử-nhân Mai xuân-Thưởng, Bùi-Điện, và Nguyễn đức-Nhuận thì bị bắt và bị chém (1886).

	Tháng 9 năm 1886, Đồng-Khánh khôi phục hàm cho Hoàng kế-Viêm, sai ra Quảng-bình dụ vua Hàm-Nghi nữa và đảng Văn-thân. Lại cũng không có hiệu quả gì. Hoàng kế-Viêm bị triệt về.

	Đến 26 tháng 9 năm Mậu-tý (1888), hai tên hầu cận vua Hàm-Nghi là tên Ngọc và tên Tình ham tiền thưởng của Pháp, đưa hơn 20 thủ-hạ lên vây làng Tả-bảo (thuộc huyện Tuyên-hóa, Quảng-bình) đến nửa đêm xông vào nơi vua Hàm-Nghi ở, bắt Ngài. Tôn-thất Thiệp (con thứ Tôn-thất-Thuyết) thấy động, cầm gươm hoảng-hốt nhảy ra, bị chúng đâm chết. Vua Hàm-Nghi trông thấy tên Ngọc làm phản, đưa gươm bảo : « Mày giết tao đi, còn hơn là đưa tao về nộp cho Tây ». Chúng võng Ngài về, lúc ấy Ngài mới 18 tuổi. Pháp hỏi gì, Ngài cũng không nói, nhất thiết chối rằng Ngài không phải là vua. Người Pháp đưa Ngài sang ở Algérie, mỗi năm cấp cho Ngài 2 vạn rưởi phật-lăng.

	Ngọc được thưởng hàm lãnh-binh, Tình cũng được thưởng hàm quan võ, còn thủ-hạ được làm xuất-đội, hoặc mỗi đứa mấy đồng bạc. 59

	Tuy vua Hàm-Nghi đã bị bắt, phong-trào « cần-vương » vẫn tiếp tục kháng chiến. Và trước sau, đã gây được nhiều trận rất oanh-liệt khiến Pháp phải thán-phục.

	3) NHỮNG TRẬN KHÁNG-CHIẾN OANH-LIỆT CỦA PHONG TRÀO CẦN-VƯƠNG Ở TRUNG, BẮC-KỲ

	Phong-trào « cần-vương cứu-quốc » lan tràn suốt từ Nam ra Bắc đã làm quân đội Pháp bối-rối và thán-phục vô cùng. Pháp chịu phí tổn rất nhiều về cả tiền tài lẫn nhân-lực vẫn không dẹp yên. Nhưng những trận oanh-liệt nhất của phong-trào ta phải ghi trận « Ngàn trươi », « Ba-đình », « Bãi-sậy », và « Yên-thế.

	Trận Ngàn trươi : Phan Đình-Phùng, người làng Đông-thái, huyện La-sơn, tỉnh Hà-tĩnh, đỗ Đình-nguyên năm 1877 60 thấy quân Pháp hiếp-chế triều-đình, đứng đầu đảng văn-thân, mở đồn-điền ở Vũ-quang (phía bắc huyện Hương-khê (thuộc Hà-tĩnh) cho người sang Tàu, Tiêm-la học đúc súng đạn để khởi binh đánh Pháp.

	Tổ-chức quân-đội, Phan đình-Phùng đã lập một chiến-khu kiên-cố trong khoảng rừng Hồng-lĩnh tục gọi « Ngàn trươi », làm cho quân Pháp chịu nhiều phen điêu-đứng.

	Đại-úy Gosselin đã phải khen 61 : « Quan Đình-nguyên Phan đình-Phùng có tài kinh-doanh việc quân binh, biết luyện tập sĩ tốt theo phép Thái-tây, áo quần mặc một lối, và đeo súng kiểu 1874 62, do người của quan Đình-nguyên đúc ra thật nhiều mà máy móc cũng hệt như súng Pháp, chỉ vì lòng không sẻ rãnh, cho nên đạn không đi xa ».

	Vào cuối trung-tuần tháng 11 năm Quý-tỵ (1893) ông sai người, đến vây nhà tên Trương quang-Ngọc, chém lấy đầu giả thù tội phản ác, bắt vua Hàm-Nghi.

	Người Pháp đánh mãi, trong 2 năm, không thắng nổi, bèn dàn-xếp với triều-đình sai Hoàng cao-Khải viết thư dụ ông, cũng không xong. Sau triều-đình phái tổng-đốc Bình-định Nguyễn-Thân làm Khâm-mạng tiết-chế quân-vụ đem binh ra tiễu-trừ. Hồi này, Phan đình-Phùng đã phải bệnh mà chết. Nguyễn-Thân ra, có người chỉ mộ, đào lấy xác, xin Pháp đốt thành tro trộn với thuốc súng mà bắn. 63

	Trận Ba-đình : Ba-đình là một chiến-lũy do viên cai-tổng cựu Đinh công-Tráng (người làng Nam-tràng, tổng Cẩm-bối, huyện Thanh-liêm, tỉnh Hà-nam) xây năm 1887 bằng đất bùn với tre tươi, rộng 400 thước, thước dài 1.200 thước, bao bọc ba làng Hậu-thịnh, Mỹ-khê và Thượng-thọ, ở giữa một cánh đồng lầy, thuộc tỉnh Thanh-hóa. Đinh Công-Tráng xưa từng theo Hoàng kế-Viêm và Lưu vĩnh-Phúc ra trận, cho nên thu thập được nhiều kinh-nghiệm về quân-sự. Chiến-lũy Ba-đình rất lợi hại, đã làm nghẽn đường tiếp-tế của quân Pháp từ Bắc vào Trung.

	Các tướng Pháp Metzinger và Dods đã chịu hao quân tổn của, cùng đủ cỡ súng nặng nhẹ để đánh phá, chiến-lũy Ba-đình vẫn trơ-trơ, không nao núng. Sau cùng, đại-tá Brissaud phải đưa tới 76 viên bộ tướng 64 và 3.530 quân bao vây đánh luôn trong mấy ngày, thành Ba-đình mới vỡ, Đinh công-Tráng chạy về Nghệ-an bị bắn chết đêm 5-10-1887.

	Tướng Pháp là Masson khen Đinh công-Tráng : « Người có trật tự, cương-trực, trọng kỷ-luật, hay nghiêm-trị những thủ-hạ quấy nhiễu dân, lại có chí nhẫn-nại, biết mình biết người, cho nên không bao giờ hành quân cẩu-thả đến nỗi quân đội bị hao-tổn. Đã thế ông, còn giỏi lập trận-thế, khéo dụ quân Pháp vào chỗ nguy ».

	Trận bãi sậy : Quan Tán-tương quân-vụ Nguyễn thiện-Thuật (tức Tán Thuật) 65 cùng quan Đề-Đốc Tạ Hiện giữ vùng Bãi-sậy (Hải-dương). Đây là một chiến-lũy thiên-nhiên, rất lợi hại với những bụi sậy um-tùm bao la.

	Tổng-đốc Hải-dương là Hoàng cao-Khải phải kéo đại binh vào vây cả bốn mặt, cùng tiến vào, đánh rất ráo-riết, giết và bắt sống được nhiều văn-thân. Nhưng Tán Thuật trốn thoát, sang Tàu, sau mất ở Nam-ninh.

	Trận Yên-thế : (Yên-thế thuộc Bắc-giang) cách tỉnh-lỵ 23 cây số). Hoàng-hoa Thám chính tên là Trương văn-Thám, người thôn Ngọc-cúc, phủ Yên-thế, tỉnh Bắc-giang, trước theo Trần quang-Loan chống Pháp, được chức Lãnh-binh. Sau sang Tàu giúp Cai-Kinh đầu đảng Đồng-nai. Giở về đổi tên là Hoàng-hoa Thám lập chiến-khu ở Yên-thế năm 1886.

	Hoàng hoa-Thám dựng cờ khởi nghĩa từ năm 1886, kéo dài mãi đến năm 1913 cụ bị giết mới yên.

	Chuyên dùng chiến-thuật du-kích, và lợi dụng đường hầm lừa địch vào sâu, thình lình đánh chặn hậu. Quân Pháp bị thiệt hại rất nhiều.

	Năm 1889, muốn chấn chỉnh lại binh lực, Cụ trá hàng Pháp, với điều-kiện Pháp không được xâm phạm vào vùng Yên-thế.

	Năm 1913, Pháp thuê Lương tam-Kỳ, sai 3 thủ-hạ người Tàu xin nhập đảng của Cụ. Lúc đã được Cụ tin dùng, 3 tên này thừa khi Cụ ngủ, giết Cụ vào ngày 10 tháng 2 để lĩnh thưởng.

	Cụ Hoàng hoa-Thám chết. Phong trào « CẦN VƯƠNG CỨU QUỐC » chấm dứt, đã có « PHONG TRÀO DUY-TÂN » nổi dậy thay vào.

	
B) PHONG-TRÀO DUY-TÂN

	1) PHONG-TRÀO DUY-TÂN HƯỚNG QUỐC-GIA THEO NHẬT-BẢN

	Nhờ những sách Âu-châu mà Khương hữu-Vi, Lương khải-Siêu bên Tầu phiên dịch ra chữ Hán như « Xã-hội khế » của J.J. Rousseau (Contrat Social), « Tuyên ngôn nhân quyền » của Pháp (Déclaration des droits de l’homme)… 66 lưu-hành vào Việt-Nam mà các nhân-sĩ hiểu là sự cải-cách chính-trị xã-hội kinh-tế theo Âu-Châu cần trước, rồi mới mong chống được xâm-lăng.

	Nếu dân không hiểu quyền dân, vua cứ chuyên quyền làm điều ích-kỷ, thì dân không sao giầu, nước không sao mạnh được, mà mong thoát khỏi xiềng-xích nô-lệ.

	Ông Tăng bạt-Hổ 67 bèn chu du Tiêm-la, Tầu, Nhật năm 1902, để khảo cứu công-cuộc cách-mệnh của các nước. Ông nhận thấy Thiên-hoàng Minh-trị đã cải-cách chính-trị nước Nhật, theo Âu-Mỹ, ban bố hiến-pháp cho dân được tham-dự chính-quyền. Do chính-sách « Duy tân » ấy mà Nhật-bản trở nên phú cường. 68

	Cụ Phan bội-Châu 69 đi khắp Trung Nam Bắc giải thích cho dân biết rằng công-cuộc « Cần-vương cứu-quốc » bấy lâu thất bại chỉ vì mỗi nhóm mỗi chiến-khu riêng biệt, không có liên lạc với nhau, khí giới thiếu, lương-thực ít, cho nên mỗi lần bị bao vây là mỗi lần tan vỡ. Muốn cho cách-mệnh thành công, ta cần phải huấn-luyện nhân-tài, phải mở mang dân trí, phải quảng khai và liên-kết các chiến-khu, phải mở đường viện-trợ binh-nhu từ ngoại-bang, và phải có một nền tài-chính riêng vững chắc hòng theo đuổi cuộc kháng-chiến lâu dài.

	Năm 1904, hai cụ Phan bội-Châu và Tăng bạt-Hổ lập ra « Việt-nam Quang-phục hội » làm cơ-quan truyền bá tư-tưởng « duy tân » và cổ võ thanh-niên « đông du cầu học » (đi học bên Nhật-bản)

	Các Cụ tôn Kỳ-ngoại-hầu Cường-Để làm chủ hội cho được danh chính, ngôn thuận. Rồi các Cụ qua giao thiệp với mấy chính-khách Nhật như Khuyển dưỡng-Nghị, Bá nguyên-Phương, để năm 1905, đưa Kỳ-ngoại-hầu sang Đông-kinh.

	Các danh-sĩ Phan chu-Trinh tức Tây-hồ, Nguyễn thượng-Hiền, Ngô đức-Kế, Huỳnh thúc-Kháng, Lương ngọc-Can, Trần quý-Cáp… đều cùng Cụ Phan bội-Châu thề nguyền hy sinh cho nước.

	Phong-trào « Duy tân » nổi dậy rất bồng-bột, với khẩu-hiệu « Hóa dân cường quốc » : « Hóa dân bằng học thuật mới, cường quốc bằng kinh-tế mở-mang ».

	Cụ Đào nguyên-Phổ và Nguyễn văn-Vĩnh tức Tân-Nam-tử đã dùng báo « Đăng-cổ tùng-thư » và « Đại-việt tân-báo » làm cơ-quan tuyên-truyền tư-tưởng của Voltaire, Montesquieu, J.J. Rousseau… gây lực lượng cho phong-trào « Duy tân ».

	Năm 1905, ông Lương ngọc-Quyến 70 bỏ nhà sang học ở « Chấn-võ học hiệu » (1 trường võ bị Nhật-bản). Theo sau ông, thanh-niên trong nước lục tục xuất dương rất nhiều, do Kỳ-ngoại-hầu Cường-Để và Cụ Phan bội-Châu sắp đặt nơi ăn học.

	Ở hải-ngoại được ít lâu, Cụ Phan chu-Trinh nhận thấy chỉ cổ võ « Đông du cầu học » chưa đủ, cần phải cải cách cấp-tốc ở trong nước nữa. Cụ giở về nước viết thẳng thư cho Chính-phủ Bảo-hộ yêu cầu thành-thật cải-cách cho nước Việt-nam mở mang tân học và diệt trừ mối tham quan ô lại. Đồng thời, Cụ hô-hào dân chúng mở trường học, lập hội buôn, thanh-niên nên cúp tóc ngắn, mặc âu-trang bằng vải nội-hóa.

	Sự hoạt-động của cụ Phan chu-Trinh đã làm phấn khởi lòng yêu nước của dân chúng, lại được mấy tác-phẩm « Lưu cầu huyết lệ thư », « Hải ngoại huyết thư », « Việt-nam vong quốc sử » của cụ Phan bội-Châu gửi về, làm cho lòng yêu nước ấy càng thêm sôi nổi.

	Phụ họa vào tiếng gọi « ái quốc » của hai cụ Phan, những nhân-sĩ Bắc-hà Lương ngọc-Can, Đào nguyên-Phổ, Nguyễn hải-Thần, Dương bá-Trạc… liên-kết với nhau mở trường « Đông-kinh nghĩa-thục » năm 1907, do cụ Nguyễn-Quyền 71 làm giám-đốc, phỏng theo chương-trình trường « Khánh-ưng nghĩa-thục » của Nhật-bản : dạy 3 thứ chữ Việt Pháp Hán ; học trò được miễn học-phí, còn được cấp không giấy bút. Bề ngoài « Đông-kinh nghĩa-thục » chỉ là một trường tư-thục, nhưng bề trong là một tổ-chức huấn luyện tinh-thần cách-mệnh, và là một bộ-máy lọc lấy thanh-niên tuấn-tú gửi đi « đông-du cầu học ».

	Các cụ đã cương-quyết với khẩu-hiệu : « ngô bất thành, vọng chi ngô tử, ngô tử bất thành vọng chi ngô tôn, ngô tôn bất thành vọng chi ngô tôn chi tử » (ta làm không thành, trông vào con ta ; con ta làm không thành, trông vào cháu ta ; cháu ta làm không thành, trông vào con của cháu ta). Và các Cụ vin vào « tứ giới » (rượu chè, giai gái, thuốc xái, cờ bạc) mà đo nhân phẩm để lựa người vào ban quản-trị, cùng tuyển giáo-viên.

	Chi-nhánh của « Đông-kinh nghĩa-thục » ở Nam-kỳ, do Cụ Nguyễn an-Khương 72 đứng tổ-chức tại Chợ Cũ ; Trung-kỳ thì có Cụ Cử Bình điều khiển tại Nghệ-an.

	Năm 1907, Cụ Phan chu-Trinh từ Trung ra Bắc, diễn thuyết tại trường « Đông-kinh nghĩa-thục » Hà-nội và các làng lân-cận. Phong-trào « duy tân » trở nên quá rầm-rộ, khiến Pháp để ý. Cho nên, trường mới mở được mươi tháng, đã phải đóng cửa. Mặc dầu, các Cụ vẫn tiếp-tục hoạt-động ngấm-ngầm, hòa nhịp với những tổ-chức « Minh-Xã », « Am-Xã » do các nhân sĩ sáng-lập trong Nghệ-an, Hà-tĩnh, Quảng-nam, Quảng-nghĩa ở Trung-kỳ, và « Minh-tâm » của hai ông Xà-Đình, Phủ Chiếu, cho ra đời ở trong Nam.

	2) PHONG-TRÀO « DUY TÂN » CHỊU ẢNH-HƯỞNG CỦA TINH-THẦN CÁCH-MỆNH TRUNG-HOA

	Nhật-bản « duy tân » trở nên phú cường. Trung-hoa thì chịu ép mình dưới chế-độ chuyên-chế của nhà Mãn-thanh để cho các cường-quốc Âu-Mỹ chia nhau xâu xé, lập tô-giới chỉ huy kinh-tế. 73

	Nhà chí-sĩ Trung-hoa Khương hữu-Vi, năm 1898 bàn chủ trương « duy tân » cho Trung-hoa. Nhưng Khương hữu-Vi đã thất bại vì gặp sự phản-đối của nhóm quan lại mục-nát nhà Mãn-thanh. 

	Trước sự thất bại của Khương hữu-Vi, Tôn dật-Tiên (tức Tôn trung-Sơn), năm 1894, đứng ra lập « Hội Hưng Trung », một Ủy-ban cách-mệnh đặt tại Hương-cảng, liên-lạc với các hội kín, một mặt hô hào dân chúng tiến bước theo văn-minh Tây-phương, một mặt chủ trương bạo-động đánh đổ nhà Mãn-thanh.

	Bị thất bại nhiều phen (năm 1899, năm 1904, năm 1906…) Tôn dật-Tiên không hề nản chí, tiếp tục hoạt-động, tổ-chức nhóm « Trung-hoa cách-mệnh đồng minh » để gây thêm sức « bạo-động » nữa, cương quyết rằng : thất bại là mẹ đẻ ra thành công.

	Theo dõi hành-động của các nhà cách-mệnh Trung-hoa, những chí-sĩ Việt-nam, đồng thời truyền bá thuyết « duy tân », cũng tổ-chức « bạo động », ngõ hầu thức tỉnh nhân dân, mong mau đạt mục-đích.

	Năm 1908, các cụ Lê Đại tức Từ-Long, Nguyễn-Quyền tức Huấn-Quyền, Hoàng tăng-Bí tức Bảng-Bí, Nguyễn cự-Thực tức Tiểu-Hồ… thông mưu với quân đội trong thành « đầu độc » sĩ quan Pháp, và liên-lạc với Yên-thế lấy quân về phá Hà-nội. Song bị một tên lính tay sai làm phản, vụ « đầu độc » này đã đưa lại một kết-quả đau đớn : 5 yếu-nhân bị xử trảm, bêu đầu.

	Đồng thời với vụ « đầu độc » tổ-chức ở Hà-nội, nhóm Trần cao-Vân khởi xướng vụ « loạn đầu bào » hay « Cúp tóc » trong Bình-định, Quảng-nghĩa, Quảng-nam và Thừa-thiên. Dân chúng mặc áo cộc, cúp tóc kéo nhau lên tỉnh xin bãi thuế. Gặp ai thẳng đường, họ cũng bắt cắt tóc ngắn, mặc áo cộc, đi theo. Cuộc biểu tình đông đến nỗi Pháp phải dùng súng đạn để giải tán.

	Hai vụ « đầu độc » và « đầu bào » đã gây nên sự bắt bớ tới hàng nghìn người. Hai cụ Trần quí-Cáp và Phan chu-Trinh 74 bị nhóm quan lại Trung-kỳ vu là xúi dân làm loạn. Trần quí-Cáp bị chém ngay. Phan chu-Trinh trước hết cũng bị án « trảm quyết », nhưng có Hội Nhân-quyền can thiệp, sau chỉ bị đày ra Côn-lôn. Ngoài Bắc, nhiều nhân-sĩ trong « Đông-kinh nghĩa-thục » cũng bị đày.

	Nhân nhịp này, người Pháp nghĩ cả đến cách trị nhóm thanh-niên « Đông du cầu học » : điều đình ký thương-ước với Nhật-bản, và yêu cầu Nhật-bản trục xuất học-sinh Việt-nam. Bị đuổi qua Trung-hoa, nhóm « đông du » nhờ có cụ Nguyễn thượng-Hiền, quen nhiều chính-khách ở Bắc-kinh, mà tránh khỏi bước gian-nan.

	Sự khủng-bố của Pháp đã làm cho các tổ-chức cách-mệnh trong nước tan rã : phong-trào « duy tân » chỉ còn như đống than âm ỷ tàn dần.

	May năm 1912, cụ Phan chu-Trinh ngoài Côn-lôn, có hội Nhân-quyền can thiệp giúp nữa, được ân-xá, về Sài-gòn, rồi sang Paris. Cụ sáng lập ngay « Hội Ái-hữu Việt-kiều » giúp đỡ đồng bào Việt-nam sang học Pháp, giữa lúc cụ Phan bội-Châu từ Trung-hoa gửi về cho Toàn-quyền Đông-dương quyển « Pháp Việt đề huề » khuyên Việt Pháp hai dân-tộc phải thân thiện, Pháp phải thành thật mở mang cho Đông-dương phú cường mới tránh khỏi cái họa xâm-lăng của Nhật-bản sau này. Hành-động của hai cụ Phan, tuy rất ôn hòa, đã như ngọn gió thổi vào đống than « cách mệnh » cho lửa lại bật lên thành ngọn.

	Ngọn lửa ấy lại được bồng-bột bốc thêm mạnh, qua năm sau, 1913 : cụ Nguyễn hải-Thần ở bên Tàu, định mở lại trường « Đông-kinh nghĩa-thục », nhưng cụ muốn đánh một tiếng chuông cảnh-tỉnh vào tâm trí dân chúng trước. Cụ liền sai người đem 5 quả bom về Hà-nội giết những kẻ đã làm hại những chiến-sĩ cách-mệnh Việt-nam. Mới ném được 2 quả, 1 dưới Thái-bình giết tuần-phủ Nguyễn-Duy-Hàn, 1 vào Hanoi-Hotel giết 2 sĩ-quan Pháp thì nhiều đảng-viên cách-mệnh bị bắt ngay để chịu tội : 14 án xử tử, 7 chém ngay, còn 7 vắng mặt trong ấy có cụ Phan bội-Châu.

	Nhưng những án « xử tử » kia cũng chưa đủ làm nhụt nhuệ-khí của dân tộc. Cho nên năm 1916, vua Duy-Tân cùng Thái-Phiên, Trần cao-Vân mưu với lính-mộ toan cướp lại chính-quyền 75. Duy-Tân bị đày, Thái-Phiên với Cao-Vân bị chém. 76

	Kế đến việc đánh Thái-nguyên. Nguyên Lương ngọc-Quyến đã tốt nghiệp ở trường võ-bị Nhật, định về nước hoạt động, chẳng may mới đến Hương-cảng thì bị bắt, đưa về giam tại Thái-nguyên. Quyết chí hoạt-động theo ý định, ông reo-rắc mầm cách-mệnh giữa nhà binh. Kết quả là năm 1917, ông đội Trịnh văn-Cấn 77 kéo cờ « Việt-nam phục quốc » chiếm tỉnh-lỵ Thái-nguyên, Lương ngọc-Quyến làm quân-sư. Sau 6 ngày cầm-cự với Pháp, ông rút quân lên Tam-đảo, để mấy tháng nữa chịu hãm vào thế cô, lực tận, ông tự-vẫn bằng súng lục. 78

	Phong-trào « bạo-động » đã nhiều phen chịu phí xương máu, vẫn chưa đưa kết-quả tươi tốt gì lại, cho nên, đến đây, tạm lui bước cho chủ-trương cách-mệnh bằng văn-hóa ra thay, thử-thách tìm kinh-nghiệm.

	Nhân thấy, sau Đại-chiến 1914-1918 kết liễu, ra đời Hội Quốc-liên trong ấy. Tổng-thống Mỹ Wilson đề xướng thuyết « Dân-tộc tự quyết », giải phóng cho những dân-tộc bị trị, nhóm « Việt-nam độc-lập » do Phan chu-Trinh, Phan văn-Trường và Nguyễn thế-Truyền tổ-chức, thảo ngay một bản nguyện-vọng nhờ Hội Quốc-Liên can-thiệp để Pháp trả lại quyền tự-chủ cho Việt-nam. Người được các cụ cử ra ký vào bản nguyện-vọng này là Nguyễn ái-Quốc, tức Nguyễn tất-Thành (sau này là Lý-Thụy, rồi Hồ chí-Minh).

	Năm 1922, lúc vua Khải-định sang Pháp, cụ Phan chu-Trinh hô hào Việt-kiều lên tiếng phản đối thái độ nhu-nhược của triều-đình Huế. Cụ lại gửi thư yêu cầu nhà vua hồi loan lập tức, đồng thời, cụ tố giác với Hội Nhân-quyền những hành-động bất công của Pháp tại Việt-nam.

	Những hoạt-động ôn-hòa bằng văn-hóa trên đây cũng không làm cho tình-trạng Việt-nam sáng sủa hơn chút nào.

	Các nhà cách-mệnh, bấy giờ, nhận rõ rằng không thể trông cậy vào người ngoài làm việc giúp mình. Nhưng cần phải gây lấy thực lực, mà muốn có thực lực phải lấy đại-chúng làm nền-tảng. Quốc-dân tuy đã thức tỉnh một phần đông trước sự áp chế của thực-dân, song sự hoạt-động cách-mệnh bấy lâu còn rời-rạc, không đi sâu vào đại-chúng, nên thất bại. Nay cần phải lập định một chương-trình khả dĩ hướng dẫn tư tưởng cách-mệnh của toàn dân theo một mối : Đoàn-kết để giải phóng cho dân-tộc.
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	[image: Image]

	
CHÂN DUNG NGUYỄN-AN-NINH
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C) PHONG TRÀO « DÂN-TỘC GIẢI-PHÓNG »

	1) CÁCH-MỆNH QUỐC-GIA

	Theo ý-nghĩa, như đoạn trên mới nói, « dân-tộc muốn được giải-phóng, cần phải đoàn-kết », cụ Phan bội-Châu, tại Quảng-đông, lập ra « TÂM TÂM XÃ » chủ-trương tiêu-trừ những óc phân ly, phản cách-mệnh, liên-kết tất cả các đoàn-thể « ái-quốc » để thống nhất lực-lượng.

	Muốn đánh một tiếng chuông kêu gọi đồng-bào trỗi dậy hưởng-ứng vào phong-trào cách-mệnh, đảng-viên Phạm hồng-Thái 79 định ám-sát Merlin, toàn-quyền Đông-dương, hồi bấy giờ, qua công-cán bên Nhật-bản. Theo dõi Merlin từ Nhật về Quảng-châu, Phạm hồng-Thái lén đến ném bom vào khách-sạn Victoria, trong lúc Merlin dự tiệc ở đấy. Merlin không chết, Phạm hồng-Thái nhẩy xuống Châu-giang tự tử (năm 1923).

	Tiếp theo tiếng bom « nghĩa liệt » của Phạm hồng-Thái, năm 1924, Nguyễn an-Ninh 80 từ Pháp về Nam cổ võ lớp nông-dân, khắp ngõ hẹp hang cùng, hãy thức dậy tranh đấu lấy « quyền sống tự do ». Và cụ Phan chu-Trinh, được ân-xá về Sài-gòn mở nhiều cuộc diễn-thuyết làm vang động tiếng chuông « nhân quyền ». Cụ cực lực hạ thấp chế độ « Quân trị » để nâng cao chính-thể « Dân trị ».

	Phan chu-Trinh và Nguyễn an-Ninh đã soạn sửa đất cho mầm « Dân chủ Cộng hòa » nảy nở. Phan chu-Trinh và Nguyễn an-Ninh đã dọn đường cho những Hội Cách-mệnh tiến sâu vào dân chúng, để bành trướng mau lẹ, như dưới đây sẽ nói đến.

	Năm 1925, Lý-Thụy trong đảng Cộng-sản Pháp qua Nga, làm bí-thư cho phái-đoàn Borodine ở Quảng-đông, thời kỳ Tôn dật-Tiên chủ-trương « dung cộng liên Nga ».

	Đến Quảng-đông, Lý-Thụy tìm gặp các nhà Cách-mệnh Việt-nam ở « Tâm Tâm xã » và đề cập vấn-đề « cách-mệnh quốc-tế ». Nhưng, vì hoàn-cảnh kinh-tế Á-đông còn lạc-hậu, Phan bội-Châu đề nghị lấy « cách-mệnh quốc-gia » làm cầu bước trước. Thế là « Á-Tế-Á áp-bức nhược tiểu dân-tộc » (cũng gọi là Liên-đoàn các dân-tộc bị-trị) được thành lập.

	Chả bao lâu cụ phan bội-Châu bị bắt 81 thì Hội này tên đổi là « Việt-nam thanh-niên cách-mệnh đồng chí hội » do Lý-Thụy điều khiển, và theo đuổi cái đích trước làm quốc-gia cách-mệnh, sau tùy theo sự biến, sẽ làm cách-mệnh thế-giới. Tổng-bộ đặt tại Quảng-châu, khắp trong nước và Tiêm-la đều có chi-nhánh. « Việt-nam cách-mệnh đồng chí » không theo một chủ-nghĩa nào nhất định, nghĩa là chủ-nghĩa nào cũng được đưa ra giảng-giải : Tam dân chủ-nghĩa, Cộng-sản… rồi tùy học-sinh lựa chọn môn sở thích miễn vẫn chiến-đấu trong hàng ngũ cách-mệnh.

	Hồi này, tại Hà nội, « Việt-nam Quốc-dân đảng » ra đời, dưới sự lãnh đạo của Nguyễn thái-Học. Đảng này theo Tam-dân chủ-nghĩa của Tôn dật-Tiên.

	2) CÁCH-MỆNH QUỐC-TẾ

	Năm 1929, vì một sự bất đồng ý-kiến giữa toàn quốc đại-biểu của « Việt-nam thanh-niên cách-mệnh đồng-chí » họp ở Hương-cảng một số hội-viên ở trong nước tách ra lập « Đảng Cộng-sản Đông-dương ». Để giữ lấy hội-viên, hầu hết có khuynh hướng quốc-tế, « Thanh-niên cách-mệnh đồng-chí » vội vàng đổi tên là « An-nam cộng-sản đảng », để chen vai với « Cộng-sản Đông-dương ».

	Trong lúc mấy đảng Cộng-sản bành trướng rất mau, lấn-áp các tổ-chức khác : Tân-việt, Phục-quốc… « Việt-nam Quốc-dân đảng » thấy cần hoạt động quyết liệt để gây thêm thanh-thế, bèn tổ-chức vụ « ám-sát Bazin » 82. Vụ ám-sát này đã làm nhiều đảng-viên bị Pháp khủng-bố, bắt đi tù, đầy, khiến các cơ-quan của đảng gần bị tê-liệt hết. Không chịu ngồi yên xem cơ-đồ tiến dần đến chỗ sụp-đổ, những nhà lãnh tụ hạ lệnh tổng khởi-nghĩa : đánh Yên-bái, Lâm-thao, Hưng-hóa đêm 10-11 tháng 2 năm 1930. Kết quả là :

	- Làng Cổ-am, nơi cách-mệnh giết tên tri-huyện Hoàng gia-Mô, bị Pháp dùng phi-cơ ném bom triệt hạ.

	- Xứ-Nhu (một lãnh-tụ) tuẫn-tiết ở Lâm-thao.

	- Nguyễn thái-Học và 12 đồng-chí nữa bị bắt, lên đoạn-đầu-đài ở Yên-bái hôm 17-6-1930.

	Từ đây, « Việt-nam Quốc-dân » chỉ còn có tên, tuy một số đảng-viên chưa bị bắt, nhưng đều giữ thái-độ thụ-động.

	Riêng còn mấy đảng Cộng-sản, tổ-chức rất có quy-củ, tiếp-tục hoạt-động. Và chả bao lâu, nhờ Lý-Thụy dàn-xếp khéo-léo, đều hợp nhất, lấy tên là « Đông-dương Cộng-sản đảng » bắt đầu từ 2-1-1931.

	Đông-dương Cộng-sản đảng đã gây được thanh-thế mỗi ngày mỗi to, với những cuộc biểu-tình và đình-công ở Nghệ-an, Hà-tĩnh, Hốc-môn, Đức-hòa, cùng mấy nơi khác rải-rác khắp Trung Nam Bắc. Pháp đã phải dùng súng đạn để đàn áp nhiều nơi, và bắt tới hàng vạn người đi đày.

	Sự hoạt-động của Đông-dương Cộng-sản càng thêm hăng hái, khi Mặt trận Bình-dân lên giữ chính quyền ở bên Pháp, năm 1936.

	Năm 1939, Cụ Nguyễn hải-Thần sáng lập « Việt-nam Cách-mệnh Đồng-minh » Qua năm sau, 1940, cùng Lý Đông-A, cụ lại lập thêm đảng « Duy-Dân ». Nhưng hai đảng này cũng không bành-trướng bằng Đ.D.C.S.

	Sự tuyên-truyền « cách-mệnh » của Đông-dương Cộng-sản có ảnh-hưởng rất sâu rộng đối với dân chúng. Cho nên, nhân lúc Pháp thua Đức 83, nhiều nơi tự động nổi lên đánh Pháp ở Việt-nam. Hai vụ đáng chú ý nhất là vụ Lạng-sơn và Đô-lương.

	Năm 1940, lúc quân Nhật do đường Long-châu vào đánh Lạng-sơn, Trần trung-Lập hiệu-triệu thanh-niên và binh lính trong hàng ngũ Pháp nổi lên mưu đồ phục quốc. Trong 2 tuần-lễ, hơn 2 vạn quân Phục-quốc tung-hoành đánh Thất-khê, Na-cham, Lộc-bình, Bắc-sơn, Đồng-mỏ và mấy đồn lẻ khác nữa. Sau khi Pháp điều-đình xong với Nhật, Pháp phải huy động lực-lượng ở Trung-châu, theo hai đường Mongcay và Bắc-giang tiến lên đàn áp, mới dẹp yên quân Phục quốc. Trần trung-Lập bị tử hình tại Lạng-sơn.

	Năm 1941, ở Đồ-lương, ông Đội-Cung cùng anh em trong trại (đồn Khố-xanh) giết tên Giám-binh, chiếm đồn. Khi kéo quân xuống định đánh lấy Nghệ-an, ông Cung bị quân Pháp từ Nghệ-an kéo lên đón, tập kích giữa đường, trúng đạn mà chết.

	Muốn lợi dụng lòng yêu nước của dân-tộc Việt-nam để đuổi Pháp ra khỏi Đông-dương, rồi tràn vào thay chân, Nhật ủng hộ các đảng « cách-mệnh quốc-gia » quấy rối Pháp. 84

	Trong lúc ấy, Pháp và Đồng-minh lại muốn lợi dụng chí quật cường của những nhà cách-mệnh Việt-nam ở Hải-ngoại, đứng trong Đông-dương Cộng-sản đảng, Cách-mệnh Đồng-minh hội để quấy rối Nhật.

	Để tránh sự lợi-dụng của Đế-quốc Pháp, Nhật, trước sự biến chuyển của thế-giới, các nhà chí-sĩ Việt-nam kêu gọi đồng-bào, bất luận theo chủ-nghĩa nào, đứng trong đảng phái nào, hãy đoàn-kết thành một khối : « Việt-nam độc-lập đồng-minh hội » gọi tắt là « Việt-Minh », chung lưng đấu cật, tranh đấu giành độc-lập cho Tổ-quốc. 85

	
CHƯƠNG V : LỐI RẼ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG CỦA LỊCH-SỬ

	1) THỜI KỲ QUÂN-CHỦ ĐÃ CHẤM DỨT

	Ngày 9-3-1945, Nhật ở Đông-dương bất thình-lình cướp lấy chính-quyền trong tay Pháp, tuyên-bố giả Độc-lập cho Việt-nam để cùng nhau xây dựng khối Đại-Đông-Á.

	2 ngày sau, vua Bảo-đại tuyên-bố : « Hủy bỏ tất cả những hiệp-ước ký giữa Việt-nam và Pháp từ xưa, vì Pháp đã không đủ lực bảo-trợ lãnh-thổ cho Việt-nam ».

	Việt-nam Độc-lập ! Nhưng nền Độc-lập đây chỉ mới có danh-từ. Tất cả các công sở, trước kia do Pháp giữ thì bây giờ người Nhật đến thay chân : nào Thống-sứ, nào Đốc-lý, nào Công-sứ, thương-chánh, công-chánh… 86

	Và người Nhật cũng thay chân Pháp để thu thóc của dân nữa.

	Chính-sách « thu thóc » đã làm dân đói khổ vô cùng, chết tới hàng triệu, ngổn ngang đầy đường.

	Phải chăng « thu thóc » cho dân đói, là một chính-sách gián-tiếp, tiễu-trừ sức quật-cường của dân chúng ? Không ngờ đó lại là một cơ-hội giúp sức cho « Việt-Minh » mau tràn xuống trung-châu. 87

	Từ Trung-hoa, những nhà lãnh-tụ Việt-Minh, đã được đồng minh Trung-hoa Mỹ giúp (như trên kia đã nói) về gây dựng sào-huyệt trên Việt-bắc.

	Nhân lúc dân đói, Việt-Minh hô-hào thanh-niên lấy thóc của những người có thừa, hay trong những kho chứa của Pháp, Nhật đem chia cho những kẻ đang ngồi nhịn. Đồng thời, Việt-Minh gây nhiều vụ ám-sát. Cho nên Việt-Minh không cần tới khí giới, đã kéo được dân-chúng lũ-lượt đi theo, vào các công-sở ở Thủ-đô, cũng như ở ngoài các tỉnh, phủ, huyện, cướp được chính-quyền một cách dễ-dàng hôm 19-8-1945.

	Hôm 24-8-1945, trên đài Ngọ-Môn (Huế), vua Bảo-Đại điềm đạm trao cho Trần huy-Liệu (đại-biểu Việt-Minh) thanh Bảo-kiếm và hộp Ngọc-tỷ, là những dấu-hiệu của nền « Quân Chủ », để thoái vị « làm công dân một nước độc-lập còn hơn làm vua một nước nô-lệ ». 88

	Và chiều ngày 2-9-1945, trên đài « Độc-lập » dựng giữa vườn-hoa Ba-đình (trước phủ toàn-quyền cũ), Chính-phủ Dân-Chủ Cộng-Hòa (lâm thời) do Hồ chí-Minh làm chủ-tịch, ra mắt quốc-dân.

	Trong những ngày đầu năm 1946, bắt đầu 6-1-46 cuộc tổng-tuyển cử Quốc-hội đã được tổ-chức, và Chính-phủ chính-thức « Liên-hiệp quốc-gia » ra đời, thay cho Chính-phủ lâm thời vừa nói. Cụ Hồ chí-Minh vẫn giữ ghế chủ-tịch, Cụ Nguyễn hải-Thần làm phó chủ-tịch mà Cựu-hoàng Bảo-Đại (tức công-dân Vĩnh-Thụy) làm « Cố-vấn tối cao », trong một thời gian ngắn. Rồi ngài lánh sang Hồng-kông. 89

	2) QUÂN PHÁP GIỞ QUA NAM-KỲ

	Chính-Phủ Dân-Chủ Cộng-Hòa vừa bắt tay vào việc nước được mấy tuần-lễ, thì quân Pháp lại kéo nhau giở lại, đổ bộ lên đất Nam-kỳ cùng với người Anh.

	Nguyên do sau khi Nhật đầu-hàng Đồng-minh, nước Việt-nam bị chia ra làm hai : từ vĩ-tuyến 16 (Quảng-nam) giở ra Bắc do quân-đội Trung-hoa đến tước khí giới Nhật và trông nom tù-binh Nhật cho tới lúc hồi-hương ; Quân đội Anh nhận trách-nhiệm ấy trong địa-phận từ vĩ-tuyến 16 trở vào Nam.

	Chiếm được Sài-gòn, Pháp tổ-chức ngay một chính-phủ gọi là « Nam-kỳ tự-trị » do bác-sĩ Nguyễn văn-Thinh cầm đầu. 90

	3) QUÂN PHÁP GIỞ QUA BẮC, TRUNG-KỲ

	Tình hình trong Nam đã rối-reng, mà anh em ngoài Bắc lại không được hòa-thuận với nhau. Nhiều đảng chính-trị theo đường « cách-mệnh quốc-gia », không chịu hợp tác với Việt-Minh điều khiển bởi đảng Đông-dương Cộng-sản (cách-mệnh quốc-tế).

	Dựa vào thế-lực của quân-đội Tưởng-giới-Thạch, đoàn tụ dưới bóng-cờ Hội « Việt-nam Cách-mệnh Đồng-minh » do Nguyễn hải-Thần là lãnh-tụ, những đảng này công-khai phản-đối đường lối chính-trị của Việt-Minh. Trong lúc ấy, quân-đội Pháp đã tới vịnh Bắc-kỳ, đợi có cơ-hội là đổ-bộ.

	Để có đủ thì-giờ thu-xếp cho tình-thế ổn-định, Chính-phủ Dân-Chủ Cộng-Hòa đã cùng Pháp ký hiệp-định sơ bộ ngày 6-3-46, cho Pháp đưa quân vào đóng một vài căn-cứ, nhưng sau 5 năm sẽ phải rút hết về Pháp. 91

	4) CHIẾN-TRANH VIỆT PHÁP BÙNG NỔ

	Nối theo Hiệp-định 6-3-46, Việt Pháp mở hội-nghị Đà-lạt từ 17-4-46 đến 12-5-46 và Fontainebleau từ 6-7 đến 10-9-46. Cả hai hội-nghị đều đi đến chỗ bế-tắc.

	Chẳng dừng được, chiến-tranh Việt-Pháp đã bùng nổ tối hôm 19-12-46.

	5) CỰU-HOÀNG BẢO-ĐẠI GIỞ LẠI CHÍNH QUYỀN

	Giữa lúc bom đạn vang nổ khắp các nơi, Pháp cho ra đời, tại Sài-gòn, hôm 8-10-47, Chính-phủ lâm-thời Nam-phần Việt-nam do thiếu-tướng Nguyễn văn-Xuân đứng đầu, làm mối dây liên-lạc giữa Pháp với Cựu-hoàng Bảo-Đại ở Hồng-kông.

	Được sự thỏa-thuận của Cựu-hoàng Bảo-Đại, thiếu tướng Xuân lập ra « Chính-phủ trung-ương lâm-thời Việt-nam » vào cuối tháng 5 năm 1948, để ký với Thượng-sứ Pháp là Bollaert, thỏa-hiệp Hạ-long ngày 5-6-1948. Thỏa-hiệp này công nhận nền Độc-lập của nước Việt-nam đứng trong khối Liên-hiệp-Pháp.

	Sau khi chứng-kiến việc ký thỏa-hiệp Hạ-long, Cựu-hoàng Bảo-Đại qua Pháp. Và trên đường ngoại-giao, cùng Tổng-thống Pháp Vincent Auriol Cựu-hoàng Bảo-Đại đã khai sinh cho thỏa-hiệp 8-3-49, định rõ nguyên-tắc Độc-lập và Thống-nhất Việt-nam.

	Kế tới hôm 23-4-49, quy-chế « thuộc-địa » của Nam-kỳ theo hiệp-ước 5-6-1862 và 15-8-1874 đã được Hội-nghị Nam-kỳ biểu-quyết thủ-tiêu. Quốc-hội Pháp thông quá quyết-nghị này hôm 6-6-49. Thế là mối hận « vong quốc » gây nên từ đời vua Tự-Đức, tới nay 87 năm qua, dân-tộc đã rửa sạch.

	Hôm 28-4-49, Cựu-hoàng Bảo-Đại về Đà-lạt. Hôm 14-6-49, Cựu-hoàng đã tuyên bố trước quốc-dân : « …lãnh-thổ của Tổ-tiên ngày nay đã quy về một khối. Được như vậy là nhờ trí anh-dũng của toàn dân và đồng-bào các giới… vì cần phải có một lập-trường ở Pháp, nên tôi phải tạm nhận địa-vị xưa, nhưng đối với quốc dân, ý-định tôi vẫn không thay đổi. Một lần nữa, tôi trịnh-trọng tuyên bố chính-thể nước Việt-nam sau này sẽ do quốc-dân định đoạt… »

	Nhưng chiến-tranh vẫn còn liên-miên, kéo dài… Kết quả đã thu được – sau biết bao phong-trào cách-mệnh nổi dậy bằng xương máu cũng như bằng văn-hóa – như vậy, là sức mạnh « Đế quốc » bị đè bẹp dưới tinh-thần « dân-tộc giải-phóng » để nền độc-lập và thống-nhất giở về với Việt-nam. 92

	
TÓM-TẮT TOÀN QUYỂN

	Sự tiến-bộ của khoa-học, cơ-khí, xúc đẩy Âu-Mỹ qua tìm thị-trường bên Đông-Á, vào đầu thế-kỷ thứ 18.

	Sau khi được dự phần lợi ở Trung-hoa, Pháp để ý đến nước Việt-nam.

	Hồi này, Việt-nam cầm đầu bởi một số đông quan lại « thủ-cựu », chỉ thích ngâm gió vịnh giăng, lại tự phụ tài giỏi, khinh Âu-Mỹ là bạch-quỷ, dã-man. Bởi vậy, nước rất suy nhược, để quân Pháp, đã để ý đến, là chinh-phục được một cách dễ dàng.

	Vin vào cớ Việt-nam không cho ngoại quốc vào buôn bán, và tàn-sát giáo-sĩ Gia-tô, Pháp rủ Y-pha-nho kéo quân sang đánh chiếm lấy Đà-nẵng hôm 1-9-1858. Nhờ chiến-lũy Liên-trì của Nguyễn tri-Phương, Pháp Y-pha-nho không tiến lên Huế được, mới kéo quân vào Nam.

	Phá đồn lũy ngoài Vũng-tàu hôm 2-2-1859, vào cửa Cần-giờ hôm 11-2-1859, lên đánh lấy thành Gia-định hôm 18-2-1859. Đến đây, việc hành-quân của Pháp Y-pha-nho phải tạm ngừng, vì chiến-tranh đã xảy ra giữa Pháp Anh với Trung-hoa trên Bắc-kinh.

	Sau khi chiến-tranh Pháp – Anh – Trung-hoa kết liễu, Pháp đưa toàn lực giở xuống Gia-định đánh lấy Định-tường hôm 12-4-1861 : cuối năm ấy, chiếm lấy Biên-hòa ; rồi qua năm sau (2-3-1862) đoạt thành Vĩnh-long.

	Mất 4 tỉnh cho Pháp rồi, Việt-nam xin giảng-hòa. Pháp bắt triều-đình Huế ký Hòa-ước 8-6-1862 nhường 3 tỉnh phía đông Nam-kỳ (Biên-hòa, Gia-định, Định-tường tức Mỹ-tho) cho Pháp.

	Lấy được đứt 3 tỉnh phía đông rồi, Pháp nhìn qua 3 tỉnh phía tây. Thế là kiếm chuyện lấy nốt vào tháng 8 năm 1867 (Vĩnh-long, An-giang và Hà-tiên).

	Lập xong căn-cứ quân-sự vững chãi trong miền Nam, Pháp dòm ra mặt Bắc.

	Năm 1872, tên lái-buôn Jean Dupuis muốn dùng sông Hồng-hà tải khí giới và muối lên bán trên Vân-nam. Quan Việt-nam không chịu. Súy phủ Pháp ở Sài-gòn trách Việt-nam làm ngăn trở việc buôn bán của người Pháp ; và đưa quân ra hạ thành Hànội hôm 20-11-1873 93 và nhiều tỉnh khác. Muốn thu hồi những thành đã mất, triều-đình Huế chịu ký Hòa-ước 15-3-1874 (Philastre – Nguyễn văn-Tường) : « nhường cả 6 tỉnh Nam-kỳ cho Pháp, đoan nhận y theo chính-lược ngoại-giao của nước Pháp… »

	Hòa-ước 1874 lập thành để mở đường cho Pháp tiến đến bước « bảo-hộ Trung, Bắc-kỳ ».

	Năm 1881, triều-đình Huế cho trẻ-con đi học bên Hương-cảng và sai sứ sang Tiêm-la. Pháp trách Việt-nam không theo Hòa-ước 1874. Kế tới việc 2 người Pháp là Courtin và Villeroi có giấy thông-hành đi Vân-nam, nhưng mới lên đến Laokay bị quân Cờ-đen ngăn trở phải giở về. Pháp vin vào cớ ấy lại kéo quân ra Bắc, nói để bảo vệ quyền-lợi của kiều-dân Pháp. Và hạ thành Hà-nội hôm 25-4-1883 (Hoàng-Diệu tuẫn tiết).

	Không chịu nổi sự lấn-áp bằng võ-lực của Pháp, triều-đình Huế cầu cứu với nhà Thanh.

	Thấy lực-lượng kháng-chiến khá mạnh ở Bắc, Pháp đem quân vào đánh cửa Thuận-an, uy-hiếp triều-đình Huế. Triều-đình phải xin giảng hòa, và ký với Pháp Hòa-ước 25-8-1883 nhận Pháp bảo-hộ Trung và Bắc-kỳ.

	Cuộc bảo-hộ, như thế là đã lập thành, nhưng quân Tàu còn đóng ở nhiều nơi trên thượng-du. Pháp qua điều đình với Tàu, để Tàu thuận rút quân đóng ở Bắc-kỳ về và công nhận tờ giao-ước của Pháp lập với Việt-nam : Hòa-ước Thiên-tân 11-5-1884. (Sau Hòa-ước Thiên-tân « Pháp-Hoa », Hòa-ước Patenôtre 6-6-1884 « Việt Pháp » tương tự Hòa-ước Harmand, được ký lại ở Huế).

	Mặc dầu Hòa-ước Thiên-tân đã ký, quân Tàu vẫn chưa chịu rút khỏi Bắc-kỳ. Pháp đem quân lên đánh, đồng thời phái thủy-binh sang phá Phúc-châu, vây Đài-loan. Hòa-ước thứ 2 (Patenôtre – Lý hồng-Chương) ra đời hôm 9-6-1885 quân Tàu mới chịu lui khỏi biên-giới nước Việt-nam.

	Việc đánh nhau với Tàu êm, tức là công-cuộc bảo-hộ của Pháp ở Việt-nam thành. Tuy nhiên, dân-tộc Việt-nam nhất quyết không chịu buộc mình trong khuôn-khổ những Hòa-ước nói trên, luôn luôn quật khởi chống thực-dân.

	Ta có thể nói : từ năm 1862 (Pháp lấy Nam-kỳ) cho đến năm 1945) Pháp bị Nhật cướp mất chính quyền) 83 năm Việt-nam chịu Pháp đô-hộ, là 83 năm tranh-đấu không ngừng của một dân-tộc, đòi lại quyền Tự-Chủ.

	Bắt đầu là các văn-thân mộ binh nổi dậy, trong miền nam, dần dần lan ra Trung-kỳ, rồi Bắc-kỳ. Đây là phong trào « cần vương cứu quốc ». Phong-trào « Cần Vương » tuy rất mạnh, nhưng không lượm được kết-quả mỹ-mãn, bởi tổ-chức không có kế-hoạch toàn-diện, thành thử quân Pháp đã đàn-áp dẽ dàng như bẻ đũa để rời vậy.

	Phong-trào « Cần Vương cứu quốc » bị chấm-dứt, thì phong-trào « Duy tân » đột khởi vào năm 1904, thời kỳ hai cụ Phan bội-Châu và Tăng bạt-Hổ sáng lập « Việt-nam Quang phục hội » hướng dẫn tư-tưởng quốc-dân theo văn-minh Âu-Mỹ và cổ động « Đông du cầu học ». Tiếp theo « Việt-nam Quang-Phục », trường « Đông-kinh nghĩa-thục » ra đời với sự cộng-tác của nhiều nhân-sĩ Trung Nam Bắc.

	Phong-trào « Duy Tân », với khẩu-hiệu, « Hóa dân cường quốc » đã làm phấn-khởi lòng ái-quốc của phần đông. Nhưng còn thiếu sự đoàn-kết giữa dân chúng, cho nên những công cuộc « bạo-động » đã chịu phí nhiều xương máu, mà « cách-mệnh » vẫn chưa tiến đến thành công.

	Thế cho nên đến năm 1924, phong-trào « Duy Tân » đã biến thành « Dân-tộc giải phóng ». Những nhà lãnh-đạo phong-trào đã cương-quyết « muốn được giải-phóng, phải đoàn-kết ». Các Hội Đảng do đấy ra đời, lấy đại-chúng làm nền tảng. Ở bên Tàu, « Á-Tế-Á Áp-bách Nhược-tiểu Dân-tộc » thành lập ; rồi năm 1927, « Việt-nam Quốc-dân đảng » xuất hiện ở trong nước (đây chỉ nói những cơ-quan lớn lao).

	Được ít lâu, « Á-Tế-Á Áp-bách Nhược-tiểu Dân-tộc » cải làm « Việt-nam Thanh-niên Cách-mệnh Đồng-chí hội » thì, sau vụ ám-sat Bazin và tổng-khởi-nghĩa Yên Bái, « Việt-nam Quốc-dân đảng » bị tan rã.

	Những nhà chí-sĩ Việt-nam, hồi này, một phần đông đã bước qua cầu « cách-mệnh quốc-gia » tiến đến « cách-mệnh quốc-tế ».

	Cho nên nhiều đảng Cộng-sản ra đời, Việt-nam Thanh niên Cách mệnh Đồng chí hội cũng biến thành « Annam Cộng Sản đảng »

	Tại đầu năm 1931, do Lý-Thụy dàn xếp, tất cả các đảng Cộng-sản đã hợp nhất thành « Đông-dương Cộng-sản đảng ».

	Tổ-chức rất có quy-củ, hoạt-động có phương-pháp, Đông-Dương Cộng-Sản bành-trướng rất mau, lấn áp những đảng « Quốc-gia ».

	Từ 1940 trở đi, Pháp Nhật ganh đua vì Việt-nam, Nhật ủng-hộ các đảng « quốc-gia » quấy-rối Pháp, thì Trung-hoa Pháp, Mỹ lại tiếp sức cho « quốc-tế » phá hại Nhật.

	Để tránh sự phân-ly chỉ có lợi cho kẻ khác, những người lãnh-đạo phong-trào hô-hào dân-chúng, bất luận theo « quốc-gia » hay « quốc-tế », để giải phóng cho dân-tộc, hãy đoàn kết thành một khối : Việt-nam Độc-lập Đồng-minh hội (gọi tắt là Việt-Minh).

	9-3-45, Nhật thình-lình lật đổ Pháp ở Việt-nam, để rồi mấy tháng sau chịu hàng Đồng-minh. Nhân cơ hội, Việt-Minh cướp lấy chính-quyền hôm 19-8-45.

	Hôm 24-8-45, vua Bảo-Đại thoái vị, chấm dứt thời kỳ « Quân chủ » ; 2-9-45, chính-phủ Hồ chí-Minh ra đời, dựng nền « Dân-chủ Cộng-hòa » cho Việt-nam.

	Song chả bao lâu, quân đội Pháp theo quân Anh (vào tước khí giới Nhật) đổ bộ lên Nam-kỳ, để chiến-tranh Việt-Pháp xẩy ra hôm 23-9-45, tại Sài-gòn, và, do Hiệp-định sơ bộ 6-3-46 cho phép, lên Hải-phòng, Hà-nội, Huế, để chiến-tranh bùng nổ tại Bắc, Trung, hôm 19-12-46.

	Chiến-tranh khủng-khiếp kéo dài…

	Pháp mời Cựu-hoàng Bảo-Đại giở về chấp chính, sau khi tác thành Thỏa-hiệp Hạ-long 5-6-48, và Thỏa-hiệp Elysée 8-3-49 công nhận nền độc-lập và thống-nhất của Việt-nam.

	Nhưng chiến-tranh chưa chấm dứt ! Trên bàn-cờ thế-giới, Việt-nam có hai khối đối lập !

	
CHÂN DUNG NGUYỄN-THƯỢNG-HIỀN
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PHỤ TRƯƠNG : MẤY LỜI TÂM-HUYẾT CỦA HOÀNG-ĐẾ BẢO-ĐẠI KHI THOÁI VỊ

	1) CHIẾU THOÁI VỊ RA NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 1945

	« Hạnh-phúc của dân Việt-nam. Độc-lập của nước Việt-nam.

	« Muốn đạt được mục-đích ấy, Trẫm đã tuyên bố sẵn sàng hy-sinh tất cả mọi phương diện và cũng vì mục-đích ấy, nên Trẫm muốn hy-sinh của Trẫm phải bổ ích cho Tổ-quốc.

	« Xét thấy điều bổ ích nhất cho Tổ-quốc lúc này là sự đoàn-kết toàn-thể quốc-dân, Trẫm đã tuyên bố ngày 22 tháng 8 vừa rồi rằng : « Trong giờ nghiêm-trọng này, đoàn-kết là sống mà chia rẽ là chết ».

	« Nay thấy nhiệt-vọng dân-chủ của quốc-dân Bắc-bộ lên cao quá, nếu Trẫm cứ ngồi yên mà đợi Quốc-hội thì không thể mà tránh nạn Nam Bắc phân tranh, đã thống khổ cho quốc-dân lại thuận tiện cho người ngoài lợi dụng.

	« Cho nên mặc dầu Trẫm hết sức đau đớn nghĩ tới công-lao Liệt-Thánh vào sinh ra tử trong gần 400 năm để mở mang giang-sơn đất nước từ Thuận-hóa tới Hà-tiên.

	« Mặc dầu Trẫm hết sức bùi ngùi cho nỗi làm vua 20 năm, mới gần gũi quốc-dân được mấy tháng chưa làm được điều gì có ích lợi cho quốc-dân như lòng Trẫm muốn.

	« Trẫm cũng quả quyết thoái vị để nhường quyền điều khiển quốc-dân lại cho một Chính-Phủ Cộng-Hòa :

	« Trong khi trao quyền cho Chính-Phủ mới, Trẫm chỉ mong ước có ba điều sau này :

	« - Đối với tôn-miếu và lăng-tẩm của Liệt-thánh, Chính-Phủ mới xử-trí như thế nào cho có sự thể.

	« - Đối với các đảng phái đã từng phấn đấu cho nền độc-lập Quốc-gia nhưng không đi sát phong-trào dân-chúng, Trẫm mong Chính-phủ sẽ lấy sự ôn-hòa xử trí để những phần-tử ấy cũng có thể giúp vào sự kiến-thiết quốc-gia và tỏ rằng Chính-phủ Dân-chủ Cộng-hòa nước ta đã xây đắp trên sự đoàn-kết của toàn-thể quốc-dân.

	« - Đối với quốc-dân, Trẫm khuyên hết tất cả các giai-cấp, các đảng phái cho tới các người Hoàng-tộc cũng vậy, đều nên hợp nhất mà triệt để ủng-hộ Chính-phủ Dân-chủ, giữ vững nền độc-lập của nước chứ đừng vì lòng quyến luyến Trẫm, sau 20 năm ngai vàng bệ ngọc, đã biết bao ngậm đắng nuốt cay !

	« Từ nay Trẫm lấy làm vui được làm dân tự-do của một nước Độc-lập, chứ Trẫm nhất quyết không để cho ai lợi dụng danh-nghĩa của Trẫm hay của Hoàng-gia mà lung lạc quốc-dân nữa.

	« Việt-nam độc-lập muôn năm. Dân-chủ Cộng-hòa muôn năm.

	« Khâm-thử

	BẢO-ĐẠI »

	2) VIỆT-NAM HOÀNG-ĐẾ BAN CHIẾU CHO BÀ CON TRONG HOÀNG-TỘC

	« Kể từ ngày Đức Thái-tổ Gia-Dụ Hoàng-Đế vào trấn ở Thuận-hóa đến nay đã 388 năm. Trong non bốn thế-kỷ, Liệt-thánh chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu sự gian lao nguy hiểm vì nước vì dân mới truyền ngôi lại cho Trẫm được đến ngày nay.

	« Cái gia tài quý báu di truyền đã gần 400 năm ấy trong giờ phút Trẫm bỏ hết, bà con trong Hoàng-tộc ai nghe cũng phải đau đớn ngậm ngùi.

	« Song Trẫm biết rằng, đó chỉ là cái cảm-tình thoảng qua trong chốc lát mà thôi, chứ bà con ta ai cũng sẵn tính bình tĩnh, sẵn trí sáng suốt để xét rộng thấy xa, cho nên sau khi đã chuẩn định lấy ba chữ « DÂN VI QUÝ » làm khẩu-hiệu của chính-thể mới, sau khi đã tuyên bố « để hạnh phúc dân lên trên ngai vàng », « làm dân một nước độc-lập còn hơn làm vua một nước nô-lệ ». Nay Trẫm nhất định thoái vị để giao vận-mệnh quốc-gia lại cho một Chính-phủ có đủ điều-kiện huy động hết cả lực-lượng của toàn quốc để giữ vững nền độc-lập của nước và mưu hạnh-phúc cho dân.

	« Độc-lập của nước, hạnh-phúc của dân » vì tám chữ đó mà trong 80 năm vừa qua biết mấy mươi vạn đồng bào đã rơi đầu bỏ xác nơi nước thẳm non xa, trong lao đen ngục tối.

	« Đối với những sự hy-sinh của những kẻ anh-hùng liệt nữ ấy, của muôn ngàn chiến-sĩ vô danh ấy, Trẫm cho sự thoái vị của Trẫm là thường.

	« Vậy Trẫm chắc rằng bà con trong Hoàng-tộc sau khi nghe lời thoái vị, ai ai cũng vui lòng để nghĩa nước lên trên tình nhà mà đoàn-kết chặt-chẽ với toàn thể quốc-dân để ủng-hộ Chính-phủ Dân-chủ Cộng-hòa giữ vững nền Độc-lập cho Tổ-quốc. Thế mới là một cách chân chính cao-thượng, giữ chữ Trung với Trẫm, chữ Hiếu với Liệt-thánh.

	« Việt-nam độc-lập muôn năm. Dân-chủ Cộng-hòa muôn năm.

	« Khâm-thử

	BẢO ĐẠI »

	(Bản chiếu tại lầu Kiến-trung ngày 18 tháng 7 năm Bảo-Đại thứ hai mươi (25-8-1945) số 1872. Ngự-tiền văn-phòng).

	
Đón xem : « LỊCH SỬ TỔNG QUÁT ĐÔNG TÂY »

	(CHƯƠNG TRÌNH LỚP ĐỆ TAM)

	
Cùng một tác-giả

	- 87 NĂM CÁCH MỆNH (in lần thứ 3) : hết.

	- TỪ NỘI CÁC TRẦN TRỌNG KIM ĐẾN CHÍNH PHỦ BẢO-ĐẠI (in lần thứ 2) : hết.

	- NHÂN NGUYỆT VẤN ĐÁP

	- NƯỚC VIỆT-NAM TRÊN ĐƯỜNG KIẾN-THIẾT

	- NHÂN QUYỀN hay là LỊCH TRÌNH TIẾN HÓA CỦA NHÂN LOẠI hết.

	- LỊCH-SỬ VIỆT NAM (SÁCH GIÁO KHOA : BAN TRUNG HỌC) : Quyển I (Từ nguồn gốc dân tộc đến hậu Trần), II (Từ Lê-Lợi khởi nghĩa đến Nguyễn suy vong), III (Từ Tây-Sơn khởi nghĩa đến triều Tự-Đức), IV (Từ Tự-Đức đến Bảo-Đại)

	ĐANG SOẠN : LỊCH SỬ ĐÔNG TÂY

	
LỊCH SỬ VIỆT NAM QUYỂN II (ĐỆ LỤC), III (NGŨ), IV (TỨ) CỦA PHAN-XUÂN-HÒA. IN LẦN THỨ NHẤT TRONG THÁNG 8 VÀ THÁNG 9 NĂM 1952 TẠI NHÀ IN VĨNH THỊNH 63 LÒ-SŨ – HÀ NỘI.
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Notes

		[←1]
	 Xem công việc các Bộ và phẩm trật các quan ở Bài 24 quyển III.




	[←2]
	 Xem những người đã phát biểu ý kiến về cải cách chính trị bằng nhiều bản điều-trần ở Bài 29 quyển III. Do sự gièm-pha của Đình-Thần, Vua Tự-Đức đã phê trên một bản Điều-trình của Nguyễn trường-Tộ :
- « Xả nhãn tiền chi ích lợi, cầu vị chí chi văn minh » (bỏ sự ích lợi trước mắt để cầu cái văn-minh chưa đến).
- và « Hư trương ngoại quốc, hống-hách Triều-đình » (khoe hão những cái hay nước ngoài, mà hò-hét trong Triều-đình).
- Theo Dã-sử : có người nói bên phương Trung đi xe một bánh, dùng đèn chúc ngọn xuống, có nước máy chảy ngược. Triều-đình đã ghép vào tội « khi quân » mà xử trảm.




	[←3]
	 Tổ chức xã thôn bắt đầu có từ vua Tề Cao-đế (479 sau Thiên chúa g.s.) bên Trung-hoa. Tổ-chức ấy phát sinh cốt xóa nhòa vết phong kiến để nhà vua thống nhất lực lượng quốc-gia. Khi quan Tàu (Hán) cai-trị nước ta, cũng áp dụng chính thể ấy.




	[←4]
	 Xem bài 29 quyển III : « chính sách Bế môn tỏa cảng ».




	[←5]
	 Nghề dệt chiếu có từ đầu thế-kỷ thứ 11 ; nghề đúc kim khí có từ khoảng năm 1226 ; nghề sơn xuất hiện năm 1450 ; nghề khắc bản in biết từ thế-kỷ thứ 15 ; nghề làm đồ đồng, đồ thêu, thuộc da, nhập cảng từ năm 1528 (theo « Cuộc Tiến Hoá Của Nền Kinh-Tế Việt-nam » của Vũ-quốc-Thúc).




	[←6]
	 Đời Minh-Mạng có sửa sang đôi chút ; đào lối dẫn nước vào sông Cầu-đuống ; khai cửa sông ở Cửu-yên (Hưng-yên) ; xây ống dẫn nước ở cửa sông Phương-cống (Bắc-ninh) và Vũ-xã (Hà-nam). Nhưng việc làm rất cẩu thả, không có kế hoạch toàn diện.




	[←7]
	 Triều Minh-Mạng, Nguyễn Công-Trứ khẩn ra 18.970 mẫu (Tiền hải, Thái-bình), 14.600 mẫu (Kim-sơn, Ninh-bình) và 3.500 mẫu (Quảng-Yên). Số ruộng khai ấy không đủ bù vào số hụt đi vì nhân khẩu tăng thêm.




	[←8]
	 Theo giáo sư GOUROU : Bắc-kỳ thiệt mấy 36.000 mẫu tây ruộng làm bờ (3% diện-tích).




	[←9]
	 Theo Maybon, sử ta có nơi chép Triều-đình không nhận thư vì lẽ không có người biết tiếng Pháp.




	[←10]
	 Người Anh thường đưa nha-phiến từ Ấn-độ vào bán cho Trung-hoa. Thấy cái họa nha-phiến rất to về cả phương-diện vệ-sinh lẫn kinh-tế, nhà Mãn-thanh ra lệnh cấm nha-phiến. Do lệnh ấy, 2 vạn thùng nha-phiến của Anh bị Trung-hoa tịch-thu, đổ xuống cửa bể Áo-môn. Người Anh vin cớ ấy mà khai chiến với Trung-hoa. Sử chép là « nha-phiến chiến-tranh ».




	[←11]
	 Thắng Diến-điện rồi, Anh nghĩ đến Siam. Nhưng vua Siam Pawo sáng suốt ký ngay hiệp-ước với Âu-Mỹ để giữ nền độc lập : ký với Anh 15-4-1855 ; ký thêm phụ-ước năm 1856 ; ký với Mỹ 29-5-1856 ; ký với Pháp 15-6-1862.




	[←12]
	 Hồi này chưa biết đến sông Nhị-hà.




	[←13]
	 Cái tham vọng Pháp muốn chinh-phục Việt-nam càng rõ rệt khi quân Pháp đang đánh Nam-kỳ, ngoại-tướng Randon gửi thư cho tư-lệnh Pháp ở Trung-hoa là Cousin Montauban mà nói : « Nên lập thế lực ở Saigon, nơi ấy chúng ta được sự tự do hành động mà chỗ khác ta không có (ý nói chiếm nơi khác sẽ gặp sự cản trở của Anh…) gửi theo đây bản dự thảo Hiệp-ước mà chúng ta phải buộc nước Việt-Nam ký… » (tài liệu ở Bộ ngoại-giao).
Kế về sau, khi chiến-tranh Pháp Việt đã kết liễu, ông Faure chép truyện về Bá-đa-Lộc có nói nếu Pháp chịu giúp Bá-đa-lộc thì cuộc Bảo-Hộ Việt-Nam đã lập thành từ lâu (xem cước chú ở bài 16 quyển III).




	[←14]
	 Xem Chương I, đoạn « việc giao thiệp với Pháp… »




	[←15]
	 Pháp, Anh tổ chức liên quân đến vịnh bắc Trực-lệ, kiếm cớ uy hiếp Trung-hoa, bắt Trung-hoa ký hòa ước Thiên-tân 26, 28-6-1858 « mở nhiều thương cảng cho Anh Pháp, và cho truyền Đạo tự do… »




	[←16]
	 Theo A. Schreiner : số thóc gạo bị đốt có thể nuôi được 7, 8 nghìn người suốt năm. Quân Pháp không quen ăn lúa gạo, mà để thì sợ Việt-nam đoạt lại, nên phải đốt đi.




	[←17]
	 Sau khi bị liên-quân Anh Pháp hiếp ký hiệp-ước 26, 28-6-1858 ở Thiên-tân (Xem đoạn « Pháp, Y-pha-nho đánh Đà-nẵng » ở trên) Nhà Thanh có ý không muốn cho thi-hành hiệp-ước ấy. Anh Pháp bắt được sắc lệnh của Mãn Thanh 7-10-1858 gửi cho các quan lại biết rằng : « vì tình thế nguy ngập nhứt thời nên phải cho bọn dã-man những điều chúng đã xin » nhưng « triều-đình tổ chức binh bị để chống lại lòng ham muốn của bọn dã-man ấy ». Năm sau, Pháp cho tướng Cousin Montauban, Anh cho tướng Lord Elgin kéo quân lên tới Bắc-kinh đốt Hòa-điện của vua Thanh và cướp nhiều quí vật. Chánh-phủ Mãn-thanh chịu ký hòa-ước Bắc-kinh ngày 25-10-1860 nhìn nhận những điều-kiện đã ký trong hiệp ước Thiên-tân.




	[←18]
	 Theo « Monographie de la province de Gia-định » : Nguyễn tri-Phương có bốn tàn che, nên dễ làm bia cho đối phương bắn.




	[←19]
	 Đạo dụ ấy trích nguyên văn nói :
« Người Lang-sa (Pháp) đến tại xứ Gia-định đã đặng 3 năm làm rối lòng trẫm, chúng nó triệt hạ thành bắn phá quân cố thủ. Bởi đó là các kẻ trung thần và trẫm đều giận quá sức, nhứt là nhân dân Nam-kỳ là người trẫm tưởng hết thảy đều sẵn lòng hiệp cùng binh sĩ trẫm báo thù chung. Người Lang-sa không phải đồng loại với chúng ta, họ muốn hà khắc chúng ta và hãm hiếp thê tử chúng ta. Vậy những người nào xem việc ấy là sỉ nhục hãy theo ta. Mỗi người trung thần nghe lời trẫm khuyên hãy giục dân trỗi dậy và lập ra các đạo binh theo cách này :
« - Kẻ nào chiêu tập được 10 người sẽ được lãnh chức Bá-hộ.
« - Kẻ nào chiêu tập được 50 người, được lãnh chức Chánh-lục-phẩm xuất đội.
« - Chiêu tập được 100 người, sẽ lãnh chức Phó-vệ.
« - Chiêu tập từ 200 đến 400 người, sẽ lãnh chức tùy theo phẩm-trật.
« - Chiêu được 500 người, được chức Chánh-nguyên phạm cơ.
« - Ai bắt được một người lang-sa, sẽ lãnh 4 nén bạc thưởng.
« - Ai giết đặng một tên dân An-nam giúp việc cho người Lang-sa sẽ lãnh được 1 lạng bạc… »
(theo « Đại-Nam quốc lược sử »).




	[←20]
	 Xem đoạn « Giặc giã ở trong nước » dưới cuối chương này.




	[←21]
	 Y-pha-nho nhường quyền lấy đất làm thuộc-địa cho Pháp, chỉ nhận một phần tiền binh-phí và quyền cho giáo-sĩ giảng đạo tự do.




	[←22]
	 La France est bienveillante et protectrice des faibles.




	[←23]
	 Xem Phan huy-Vịnh ở phụ-trương quyển III « Vài di-tích Văn-chương trong những cuộc bang giao Trung, Việt ».




	[←24]
	 Báo La Patrie và quyển « La Question de la Cochinchine au point de vue des intérêts français » của Hải-quân đại-úy Reinner ký biệt hiệu là Abol nói về quyền lợi của Nam-kỳ mà Pháp đã đổ máu để chiếm lấy. De Chasseloup Laubat đã vin vào tài liệu ấy để dâng sớ xin giữ lấy đất đã chiếm.




	[←25]
	 Theo « Danh-nhân Việt-nam ».




	[←26]
	 Phan thanh-Giản, hiệu là Lương-khê, người làng Yên-hòa, huyện Vĩnh-bình, tỉnh Vĩnh-long, đỗ tiến-sĩ năm 1826. Rất thanh-liêm. Chết hôm 7-8-1867, thọ 71 tuổi (1796-1867). Người Pháp kính nể, cho làm lễ mai táng long trọng tại sinh-quán, tổng Hảo-thành. Nhưng vua Tự-Đức được tin, lột hết chức tước, bỏ tên ở bia Tiến-sĩ. Và hôm 22-10-1867 giáng chỉ quở : « Phan thanh-Giản vô hạnh. Có cơ hội làm rạng rỡ thanh danh mà bỏ lỡ. Đã tỏ ra bất trung. Phan thanh-Giản dầu đã tự tận cũng chưa đủ chuộc lại danh dự ».




	[←27]
	 Người Mãn-thanh cai trị Trung-hoa rất khắc nghiệt, cho nên người Trung-hoa phẫn uất, lập ra nhiều Hội kín mong đánh đổ Mãn-thanh. Nhân cơ-hội mất mùa, dân tình đói khổ, trong khi nhà Mãn-thanh để cho các nước Âu-Mỹ đến xâu xé nước Trung-hoa, Hồng tú-Toàn một nhà nho sinh ở Quảng-đông, cùng bọn Dương tứ-Thanh, Tiêu-triều-Quí, Lý tú-Thành, Thạch đạt-Khai thu thập các Hội kín nổi dậy đánh Mãn-thanh. Năm 1851 chiếm được Dương-Châu, Hồng tú-Toàn lên ngôi Thiên-hoàng đặt tên nước là Thái-bình-thiên-quốc. Sau Mãn-thanh nhờ Anh Pháp bán súng đạn và cho mượn võ quan tàu bè mới dẹp yên vào năm 1864. Dư đảng Thái-bình chạy sang Việt-nam.




	[←28]
	 Xem bài 29 quyển III.




	[←29]
	 Xem bài 29 quyển III.




	[←30]
	 Xem bài 28 quyển III.




	[←31]
	 Bị thương, Nguyễn tri-Phương không chịu buộc thuốc rồi nhịn ăn, mà chết. Người Thừa-thiên, do lại-điển xuất thân, làm quan từ đời Minh-Mệnh. Nhà rất thanh bạch.




	[←32]
	 Quân Lưu vĩnh-Phúc dùng một thứ Cờ rất to, màu đen, chung quanh riềm có đính kim-khí rất nặng. Thấy định thì tung Cờ ra, úp chụp lấy, như tung lưới, rồi dùng mã-tấu mà chém.




	[←33]
	 Pháp chiếm cả 6 tỉnh Nam-kỳ từ năm 1867. Mới có hòa-ước 1862 nhường 3 tỉnh phía đông thôi. Tới nay mới có hòa ước nhường cả 6 tỉnh, nghĩa là 3 tỉnh phía Tây Nam-kỳ đã thành thuộc-địa Pháp không hòa-ước trong 10 năm giời.




	[←34]
	 Hoàng-Diệu tự Quang-Viễn, hiệu Tĩnh-trai, người Quảng-nam. Cụ chết rồi, các nhân hào góp tiền mua áo quan khâm liệm, mai táng tại nha Học-chính (cạnh Sinh-từ). Sau vua Tự-Đức ra lệnh cho các quan đưa linh-cữu cụ về sinh quán trong Quảng-nam.




	[←35]
	 Phạm thận-Duật đang đi đường thì chết, bị quăng xác xuống bể. Nguyễn văn-Tường sau phải đày sang Papaёte ở Đảo Tahiti trong Thái-bình-Dương. Ít lâu, chết, thi-hài được đưa về mai táng tại quê nhà.




	[←36]
	 Để trả lời một người ngoại quốc đến phỏng vấn, vua Bảo-đại đã nói : « Vua chỉ còn quyền phát sắc cho thần các Thôn Xã… »




	[←37]
	 Xem dưới Chương IV « những phong-trào Cách-mệnh ».




	[←38]
	 Tên Võ công-Trứ, làm việc với Pháp bên tòa Khâm-sứ Huế đã làm phản, nên chuyện bị vỡ lở.




	[←39]
	 Conseil colonial.




	[←40]
	 Conseil provincial.




	[←41]
	 Conseil municipal.




	[←42]
	 Pháp đưa tầu chiến vào sông Ménam lên đậu gần Bangkok có chính phủ Xiêm ký hòa-ước 3-10-1893. Quân Xiêm phải rút hết về hữu ngạn Mékong để Pháp lập cuộc Bảo-hộ Ai-lao.




	[←43]
	 Tầu cho Pháp thuê Kouang-Tchéou-wan 99 năm kể từ 1893.




	[←44]
	 xem hòa-ước chương II.




	[←45]
	 Năm 1887, đoàn thám hiểm Auguste Pavie lên tới Luang-prabang, kinh-đô Ai-lao. Sau cuộc ngoại giao giữa Pavie và vua Ai-lao, Pháp lập cuộc bảo-hộ Ai-lao năm 1893.




	[←46]
	 Boneng và Phontiou thuộc nước Ai-lao, nhưng Pháp phải lấy nhân sự người Việt-nam qua làm.




	[←47]
	 Các đường xe-hỏa, cộng cả thảy, tới năm 1938, có 3.400 cây số. Đường bộ có 27.500 cây số được 19.000 cây số lát đá.




	[←48]
	 Ngân sách do các thứ thuế thu được mà lập thành, năm 1937 lên tới 130 triệu đồng bạc.




	[←49]
	 Những bọn trung-thành với Pháp, xu-nịnh quan Pháp, được dung túng.




	[←50]
	 Tính theo số học-sinh năm 1938 của toàn quốc :
- các ngành Cao đẳng : 547 học-sinh
- trung-học : 4.952 học-sinh
- tiểu-học : 57.412 học-sinh
- sơ-học : 352.365 học-sinh
- bách-nghệ : 2.051 học-sinh
Tổng cộng : 417.327 học-sinh
Theo số dân trưởng-thành của Việt-nam, thì 90% sống trong cảnh « mù chữ ».




	[←51]
	 Cũng gọi là « Văn-thân khởi nghĩa » vì hầu hết hồi này là những văn-thân đứng đầu.




	[←52]
	 Xem chương II, giai-đoạn I « Hòa-ước 1862… »




	[←53]
	 Xem Chương II, Giai-đoạn I, Đoạn « Chuộc 3 tỉnh đã nhường không được, lại mất thêm 3 tỉnh nữa ».




	[←54]
	 Sau khi Nam-kỳ đã mất hết, 3 ông gia-nhập phong trào « cần-vương » ngoài Bắc, giúp Nguyễn tri-Phương.




	[←55]
	 Xem Chương II, Giai-đoạn II, đoạn « Hòa-ước 1874 ».




	[←56]
	 Hồi này nhiều quan bỏ chức mà đi, như Án-sát-sứ Phan vũ-Mẫn, Tri-phủ Kiến-xương Hoàng văn-Hòe…




	[←57]
	 Xem Chương II, Giai-đoạn III, đoạn Hòa-ước Fournier.




	[←58]
	 Xem Chương III, Giai-đoạn III, đoạn Sự loạn ở Trung-kỳ.




	[←59]
	 Tôn-thất Đạm theo phò Hàm-Nghi, đóng quân ở ngàn Hà-tĩnh. Lúc được tin Hàm-Nghi bị bắt, ông hội các tướng sĩ lại, truyền cho ra thú để về làm ăn, rồi ông viết hai bức thư, lời lẽ cương nghị, một bức dâng vua Hàm-Nghi xin tha lỗi cho mình làm tôi không cứu được vua, còn một bức gửi cho thiếu-tá Dabat, đóng ở đồn Thuận-bài, xin cho bọn thủ-hạ ra thú. Viết xong thư rồi, ông nói rằng : « Bây giờ người Pháp muốn bắt ta, thì vào tìm mả ta trong rừng ». Đoạn thắt cổ mà tự-tận.




	[←60]
	 Xem Chương II, Giai đoạn thứ III, đoạn « Sự phế lập ở Huế ».




	[←61]
	 Sách « Empire d’Annam ».




	[←62]
	 Bộ-tướng là Cao-thắng, người làng Lê-động, huyện Hương-sơn, Hà-tĩnh đã chế được súng này. Cao Thắng sau thân cầm quân đánh Nghệ-an, trúng đạn chết, năm 1893, hồi 29 tuổi.




	[←63]
	 Vì tích này, khi mặt trận Việt-Minh nổi cướp Chính-quyền, dân miền Trung đặt tên gọi thứ guốc gỗ đi dưới chân là « guốc Nguyễn-Thân ».




	[←64]
	 Trong ấy có Đại-úy Joffre, bị thương nhờ có 1 lính tập Việt-nam cõng chạy khỏi chết. Sau trận đại-chiến thứ 1, Joffre được thăng Thống-chế.




	[←65]
	 Nguyễn thiện-Thuật, người làng Xuân-dục, huyện Đường-hào, tức Mỹ-hào, tỉnh Hưng-yên. Đỗ Cử-nhân năm 1876.




	[←66]
	 Xem quyền bản dịch ở quyển « Nhân quyền » cùng một tác-giả.




	[←67]
	 Tăng bạt-Hổ, người tỉnh Bình-định, trước kia ở trong nhóm « Cần-Vương » với Mai xuân-Thưởng, Bùi-Điện, Nguyễn Đức-Nhuận trong Phú-yên, Bình-định.




	[←68]
	 Nhật-bản nhờ chính sách « Duy tân » mở cửa đón tiếp lấy văn-minh Âu-Mỹ mà sau 20 năm (1870-1890) trở nên phú cường. Năm 1885 chia được nửa quyền lợi Trung-hoa ở Triều-tiên. Năm 1894, đánh bật Trung-hoa ra khỏi Triều-tiên, thu toàn quyền-lợi. Trung-hoa còn bị ký Hiệp-ước Hạ-quan (Simonoseki) ngày 17-4-1895 nhường cho Nhật đảo Đài-loan, Bành-hồ quần-đảo (Pescadores) và bán-đảo Liêu-đông, lại còn phải bồi thường 750 triệu quan vàng chiến-phí, làm rúng động cả Âu-Mỹ. Sau vì Nga vận động với Đức Pháp, Nhật lại giả lại cho Trung-hoa Liêu-đông và Uy-hải-vệ hôm 8-10-1895 vì nhận thấy chưa đủ lực lượng đương đầu với cả Âu-Mỹ. Nhưng qua năm 1905, Nhật đã thắng Nga, Nga phải ký hòa-ước Portmouth 5-9-1905 nhường nhiều quyền lợi cho Nhật ở Mãn-châu. Âu-Mỹ sợ họa da vàng từ đấy.




	[←69]
	 Phan bội-Châu, sinh năm 1866, ở làng Đan-nhiệm huyện Nam-đàn, Nghệ-an, đậu Giải-nguyên năm 1900.




	[←70]
	 Lương ngọc-Quyến con thứ 3 của cụ Lương ngọc-Can, trong Đông-kinh nghĩa-thục, người làng Nhị-khê, huyện Thượng-phúc, Thường-tín, Hà-đông.




	[←71]
	 Nguyễn-Quyền người làng Thượng-trì, huyện Siêu-toại, phủ Thuận-thành, tỉnh Bắc-ninh. Đỗ Tú-tài, làm Huấn-đạo, nên cũng gọi là Huấn-Quyền.




	[←72]
	 Nguyễn an-Khương là thân sinh ra Nguyễn an-Ninh mà những đoạn sau sẽ nói đến.




	[←73]
	 Xem chương I, đoạn « Sự giao-thiệp với Pháp dưới triều Tự-Đức ».




	[←74]
	 Phan chu-Trinh, hiệu Tây-Hồ, người làng Tây-lộc, huyện Hà-đông, Quảng-nam, đậu phó-bảng năm 1901.




	[←75]
	 Xem chương III, đoạn « Lựa Vua ».




	[←76]
	 Anh chị em cách-mệnh Huế lấy trộm thi-hài hai ông đem mai-táng trên Nam-giao, bên chùa Thọ-đức. Hai mộ được người quanh vùng đắp liền làm một, nên trong Huế gọi là « một nấm hai mồ ».




	[←77]
	 Trịnh văn-Cấn, người làng Yên-nhiên, phủ Vĩnh-tường, tỉnh Vĩnh-yên.




	[←78]
	 Lương ngọc-Quyến bị xích ở trong ngục, hỏng chân không thể đi được. Muốn cho Đội Cấn khỏi bận rộn vì mình lúc rút lui, ông đã tự tử.




	[←79]
	 Phạm hồng-Thái, con một nhà nho ở Nghệ-an, tốt nghiệp trường Kỹ-nghệ thực-hành, theo Nguyễn ái-Quốc xuất dương. Thi hài Phạm hồng-Thái đã được những nhà cách-mệnh Trung-hoa cùng với đồng chí của Thái, an táng ở Hoàng-Hoa-Cương, bên cạnh 72 liệt-sĩ Trung Quốc.




	[←80]
	 con cụ Nguyễn an-Khương trong Đ.K.N.T vì đi sát với nông-dân, bị vu lập hội-kín, đày ra Côn-lôn, chết ở ngoài ấy.




	[←81]
	 bị bắt ở Hồng-kông hôm 30-6-1925, đưa về Hà-nội, đổi tên Trần văn-Đức. Hội Phúc-Việt rải truyền đơn hô-hào dân-chúng xin ân xá cho cụ. Nhiều cuộc biểu-tình đã tổ-chức. Được ân-xá, bị an trí ở Huế, cụ mất năm 1939.




	[←82]
	 Bazin đã đứng ra mộ phu Việt-nam cho các đồn-điền cao-su.




	[←83]
	 Pháp bị Đức chiếm mất Paris tháng 6 năm 1940.




	[←84]
	 Năm 1942, Nhật giúp Huỳnh Phú-Sổ (đang bị Pháp giam ở Bắc-liêu) lên Saigon tổ chức lại nhóm Hòa-Hảo ; và giúp Trần văn-Ân tổ-chức chi nhánh Hội Phục quốc Đồng minh của Cường-Để.
Năm 1943, Nhật giúp Trần quang-Vinh tổ chức lại nhóm Cao-đài Tây-ninh, bị tan rã từ 1941, lúc Hộ-pháp Phạm công-Tắc bị Pháp đày qua Comores ; rồi vài tháng sau, Phục Quốc Đồng-Minh hợp nhất với Cao-đài.
Ngoài Bắc, Nhật khuyến khích nhóm quốc gia cho ra đời những Hội « Đại-việt cách mệnh », « Đại-việt quốc dân », « Thanh-niên ái-quốc đoàn », « Quốc xã »…




	[←85]
	 Chính vào hồi này (1943) để tránh tiếng là một phần-tử quốc-tế lợi hại không được phe Tưởng giới-Thạch nâng đỡ, mà Nguyễn ái-Quốc lấy tên mới là Hồ chí-Minh.




	[←86]
	 Tại Trung-kỳ, nguyên đại-sứ Nhật Yokoyama thay viên Khâm-sứ Pháp ; trong Nam, Minoda ngồi vào địa-vị Thống-đốc ; ngoài Bắc, nhà ngoại-giao Tsukamoto giữ then chốt tất cả các cơ-quan hành-chính…
Mặc dầu thế, những nhà ái-quốc chân chính trong Chính-phủ Trần trọng-Kim cũng làm được mấy việc khả quan :
Hoàng xuân-Hãn giữ bộ Quốc-gia giáo-dục đem áp dụng ngay chương trình giáo-dục lấy tiếng Việt-nam làm căn-bản để diễn đạt tư-tưởng ;
Phan Anh giữ bộ Thanh-niên, gây phong trào « thanh niên ».
Trần văn-Lai, làm đốc-lý Hanoi, hạ hết những tượng đồng do người Pháp dựng trong thành phố…




	[←87]
	 Cuối năm 1944 sang đầu 1945, thóc trong Nam, có nơi bị đốt thay than, mà ngoài Bắc mua với giá vàng cũng không có cho dân ăn.
Theo tài-liệu công khai thì, sau khi Pháp hợp tác với Đức Nhật, Chính-phủ Pháp ở Việt-nam phải ký giấy bán thóc cho Nhật. Đến lúc Nhật cướp chính quyền của Pháp, lại tiếp tục thu thóc để nuôi quân. Nhưng sự « thu thóc » có thể có một ý nghĩa khác nữa.




	[←88]
	 Lời tuyên-bố của vua Bảo-Đại (xem dưới Phụ Trương).




	[←89]
	 Chính-phủ Việt-nam cử một phái-đoàn (đại diện các đảng) qua Trùng-khánh gây tình thân-thiện Hoa Việt. Cố vấn Vĩnh-Thụy đi với phái-đoàn với tư-cách đại diện khối Độc-lập, bằng tàu bay Mỹ hôm 18-3-46.




	[←90]
	 Hôm 22-8-45, tướng Cédile nhảy dù xuống Tây-ninh, bị Nhật giữ lại. Nhưng 24 lại được tự do liên lạc với kiều-dân Pháp và Ủy-ban hành-chính Việt-Minh.
12-9-45, quân đội Anh do tướng Gracey chỉ huy đến Nam-bộ. Ngày 20, Gracey bắt cảnh-binh Việt-nam phụ thuộc vào quân Anh và kiểm soát khí giới ; thả tù-binh Pháp và cho Cédile võ-trang 1.400 người.
Ngày 22-9-45, tiếng súng bắt đầu nổ. Và đêm 22 rạng 23, Pháp chiếm lại tất cả các công sở.




	[←91]
	 Hôm 6-8-45 bom nguyên-tử nổ ở tỉnh Hirosima ; 2-9-45 lễ « Nhật đầu hàng Đồng-minh » cử hành tại Tokio.
Nhưng, từ 26-7-45, hội nghị Potsdam đã dự đoán sự đầu hàng của Nhật mà chia Việt-nam làm hai phần, lấy vĩ-tuyến 16 làm giới hạn. Và trong lúc ấy, Pháp đã sửa soạn trở lại đất Việt-nam.
Bắt đầu từ 13-8-45, nhiều võ và văn-quan Pháp được thả dù xuống Việt-nam ở Trung Bắc. Nhiều người bị Việt-minh cầm tù. 22-8-45, Sainteny được Đồng-minh cho phép đi tàu-bay đến Gia-lâm, sang Hà-nội « ngự » tại dinh « Toàn quyền cũ » cho tới lúc quân đội Trung-hoa do Lư Hán chỉ-huy sang, mới chịu dời đi nơi khác. Alessandri và Pignon, 19-9-45 sau, được Mỹ cho sang Hà-nội với Sainteny. Từ đấy, Pháp bắt đầu liên lạc với kiều-dân và giao-thiệp với Chính-phủ Hồ chí-Minh.




	[←92]
	 Đoạn « Lối rẽ vô cùng quan-trọng của lịch-sử » này sẽ được viết rõ-ràng hơn, và tiếp theo, khi nào tình-thế chính-trị cho phép.




	[←93]
	 Nguyễn tri-Phương bị thương, nhịn đói mà chết.
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